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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (49) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
øiảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán Thánh đề khô hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên Thánh để tập. diệt, đạo hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh để khô và tự 
tánh của Thánh để khổ là không; Thánh để tập, 
diệt, đạo và tự tánh của Thánh đê tập, diệt, đạo là 
không: tự tánh của Thánh để khổ ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của Thánh để tập, diệt, đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, Thánh để khô chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; Thánh đề tập, diệt, đạo 
đều chăng thể nắm bắt được, cải thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
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Vi trong đó hãy còn không có Thánh để khô.. 
có thể nắm bắt được, huông là có cái thường và 
vô thường kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khổ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán Thánh đề tập. 
diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đề 
khổ và tự tánh của Thánh để khố là không: 
Thánh đề tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh để khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Thánh đề khổ 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; Thánh để tập. diệt, đạo 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có Thánh để khô... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
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lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô. 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khô chăng thê nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khô... có thê năm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khổ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán Thánh 
đề tập. diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì Thánh để khô và tự tánh của Thánh đề khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
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"Thánh đề tập, diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ â ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khổ chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự 
và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bỗn Vô 
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lượng, bôn Định vô sắc và tự tánh của bôn Vô. 
lượng, bốn Định vô sắc là không; tự tánh của bốn 
Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, bốn Tĩnh lự chăng thê nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khô. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy 
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cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có bốn Tĩnh lự... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
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bắt được; bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chẳng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bôn Định vô sắc và 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không; tự tánh của bốn Tĩnh lự ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
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_ bắt được, huông là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
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được; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khô. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh 
của tám Giải thoát là không: tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thê năm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đêu chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 


14 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
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năm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã_ 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và 
tự tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
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-_ Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên quán bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm trụ là 
không; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là không: tự tánh của bốn Niệm trụ ây 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, bỗn Niệm trụ chắng thê năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 151 17 


Thánh đạo đêu chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Niệm trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán bôn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khô. 
Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thê nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo đều chắng thê năm bắt được, cái lạc 
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_và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm 
trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc và 
khô kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, bỗn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
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năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-lamật-đa này, bốn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 


20 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


"năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thê này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Không hoặc thường 
hoặc vô thường: chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Không 
và tự tánh của pháp môn giải thoát Không là 
không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
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ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát Không . 
chắng thể năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thê nắm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không và tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không; tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
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_ thoát Không chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thế 
năm bắt được, huông là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chăng thể năm bắt được, cái ngã và 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 151 23 


vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó - 
còn không có pháp môn giải thoát Không... 

thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với lĩnh lự ba-lamật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
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_ môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đêu chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp môn giải thoát Không... có 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bắt tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán sáu phép thần thông hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự 
tánh của năm loại mắt là không: sáu phép thân 
thông và tự tánh của sáu phép thân thông là 
không; tự tánh của năm loại mắt ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thân thông ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chắng thể năm 
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bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng _ 
thể năm bắt được; sáu phép thần thông đều chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có năm loại mắt... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có năm loại mắt... có thể năm bắt 
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_ được, huông là có cái lạc và khổ kia! Nêu ông 
có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không: sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chăng, phải tự tánh, tự tánh của sáu 
phép thân thông ấy cũng chắng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm 
loại mắt chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép 
thân thông đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thê nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
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hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán sáu 
phép thân thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì năm loại mặt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép 
thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thê này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
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_ quán mười lực của Phật hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tắm pháp Phật bất cộng hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: 
tự tánh của mười lực của Phật ây tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng đêu chắng thê năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể năm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la- 
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mật-đa. s 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng là không; tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
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_ kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là 
tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
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mười lực của Phật... có thể năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể nắm bắt 
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_ được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
mười lực của Phật... có thể năm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là 
không; tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn 
luôn xả là không: tự tánh của pháp không quên 
mất ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của tánh 
luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, pháp không 
quên mật chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
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thường kia cũng chăng thể năm bắt được; tánh - 
luôn luôn xả đều chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không quên mất... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quản pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
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_ không quên mất... có thể năm bắt được, huông 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp không quên mất... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
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lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không ` 
quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh tánh luôn luôn xả ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, pháp không quên mất chăng thê nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không quên mất... có thê năm bắt 
được, huông là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
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"giảng vê Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, huống là có 
cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
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hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán trí Đạo. 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng đều chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, 
trí Nhất thiết chắng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chăng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. - 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, trí 
Nhất thiết chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (50) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc thường hoặc 
vô thường: chắng nên quán tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất cả pháp 
môn Đả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của tât cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, tất cả pháp môn Đả-la-ni chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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đều chắng thê năm bắt được, cái thường, vô - 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán tật cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh của 
tật cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất cả pháp 
môn Đả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của tât cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thể năm 
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_ bắt được, huông là có cái lạc và khổ kia! Nêu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự 
tánh của tật cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tt 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tât cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh ˆ 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp môn 
Đàả-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quản 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Đà-la-ni và tự 
tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni là không; tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chắng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thể năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh 
lự như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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—— Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc thường 
hoặc vô thường; chắng nên quán Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả và 
tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là không: 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả và 
tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng chắng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả đêu chăng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
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hướng... có thê năm bắt được, huông là có cái. 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả là không: tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chăng thê năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chăng thê năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chăng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu 
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hướng... có thê năm băt được, huông là có cái 
lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thê là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chăng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
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còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt ˆ 
được, huông là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối 
với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chẳng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đêu chẳng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê 
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"năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huồng là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán tất cả quả vị Độc giác 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc 
giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
ây tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
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thường kia! Nếu ông có khả năng tu tĩnh lự như_ 
thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quản tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật cả quả vị 
Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả vị Độc 
giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả quả vị Độc giác có thê nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng 
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_ phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị 
Độc giác chăng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả quả 
vị Độc giác chắng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự ˆ 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bỗ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tật cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bô-tát 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể nắm bắt được, huông là có cái thường và 
vô thường kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự 
như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
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_ cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh của tât cả hạnh 
Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải 
là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đồi với 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bô-tát 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tĩnh lự như thê là tu Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên tất cả 
hạnh Đại Bôồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh 
Đại Bô-tát chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
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ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thê _ 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. Đối với Tĩnh lự ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả hạnh Đại Bô-tát 
có thể năm bắt được, huồng là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tĩnh lự như thế 
là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng nên 
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-_ quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; chăng nên quán quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật ây tức chắng phải 
tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng 
thê năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thế là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
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chắng phải tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kial Nếu ông có khả năng tu 
tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
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_ có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tĩnh lự ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tĩnh lự như thể là tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Khi ấy, Thiên đề Thích bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
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Tinh tân ba-la-mật-đa vô sở đắc như thê nào mà 
gọi là nói Tinh tân ba-la-mật-đa một cách chân 
chính? 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tân ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
sắc chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, 
tưởng, hành, thức đều chắng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thể năm bắt được, huỗng là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
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_ tu tỉnh tân như thể là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của 
sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức là không: tự tánh của 
sắc ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, sắc 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
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tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không: tự. 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
sắc chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, 
hành, thức đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
sắc chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
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_cũng chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thê năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bắt tịnh kial Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu như thế, đó là đã tuyên thuyết 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi với Tinh 
tân ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thể năm bắt 
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được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu 
Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán nh[, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
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_ lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, nhãn xứ 
chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ đều chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thê 
năm bắt được, huỗng là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là 
tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
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thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì_- 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh tân ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều 
chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô 
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thường: chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đều chẳng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có sắc xứ... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc xứ và 
tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ ây_ 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, sắc 
XỨ chẳng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ đều chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể 
năm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
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sắc xứ chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc xứ... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chắng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ vả tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
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có thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của nhãn giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chẳng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thế nắm bắt được, 
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_ cái thường, vô thường kia cũng chắng thể năm 
bắt được; sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tỉnh tân như thê là tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không: sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh 
tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; sắc giới 
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cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thê năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được; sắc Ø1ớI cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
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_ duyên sinh ra đều chăng thê năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn 
giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân 
như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sắc øI1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của nhãn giới ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của sắc ØIới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh 
tân ba-la-mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; sắc ØI1ớI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
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được, cái tịnh, bât tịnh kia cũng chắng thể nắm - 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn giới... có thê năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
g1ới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
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_ba-lamật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
ĐIỚI... CÓ thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tân như thể là tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ 
giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
táảnh của nhĩ giới ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, nhĩ giới 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 152 73 


chắng thê năm băt được, cái lạc và khô kia cũng. 
chắng thê năm bắt được; thanh ØI1ới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thể là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; thanh giới 
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_cho đên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
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cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (51) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
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kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì tỷ giới và 
tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
tỷ giới ấy tỨc chăng phải tự tánh, tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tỷ giới chăng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
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_xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ 
ĐIỚI... CÓ thê năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
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cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong ˆ 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương glới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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_ đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
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thiệt giới chắng thê năm bắt được, cái thường, - 
vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quản thiệt giới hoặc 
lạc hoặc khỗ; chắng nên quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt 
giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô 
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_kia cũng chăng thê năm bắt được; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh tân ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; vị gI1ới cho 
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đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thiệt giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới ây 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
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_ duyên sinh ra đều chăng thê năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. 
Vì sao? VỊ trong đó hãy còn không có thiệt 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tỉnh tấn 
như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của thân giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
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phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là - 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tỉnh tân như thê là tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 


$6 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ba-lamật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa 
này, thân gl1ới chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thân giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
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mật-đa này, thân giới chắng thê năm bắt được, _ 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn 
như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tánh của thần giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tảnh của thân giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, thân giới chăng thể năm bắt 
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_ được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê năm 
bắt được; xúc Øiới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tỉnh tấn 
như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
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giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tân ba-la-mật-đa này, ý giới chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thê năm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, ý thức giới 
và Ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh 
của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
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_ chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có ý giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý Xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi với 
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Tinh tân ba-la-mật-đa nảy, ý giới chắng thê năm - 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
ý giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thê là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
ý giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của ý giới ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng 
phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
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_ thê năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đều chăng thê nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
ý giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thê là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi với Tỉnh tân 
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ba-la-mật-đa này, địa giới chăng thê năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có địa giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
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_chăng thế năm băt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tĩnh tân ba-la-mật-đa này, địa giới chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có địa giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
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ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
táảnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tân ba-la-mật-đa này, địa giới chăng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có địa giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não là không; 
tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tĩnh tân ba-la-mật-đa này, vô minh chăng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chăng thế năm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khô ưu não đều chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô 
minh... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
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tu tỉnh tân như thê là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán hành, thức, danh 
săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu 
não đều chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 


98 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không: tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não đêu chẳng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thê là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, 
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danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không; tự tánh của vô minh â ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não đều chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
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_ giảng vê Tinh tân ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường 
hoặc vô thường; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thể nắm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Bồ thí ba-la-mật-đa... 
có thể nắm bắt được, huông là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu - 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba- 
la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bồ 
thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là không; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thê năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh ØIớI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chăng thê nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Bồ 
thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, huống là 
có cái lạc và khô kial Nếu ông có khả năng tu 
tinh tấn như thê là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
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_ mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đêu chăng thê năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
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Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la-mật- 
đa chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thê nắm bắt được; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không bên trong hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
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pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, _ 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là không; tự tánh của pháp 
không bên trong ấy tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh ấy cũng chẳng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
pháp không bên trong chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chắng thê năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
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_ ngoài pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh 
của pháp không bên trong ấy tức chăng phải tự 
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tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho _ 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thế năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đều chăng thể 
năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huỗng là có cái lạc và khô kia! Nếu ô ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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_ pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
táảnh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi với Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
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chắng thê năm bắt được; pháp không bên ngoài - 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không bên trong... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
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trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
táảnh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đều chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
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ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu Tinh - 
tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 154 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (52) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ 
bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chân như và tự tánh của chân như là không; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ây tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
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nghĩ bàn ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu - 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho 
đên cảnh giới chăng thê nghĩ bàn đều chăng thê 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có chân như... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tảnh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì chân như 
và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
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- đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bàn ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn đều chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
như... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
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pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới _ 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
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_ sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, chân 
như chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chắng thê nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu _ 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Thánh để khô hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh để khô là không: 
Thánh đề tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh để khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng, phải là tự tánh tức là Tĩnh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Thánh đề 
khổ chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huông là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
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_ hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh để khổ ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đỗi với Tĩnh tân ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khổ chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chắng thể nắm bắt được; Thánh để 
tập. diệt, đạo đều chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Thánh đề khô... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
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Thánh đề khô ây tức chắng phải tự tánh, tự - 
tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, Thánh để khô chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; Thánh để tập, diệt, đạo đều chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Thánh đề khô... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán Thánh 
đề tập. diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
Thánh để tập, diệt, đạo ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đỗi với Tỉnh tân ba-la-mật-đa này, 
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Thánh đê khô chắng thê năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tỉnh tấn 
như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh của 
bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
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tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân - 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có bỗn Tĩnh lự... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc lạc hoặc khổ: chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khô. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tĩnh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
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_ chăng thê năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi với Tinh 
tân ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
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Nêu ông có khả năng tu tỉnh tân như thê là tu - 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không: tự tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
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_ ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-để, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
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thường và vô thường kia! Nêu ông có khả năng _ 
tu tinh tân như thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khô. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh 
của tám Giải thoát là không: tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thê năm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đêu chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải 
thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu tỉnh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải thoát 
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hoặc tịnh hoặc bât tịnh; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và 
tự tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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_ nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa này, bỗn Niệm trụ chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
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ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu Tinh - 
tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khô. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tinh tân ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo đều chắng thể năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm 
trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc và 
khô kia! Nếu ông có khả năng tu tỉnh tấn như thế 
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_ là tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đối với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, bôn Niệm 
trụ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chẳng thể năm bắt được; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nêu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
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mật-đa. 

Lại nói thể này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
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_ mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường; chăng nên quán pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi với Tinh 
tân ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát Không 
chắng thê năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thê nắm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thể năm 
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bắt được, cái thường, vô thường kia cũng - 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp môn giải thoát Không... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân như 
thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không và tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không; tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
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_ năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tỉnh tân ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tân ba-la-mật- đa này, pháp môn giải 
thoát Không chăng thể năm bắt được, cải ngã và 
vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
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còn không có pháp môn giải thoát Không... có _ 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Tĩnh tân ba-la-mật-đa. Đối 
với Tinh tân ba-la-mật- đa này, pháp môn giải 
thoát Không chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện đều chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp môn giải thoát Không... có 
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tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
là tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán sáu phép thần thông 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
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sao? Vị trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tân như thế là tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có năm loại mắt... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
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_ tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chăng. phải tự tánh, tự tánh của sáu 
phép thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, năm 
loại mắt chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép 
thân thông đều chăng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thê nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sáu phép 
thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
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phép, thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép 
thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, năm loại 
mặt chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường; chăng nên quán bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
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_ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không: tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bỗn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
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không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, - 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: 
tự tánh của mười lực của Phật ây tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh 
tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 


142 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật â ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bôn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đêu chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực 
của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bắt 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật â ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
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_ ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không quên mất hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của 
pháp không quên mất là không: tánh luôn luôn xả 
và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự 
tánh của pháp không quên mất ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chắng thể năm bắt được; tánh luôn luôn xả 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
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Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên 
mất... có thể năm bắt được, huỗng là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tân như thế là tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân 
ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chăng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thể là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
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_ tấn ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi với Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không quên mật... có 
thể nắm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba- la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
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tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh tánh luôn luôn xả ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không quên mất... có thê năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 


L] 


148 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 155 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (53) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê nắm bắt 
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được, cái thường, vô thường kia cũng chăng - 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đêu chăng thể năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất 
thiết... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
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_ và khô kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tân 
như thế là tu Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất 
thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tấn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có trí 
Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thể là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
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hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, trÍ 
Nhất thiết chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 


152 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được; tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
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môn Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khô; chắng nên - 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc 
khô. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự 
tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni là không: tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
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_ tự tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni là không: 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất 
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cả pháp môn Đà-la-m ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi với Tinh 
tân ba-la-mật-đa này, tật cả pháp môn Đà-la-ni 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được; tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tân như thế là tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
thường hoặc vô thường: chăng nên quán Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường 
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_ hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không: Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
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Bật hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả - 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tỉnh tân 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chắng thê năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... 
có thê năm bắt được, huồng là có cái lạc và khô 
kia! Nêu ông có khả năng tu tinh tấn như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
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_ hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la- 
hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhật 
lai hướng cho đến A-la-hán quả là không; tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tinh tân ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đêu chắng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
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quán Nhật lai hướng, Nhất lai quả, Bât hoàn - 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả ây cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tinh tân ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chăng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tinh tân như thế là tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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—— Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tẤt cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả 
quả vị Độc giác chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả quả vị Độc giác có thể năm bắt được, huồng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị 
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Độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị 
Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả quả VỊ 
Độc giác chắng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thê là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la-mật-đa. 
Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả quả vỊ 
Độc giác chăng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh tấn như thế 
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_ là tu Tĩnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả 
quả vị Độc giác chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị 
Độc giác có thê nắm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
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thường hoặc vô thường: chắng nên quán tât cả 
hạnh Đại Bô-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tinh tân ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả hạnh Đại Bô-tát có thể nắm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tinh tấn như thê là tu Tinh tấn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tĩnh 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
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_ chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bô-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bôồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thê là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
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sao? Vì tât cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tật 
cả hạnh Đại Bô-tát ấy tức chắng phải tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tinh tân ba- 
la-mật-đa. Đối với Tinh tân ba-la-mật-đa này, tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? VÌ trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bôồ-tát có thể năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tinh 
tân như thế là tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tỉnh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tinh tấn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Tĩnh tấn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường hoặc vô thường: chắng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
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_ của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tấn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 155 167 


trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao - 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huồng là 
có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thế là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh thì 
tức là Tỉnh tân ba-la-mật-đa. Đối với Tinh tân 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tinh tân như thể là tu Tinh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tình 
tân ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
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_ chăng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. 
Tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
ây tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh thì tức là Tinh tân ba-la-mật-đa. Đôi với 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tinh tân như thế là tu Tinh tấn 
ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tinh tấn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
về An nhẫn ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc 
như thê nào mà gọi là nói An nhẫn ba-la-mật-đa 
một cách chân chính? 

Phật dạy: 
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-Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện - 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
sắc chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, 
tưởng, hành, thức đều chắng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thể năm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
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_ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
sắc chẳng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
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ba-la-mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa _ 
này, sắc chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, 
hành, thức đêu chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
sắc chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thê nắm bắt 
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- được, huông là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu như thế, đó là đã tuyên thuyết 
An nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhân ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể - 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây cũng 
ging phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
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_ ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ÿ xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa nảy, nhãn xứ chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhãn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng 
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phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý - 
xứ ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải 
là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với 
An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tý, thiệt, thân, ÿ xứ đều 
chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
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_ hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của 
sắc xứ ấy tức chẳng phải tự tảnh, tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ây cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
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đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, sắc Xứ 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
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— Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có săc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn như thê 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhân ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chắng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
sắc xứ chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đêu chăng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết An - 
nhân ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 156 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (54) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của nhãn giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
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cái thường, vô thường kia cũng chăng thê năm - 
bắt được; sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được; 
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_ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của nhãn giới ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của sắc ØIới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chăng thê năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thế 
nắm bắt được; sắc ØI1ớI cho đến các thọ do nhãn 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 156 183 


xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt _ 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của nhãn giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của sắc ØIới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, nhãn giới chăng thê nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; sắc ØI1ớI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
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_ được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thê năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
g1ới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
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ba-la-mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
giới... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chẳng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ 
giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, nhĩ giới 
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_ chăng thê năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhĩ giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể nắm bắt được; thanh giới 
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cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thê năm bắt được thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
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_ chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa.” 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu điều đó là đã tuyên thuyết An 
nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
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chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- - 
đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thê năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
lạc hoặc khố; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì tỷ giới và 
tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
tỷ giới ấy tỨc chăng phải tự tánh, tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
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với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tý giới chắng 
thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ 
ĐIỚI... CÓ thê năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
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ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; hương - 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương glới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
tỷ giới chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
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_ đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
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xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự - 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới 
hoặc lạc hoặc khố; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ đo thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
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_ tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô 
kia cũng chắng thể năm bắt được; vị Ø1ới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
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tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An ˆ 
nhẫn ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thê nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thế 
nắm bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thiệt giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán vỊ gIới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc lảm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới Ấy 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
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_ ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thế năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thiệt 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
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ra là không: tự tánh của thân giới ây tức chăng _ 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thê nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới 
hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ấy tức chắng 
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_ phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thê 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tảnh của thân giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của thân giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho 
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đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, thân giới chắng thể năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; xúc ØI1ới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc gIới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tánh của thần giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của thân giới ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 


200 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, thân giới chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huỗông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý Xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ - 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thê năm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
lạc hoặc khố; chăng nên quán pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì ý giới và tự 
tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
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_ lầm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp gIỚI 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý 
giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của ý giới ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
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của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới 
chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẵn ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
ý giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của ý giới ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 


204 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, ý giới chắng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thể năm bắt được; pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chăng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thê năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
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của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có địa giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể nắm bắt 
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_ được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm 
bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có địa giới... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tảnh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đều chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có địa giới... có thể - 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
táảnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bât tịnh kia cũng chăng thê 
năm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có địa giới... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ ấy nói những điều đó là đã tuyên thuyết An 
nhẫn ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Võ thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam tử, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khô ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì vô minh và tự tảnh của vô minh là không; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não là 
không: tự tánh của vô minh ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhần ba-la-mật-đa này, vô minh chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể nắm băắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não đêu chăng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
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năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có vô minh... có thể năm bắt được, huồng 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán vô minh hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhân ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có vô minh... có thể năm bắt 
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_ được, huông là có cái lạc và khô kia! Nêu ông 
có khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán vô minh hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? VỊ vô minh và tự tánh của vô mình là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không: tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thê nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an 
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Lại nói thế này: Thiện nam tử, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bắt tịnh. Vì 
sao? VÌ vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không; tự tánh của vô minh â ây tức chăng. phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, vô minh 
chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được; hành cho đên lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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_ ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết An 
nhân ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (55) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường 
hoặc vô thường; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thể nắm bắt được, cái thường, 
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_ vô thường kia cũng chăng thê năm bắt được: 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều 
chắng thể năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Bồ thí ba-la-mật-đa... 
có thể nắm bắt được, huông là có cái thường và 
vô thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc lạc hoặc khố; chắng nên quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa là 
không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thê năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh giới cho 
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đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đêu chăng thê năm - 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bố thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chăng thê năm 
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_ bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la-mật- 
đa chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thê nắm bắt được; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
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bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không bên trong hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
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_ thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
tánh của pháp không bên trong là không; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tảnh là không; tự tánh của pháp không bên 
trong ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhãn ba-la-mật-đa này, pháp không bên 
trong chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
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sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp không - 
bên trong... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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_ pháp không không đối khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh 
của pháp không bên trong ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chắng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không bên trong... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẵn ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
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bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên _ 
quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
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_ đến pháp không không tánh tự tánh là không: 
tự tánh của pháp không bên trong ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh â ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không bên trong... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
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không không đổi khác, pháp không bản tánh, - 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự 
tánh của pháp không bên trong ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la- 
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_ mật-đa này, pháp không bên trong chăng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm băt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đều chăng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhãn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chân như và tự tánh của chân như là không; pháp 
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giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh - 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là 
không: tự tánh của chân như ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân 
như chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được; pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có chân như... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như 
hoặc lạc hoặc khố; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
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_ pháp trụ, thật tê, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
chân như và tự tánh của chân như là không; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bản và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không; tự 
tánh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tảnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng, phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
như... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán pháp giới, 
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pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi _ 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thế nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chẳng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
chân như chẳng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể nắm bắt được; pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đều chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có chân như... có thể năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 


228 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


—— Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, chân 
như chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thê nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
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huông là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Thánh để khô hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh để khổ là không; 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh để khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng, phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Thánh đề 
khổ chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
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_ được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huỗng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán Thánh đề tập. 
diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đề 
khổ và tự tánh của Thánh để khố là không: 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh đề khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng, phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Thánh đề 
khô chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chắng thể năm bắt được; Thánh để tập. diệt, 
đạo đều chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Thánh để khổ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu An - 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khô và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khô chăng thê nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khô... có thê năm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khô 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán Thánh 
đề tập. diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
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_ không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khổ chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
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Tĩnh lự và tự tánh của bôn Tĩnh lự là không; - 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không; tự tánh 
của bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khô. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không; tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
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_ tự tánh của bốn Vô lượng, bôn Định vô sắc ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể 
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năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng - 
chắng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô săc đều chắng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh 
lự... có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và 
vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không: tự tánh của bốn Tĩnh lự ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bỗn Định vô 
sắc đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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_ trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bắt tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái 
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thường, vô thường kia cũng chắng thể năm bắt _ 
được; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thê nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhãn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải 
thoát hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thê năm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đêu chắng 
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_ thể năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tám Giải thoát... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải 
thoát hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê - 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải 
thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát 
và tự tánh của tám Giải thoát là không; tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự 
tánh của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ấy 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, tám Giải thoát chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh 
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_ và bât tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
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chắng thê năm bắt được; bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đều chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khô. 
Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không: tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể 
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_ năm bắt được; bôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo đều chắng thể năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm 
trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc và 
khô kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhãn ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm 
trụ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể năm bắt được; bốn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đêu chăng thê - 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không bốn Niệm trụ... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhãn ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bổn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhãn ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
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_ cho đến tám chi Thánh đạo đêu chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhãn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; tự tảnh của pháp môn giải 
thoát Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy 
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cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là - 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chăng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp môn giải thoát 
Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn 
giải thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
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_ phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp môn 
giải thoát Không chăng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huông là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẵần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn 
giải thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng 
nên quản pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
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mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, - 
pháp môn giải thoát Không chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đêu chắng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có pháp môn giải 
thoát Không... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn 
giải thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng 
nên quản pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Không là không; pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh 
của pháp môn giải thoát Không ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, pháp 
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môn giải thoát Không chăng thê năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được; pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp môn giải thoát 
Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (56) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán sáu phép thần thông 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
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_ sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại mắt 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có năm loại mắt... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
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nhân ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại 
mắt hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán sáu 
phép thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chăng, phải tự tánh, tự tánh của sáu 
phép thân thông ây cũng chắng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đỗi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm 
loại mắt chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép 
thân thông đều chăng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thể năm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn 
như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại mắt 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sáu phép 
thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
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_ phép thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép 
thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, năm loại 
mắt chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thể 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhãn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường: chăng nên quán bốn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
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hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không: tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
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_ không sợ, bôn sự hiều biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât 
cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đên mười tám pháp Phật bật cộng là không; 
tự tánh của mười lực của Phật ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An 
nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
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Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật â ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An 
nhãn ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 
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—— Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật â ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
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ông có khả năng tu an nhẫn như thê là tu An - 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không quên mất hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của 
pháp không quên mất là không: tánh luôn luôn xả 
và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự 
tánh của pháp không quên mất ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
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— Vì trong đó "hãy còn không có pháp không quên 
mất... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn 
ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất... có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
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nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không quên mật... có 
thể nắm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là 
tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
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không quên mất là không: tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh tánh luôn luôn xả ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không quên mất... có thê năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. _ 
Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất 
thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhãn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc lạc hoặc khố; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
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_ tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiệt tướng 
là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đều chăng thê năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất 
thiết... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất 
thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
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chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- - 
đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chắng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có trí 
Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, trí 
Nhất thiết chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; trí Đạo 
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_ tướng, trí Nht thiết tướng đêu chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bắt tịnh kia! Nêu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhãn ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
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tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đàả-la-n... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kial Nêu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẵn ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
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_ thể năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà- 
la-ni... có thể năm bắt được, huông là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như 
thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
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vô ngã kia cũng chăng thê năm băt được. Vì - 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni... có thể năm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẵn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà- 
la-ni... có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh 
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_ và bât tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ấy tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
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chắng thê năm bắt được, cái thường, vô thường _ 
kia cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhằn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất 
hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A- 
la-hán quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả là không; tự tánh của Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả ây tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đỗi với An 
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_ nhẫn ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Dự 
lưu hướng... có thể năm bắt được, huồng là có 
cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhằn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật- 
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đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đêu chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhằn ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng 
nên quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả ây cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chắng 
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_ phải là tự tánh tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng thê nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chắng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thể này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
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chăng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả 
quả vị Độc giác chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả quả vị Độc giác có thể năm bắt được, huồng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị 
Độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc 
giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu chắng phải là 
tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi với 
An nhãn ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc giác 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu an nhần như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 
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—— Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. 
Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả quả VỊ 
Độc giác chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và VÔ 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu an nhẫn như thế 
là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tật cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả 
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quả vị Độc giác chăng thể năm bắt được, cái - 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả 
vị Độc giác có thể năm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bô-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 


276 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ cả hạnh Đại Bô-tát có thê năm bắt được, huông 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhân ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải 
là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đôi 
với An nhân ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu an nhẫn như thế là tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tât 
cả hạnh Đại Bô-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
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cả hạnh Đại Bô-tát là không. Tự tánh của tât cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Đôi với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng thê nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh 
của tất cả hạnh Đại Bô-tát là không. Tự tánh của 
tật cả hạnh Đại Bô-tát ây tức chắng phải tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là An nhẫn ba- 
la-mật-đa. Đối với An nhẫn ba-la-mật-đa này, tật 
cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu an 
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_ nhãn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về An nhẫn ba-la-mật-đa, nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu An nhẫn ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường hoặc vô thường: chắng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la- 
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mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu an 
nhẫn như thể là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
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_ Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu 
an nhẫn như thê là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu An 
nhần ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là An nhẫn ba-la-mật-đa. Đối với An nhẫn 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
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trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao _ 
tột của chư Phật có thể năm bắt được, huồng là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu an nhẫn như thế là tu An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết An nhẫn 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 159 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (57) 


Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
về Tịnh giới ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc 
như thế nào mà gọi là nói Tịnh giới ba-la-mật-đa 
một cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện nữ 
vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu giảng về 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện nam, 
ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán sắc hoặc thường hoặc vô thường; chăng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không: thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không; tự tánh của sắc ây tức 
chẳng phải tự tánh, tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
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phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. - 
Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, sắc chăng thể 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể năm 
bắt được, huống là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của 
sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức là không: tự tánh của 
sắc ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, sắc 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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đó hãy còn không có sắc... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự 
tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật- 
đa này, sắc chăng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; thọ, 
tưởng, hành, thức đều chắng thê năm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thể năm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc tịnh 
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hoặc bất tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc và tự tánh của sắc là không; thọ, tưởng, hành, 
thức và tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức là 
không: tự tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tảnh của thọ, tưởng, hành, thức ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, sắc chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
thọ, tưởng, hành, thức đều chăng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc... có thê năm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu như thế, đó là đã tuyên thuyết 
Tình giới ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô 
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_ thường; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn 
xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể nắm 
bắt được, cải thường, vô thường kia cũng chẳng 
thể nắm bắt. được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
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tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chắng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chăng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ đều 
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_ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn xứ... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
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Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, sắc xứ chăng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng thê 
năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có sắc xứ... có thể năm bắt được, 
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huông là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, sắc xứ 
chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chắng thể năm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ đều chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc xứ... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
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ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không: tự tánh 
của sắc xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, sắc xứ chăng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có sắc xứ... có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chắng nên quán thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc 
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_ xứ ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, sắc xứ chắng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chẳng thể năm bắt được; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đều chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
sắc xứ... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
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giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của nhãn giới ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn g1ới... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không: sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
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_ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có nhãn giới... có thê năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
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giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên - 
sinh ra là không; tự tánh của nhãn giới ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra đều chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn gIớI... có thể năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn giới hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh; chăng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
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- duyên sinh ra là không: tự tánh của nhãn giới 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, nhãn giới chắng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn giới... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới 
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và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên _ 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thể nắm bắt 
được; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
ĐIỚI... CÓ thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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_ duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chắng thê năm bắt được; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có nhĩ giới... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
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nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không: thanh _ 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tảnh của thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thể nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
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_ giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, nhĩ giới chắng thê năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều điều đó là đã tuyên thuyết 
Tình giới ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
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chăng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô - 
thường: chăng nên quán hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc 
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_ lạc hoặc khổ; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ 
giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đêu chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tỷ giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 159 303 


duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì _ 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chắng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
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tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tỷ giới chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
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Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, - 
chăng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thiệt 
giới... có thê nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
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giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới 
hoặc lạc hoặc khố; chắng nên quán vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chăng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thê năm bắt được; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thiệt giới... có thê năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc 
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ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán vị giới, thiệt - 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, thiệt giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán vị giới, thiệt 
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_ thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không; tự tánh của thiệt giới ây 
tức chẳng phải tự tánh, tự tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, thiệt giới chắng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? VỊ trong đó hãy còn không có thiệt 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đê, nêu - 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thê nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
thân giới... có thê năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
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_ tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc 
lạc hoặc khổ: chắng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, thân gl1ới chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thân giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
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la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, thân giới chăng thê nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
giới... có thể nắm bắt được, huồng là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh ø1ớ1 ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc gIới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì thần giới và tự tánh của thần giới là 
không; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của thân giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, thân giới chăng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có thân 
GIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh - 
giới ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ÿ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thê năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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- không có ý giới... có thê năm bắt được, huông 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh 
của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có ý giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
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ông có khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh - 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý 
giới và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không; tự 
tánh của ý giới ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, ý giới 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán ý giới 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
không; tự tánh của ý giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra ấy cũng chắng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Ý 
giới chăng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có ý giới... có thê năm bắt được, huông là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
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ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 160 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (58) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, địa giới chăng 
thê năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thê nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đều chăng thể năm bắt được, 
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cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm - 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
địa ĐIỚI... CÓ thê năm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khổ kia cũng chăng thê nắm bắt 
được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều 
chắng thế năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có địa giới... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
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_ mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. 
Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tảnh, tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, địa giới chẳng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới đêu chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có địa giới... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất - 
tịnh. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là 
không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới và tự 
tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không: tự tánh của địa giới ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, địa giới chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới đêu chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có địa giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
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_ chăng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không: hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não là không: 
tự tánh của vô minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não đều chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô 
minh... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán hành, thức, danh 
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săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sâu bi khổ ưu não hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể 
năm bắt được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não đều chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
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sao? VỊ vô minh và tự tánh của vô minh là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
là không; tự tánh của vô minh â Ấy tức chăng. phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được; hành cho đên lão 
tử, sầu bi khố ưu não đêu chắng thể năm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huồng là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? VỊ vô minh và tự tánh của vô mình là 
không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não và tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
là không: tự tánh của vô minh ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, vô minh 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗố ưu não đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
vô minh... có thể năm bắt được, huông là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường 
hoặc vô thường: chăng nên quán Tịnh giới, An 
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_ nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Bồ thí ba-la-mật- 
đa... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc lạc hoặc khố; chắng nên quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì Bồ thí - 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chắng thể nắm bắt được; Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chăng thê năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bố thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
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_ Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng thê nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chẳng thê nắm bắt được; Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la- 
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mật-đa là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, - 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: 
tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la-mật- 
đa chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thê nắm bắt được; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
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_ chăng nên quán pháp không bên trong hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì pháp không bên trong và tự 
táảnh của pháp không bên trong là không; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp 
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không bên ngoài cho đến pháp không không - 
tánh tự tánh là không; tự tánh của pháp không 
bên trong ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp 
không bên trong chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không bên trong... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
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_ không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tật cả pháp, pháp không chắng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh 
của pháp không bên trong ây tức chẳng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
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Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh giới ba- - 
la-mật-đa này, pháp không bên trong chắng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đêu chăng thể 
năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huỗng là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
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_ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, pháp không bên trong chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
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cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong - 
đó hãy còn không có pháp không bên trong... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
bên trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tảnh 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
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_ không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
táảnh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đêu chắng thể 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh - 
giới ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
chân như và tự tánh của chân như là không; pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
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_ kia cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đều chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có chân như... có thể nắm bắt 
được, huông là có cái thường và vô thường kial 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân như 
và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
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chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- - 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân 
như chắng thê năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
chân như... có thê nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
tánh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
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_ tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân như 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thê nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì chân như và tự tánh của chân như là 
không; pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới chắng thê nghĩ bản và tự tánh - 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn là không: tự tánh của chân như ấy tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, chân 
như chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thê nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có chân như... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Thánh để khô hoặc thường hoặc 
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_ vô thường; chăng nên Thánh đê tập. diệt, đạo 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh để khổ là không; 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đế khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Thánh đề 
khổ chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huông là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khổ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán Thánh đề tập. 
diệt, đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Thánh đề 
khổ và tự tánh của Thánh để khổ là không: 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh đề 
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tập, diệt, đạo là không; tự tánh của Thánh đề - 
khô ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của Thánh 
để tập, diệt, đạo ây cũng chẳng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khổ chắng thê năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; Thánh đề 
tập. diệt, đạo đều chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Thánh đề khô... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khổ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khô và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
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_ này, Thánh để khổ chắng thê năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
Thánh để tập, diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thê năm bắt được, huỗng là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khổ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán Thánh 
đề tập. diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, Thánh đề khổ chăng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
Thánh để tập, diệt, đạo đêu chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 160 345 


Thánh đê khô... có thể năm bắt được, huông là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh của 
bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
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_ thường kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh 
lự... có thê năm bắt được, huồng là có cái thường 
và vô thường kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc lạc hoặc khô. Vì 
sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
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giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, bôn Tĩnh lự chăng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc đều chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô 
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_ lượng, bôn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. 
Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh 
lự là không; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc và 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không: tự tánh của bốn Tĩnh lự ây tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đều chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh 
lự... có thê nắm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (59) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
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_ được; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
hoặc khô. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh 
của tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tám Giải thoát chăng thê nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chăng thể nắm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
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chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 
hãy còn không có tám Giải thoát... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tám Giải thoát chăng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tắm Giải thoát... có 
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_ thể năm bắt được, huông là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tám Giải thoát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và 
tự tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ và tự tánh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, tám Giải thoát chăng thê nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
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tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
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_ cho đến tám chi Thánh đạo đêu chắng thê năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khô. 
Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tình giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; bỗn Chánh đoạn cho đến tắm 
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chi Thánh đạo đêu chăng thê năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm 
trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc và 
khô kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Niệm trụ 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã 
hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn 
Niệm trụ chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể nắm bắt được; bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đều chăng thê 
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_ năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kial Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán bỗn Niệm trụ 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ và tự tánh 
của bôn Niệm trụ là không; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự 
tánh của bốn Niệm trụ ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bổn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo đều chắng thể năm 
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bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Niệm trụ... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường; chẳắng nên quán pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; tự tảnh của pháp môn giải 
thoát Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
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_ tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể nắm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp môn giải thoát 
Không... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khô; chăng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không và tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không; tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
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với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp môn giải _ 
thoát Không chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huông là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
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_ thoát Không chăng thể năm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đêu chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp môn giải thoát Không... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, pháp môn giải 
thoát Không chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
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bắt tịnh kia cũng chăng thê năm bắt được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có pháp môn giải thoát Không... có 
thể năm bắt được, huông là có cái tịnh và bắt tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán sáu phép thần thông 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
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với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép thần 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại mắt 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại mắt 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
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còn không có năm loại mắt... có thể năm bãt - 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán năm loại mắt 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán sáu phép 
thân thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép. thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chăng, phải tự tánh, tự tánh của sáu 
phép thần thông ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm 
loại mắt chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; sáu phép 
thân thông đều chăng thể năm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có năm loại 
mắt... có thê nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
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giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại 
mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sáu 
phép thân thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì năm loại mặt và tự tánh của năm loại mắt là 
không; sáu phép thần thông và tự tánh của sáu 
phép, thân thông là không; tự tánh của năm loại 
mắt ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép 
thân thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, năm loại 
mắt chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; sáu phép thân 
thông đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
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Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, _ 
chắng nên quán mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường; chăng nên quán bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đều chăng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
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_ kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thê 
là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tắm pháp Phật bắt cộng là không: tự 
tánh của mười lực của Phật ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
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có thê năm bắt được, huông là có cái lạc và khô _ 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không: bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng đêu chăng thể năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
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_ năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán mười lực của 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng là không; tự tánh của mười lực của Phật ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; bỗn điều không sợ cho đến 
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mười tám pháp Phật bất cộng đêu chăng thể _ 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có mười lực của Phật... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không quên mất hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của 
pháp không quên mất là không: tánh luôn luôn xả 
và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự 
tánh của pháp không quên mất ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
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_ ba-la-mật-đa này, pháp không quên mật chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả 
đều chăng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có pháp không quên 
mất... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa 
này, pháp không quên mất chăng thể năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
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được. Vì sao? Vi trong đó hãy còn không có 
pháp không quên mất... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không 
quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, pháp không quên mất chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không quên mật... có 
thể nắm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 


372 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp không 
quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp 
không quên mất là không; tánh luôn luôn xả và 
tự tánh của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh 
của pháp không quên mất ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh tánh luôn luôn xả ây cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chắng thê năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không quên mất... có thê năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, - 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đêu chắng thê nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 
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—— Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê nắm bắt được; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng đều chăng thê năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất 
thiết... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thê là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 161 375 


Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhật _ 
thiết là không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí Nhất 
thiết chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chăng thể nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có trí 
Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huống là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
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_ chăng phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, trí 
Nhất thiết chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhật thiết tướng đêu chăng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, huống là có 
cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
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cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tật cả - 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được; tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả pháp môn Đà-la-ni... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tật cả pháp 
môn Đả-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khổ. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất cả 
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pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc 
vô ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật 
cả pháp môn Đàả-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 161 379 


tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh giới _ 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni... có thê năm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả pháp 
môn Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả pháp môn Tam-ma-đ1a hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
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_ chăng thể năm bắt được; tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà- 
la-ni... có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu tịnh giới 
như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
thường hoặc vô thường: chăng nên quán Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bật hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
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lưu quả ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của _ 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
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_ hán quả là không: tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả đều chắng thể năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là 
tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
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hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh _ 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chăng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đêu chắng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
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_ hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả ây cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể năm bắt được; Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả đêu chẳng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán tất cả quả vị Độc giác hoặc 
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thường hoặc vô thường: chắng nên quán tât cả 
quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất 
cả quả vị Độc giác chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tât 
cả quả vị Độc giác có thể năm bắt được, huồng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị 
Độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc 
giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với 
Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị Độc 
giác chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
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cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất cả 
quả vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả quả vị Độc giác vả tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả 
vị Độc giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng 
phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. 
Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị 
Độc giác chăng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như 
thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị 
Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
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sao? Vì tât cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật - 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tất cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất 
cả quả vị Độc giác chăng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả 
vị Độc giác có thê nắm bắt được, huống là có cái 
tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 162 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (60) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản tất cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bô-tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tật cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát có thể năm bắt được, huống là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba-la- 
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mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh Đại Bôồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải 
là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi 
với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bô-tát có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! 
Nếu ông có khả năng tu tịnh giới như thế là tu 
Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên tất 
cả hạnh Đại Bô-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba-la- 
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mật-đa. Đối với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, tât 
cả hạnh Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
VÌ sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bôồ-tát có thể năm bắt được, huông là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu tịnh 
giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát và tự tánh 
của tất cả hạnh Đại Bô-tát là không. Tự tánh của 
tật cả hạnh Đại Bồ-tát ây tức chắng phải tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh thì tức là Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. Đôi với Tịnh giới ba-la-mật-đa này, 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát chắng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tất 
cả hạnh Đại Bô-tát có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
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ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Tịnh giới ba-la-mật-đa, nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc thường hoặc vô thường: chắng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh thì 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
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_ ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh giới 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái lạc và khổ kial Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chắng nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
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tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đôi với Tịnh giới _ 
ba-la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu 
tịnh giới như thế là tu Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Tịnh giới ba-la-mật-đa. Đối với Tịnh 
giới ba-la-mật-đa này, quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật có thê nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
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_ khả năng tu tịnh giới như thê là tu Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Tịnh giới 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Khi ấy, Thiên đề Thích lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ nói 
về Bồ thí ba-la-mật-đa theo hướng vô sở đắc như 
thế nào mà øỌ1 là nói Bồ thí ba-la-mật-đa một 
cách chân chính? 

Phật dạy: 

Này Kiêều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán sắc hoặc thường hoặc vô thường; chăng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không: thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không: tự tánh của sắc ấy 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa nảy, sắc chắng thể 
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năm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng _ 
chắng thê năm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có sắc... có thể năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc hoặc lạc hoặc 
khổ; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là 
không; thọ, tưởng, hành, thức và tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không; tự tánh của sắc ây 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa nảy, sắc chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đều chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có sắc... có thê năm bắt được, huống là có 
cái lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng tu bố thí 


396 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quản sắc hoặc ngã hoặc 
VÔ ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không: thọ, tưởng, hành, thức và tự 
tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự tánh 
của sắc ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, sắc 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quản sắc hoặc tịnh hoặc 
bất tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh 
của sắc là không; thọ, tưởng, hành, thức và tự 
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tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không; tự 
tánh của sắc ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
sắc chăng thê năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thọ, tưởng, hành, 
thức đều chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có sắc... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ây cũng 
iãng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, nhãn xứ chăng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều chẳng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn xứ hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự 
tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của nh[, tỷ, thiệt, thần, ý xứ ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
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mật-đa này, nhãn xứ chắng thê năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đêu chăng thể năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
nhãn xứ... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
lạc và khổ kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không: nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không; tự tánh của nhãn xứ ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chăng thê năm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
đều chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn xứ... có thê 
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_ năm bắt được, huông là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu bô thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ 
và tự tánh của nhãn xứ là không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ và tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là không: tự tánh của nhãn xứ ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, nhãn xứ chăng thê nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đêu chắng thế 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có nhãn xứ... có thể năm bắt được, huông 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, - 
thiện nữ vì người phát tâm Vô thượng Bô-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường; chắng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và tự 
tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không; tự tánh của sắc xứ ây tỨc 
chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, sắc xứ chăng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ đêu chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc 
xứ... có thể năm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bồ thí như thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán sắc xứ hoặc lạc 
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_ hoặc khố; chắng nên quán thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì sắc 
xứ và tự tánh của sắc xứ là không; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc xứ ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi VỚI Bồ thí ba-la-mật-đa này, sắc XỨ chăng 
thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có sắc xứ... có thể nắm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chẳng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không: tự tánh của sắc 
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xứ ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chăng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chắng thể năm bắt được; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ đều chăng thể năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thế là 
tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc xứ hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không: thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ và tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không; tự tánh của sắc 
xứ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, sắc 
xứ chẳng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
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_ cũng chắng thê năm bắt được; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ đêu chăng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có sắc xứ... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thế 
là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường; 
chắng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn 
giới và tự tánh của nhãn giới là không: sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải _ 
là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
nhãn giới chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc 
lạc hoặc khố; chắng nên quán sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không: sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc Ø1ới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
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_ phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật- 
đa này, nhãn giới chăng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm bắt được; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đều chăng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chắng thế nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thê 
nắm bắt được, huông là có cái lạc và khô kial 
Nêu ông có khả năng tu bỗ thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
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Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật- _ 
đa này, nhãn giới chăng thể năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra đêu chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bỗ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhãn giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh của sắc ØIớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
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_ này, nhãn giới chắng thê năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có nhãn giới... có thể 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng nên 
quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới 
và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không; 
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tự tánh của nhĩ giới ây tức chăng phải tự tánh, - 
tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, nhĩ 
ĐIỚớI chắng thê năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chẳng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ 
giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của nhĩ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
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_ tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chăng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra đêu chăng thê năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
ĐIỚI... CÓ thê năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của nhĩ giới ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải 
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là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bộ - 
thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chăng thê nắm bắt được; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có nhĩ giới... có thê 
năm bắt được, huỗng là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhĩ giới hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không; 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là không; tự tánh của nhĩ giới ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự 
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_ tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đỗi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, nhĩ giới chăng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm 
bắt được thanh ØIới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra đều chăng thê năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thê nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có nhĩ 
ĐIỚI... CÓ thể nắm bắt được, huông là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bô thí 
như thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều điều đó là đã tuyên thuyết Bồ 
thí ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường; chắng 
nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của 
tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
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làm duyên sinh ra là không; tự tánh của tỷ gIỚI - 
ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, tỷ giới chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra đêu chắng thể năm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tỷ giới... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì tỷ giới và 
tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự tánh của 
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_ tỷ giới ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, tỷ giới chắng thể nắm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra đều chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có tỷ giới... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khổ 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán tỷ giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới 
và tự tánh của tỷ giới là không; hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không: tự 
tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, tỷ giới 
chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tỷ giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của tỷ giới ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chắng phải là tự 
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_ tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bô thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, tỷ 
giới chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tỷ giới... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường: 
chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt 
giới và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
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xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới - 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, thiệt 
ĐIỚI chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể nắm bắt được; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
đều chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thiệt giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt ĐIỚI 
và tự tánh của thiệt giới là không; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới cho đến 
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_ các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, thiệt 
giới chăng thê nắm bắt được, cái lạc và khô kia 
cũng chắng thể năm bắt được; vị Ø1ỚI cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán thiệt giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chắng nên quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
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tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
thiệt giới chăng thê nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thê năm bắt được; vị gI1ới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có thiệt giới... có thê nắm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán thiệt giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không: vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của vị g1ới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thiệt giới ây tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
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_ làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, thiệt 
giới chăng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thể năm bắt được; vị Ø1ỚI cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có thiệt giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bắt tịnh kia! Nêu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (61) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán thân giới hoặc thường hoặc vô thường; 
chăng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thần giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, 
thân giới chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
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_ thường kia cũng chắng thể năm bắt được; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có thân giới... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân 
giới và tự tánh của thân giới là không; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không: tự tánh của thân giới ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
thân giới chắng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thể năm bắt được; xúc giới cho 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 163 423 


đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều - 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có thân giới... có thê nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán thân giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không: tự tánh của thân giới ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chắng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, thân giới chăng thể năm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đều chắng thê năm bắt được, cái ngã và vô ngã 
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kia cũng chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có thân giới... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán thân giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán xúc giới, thần thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
thân giới và tự tánh của thân giới là không; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không; tự tánh của thân giới ây tức chăng 
phải tự tánh, tự tánh xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
thân giới chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
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đó hãy còn không có thân giới... có thể năm - 
bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường: chắng 
nên quán pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của 
ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tự 
tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không: tự tánh của ý giới ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, ý giới chăng thể nắm bắt được, cái 
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_ thường, vô thường kia cũng chăng thê năm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chắng thể năm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý 
giới... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc 
hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh 
của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và 
tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra là không; tự tánh của ý giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, ý giới chăng thể nắm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
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sinh ra đều chăng thê năm băt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có ý giới... có thể năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ÿ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
ý giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể năm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
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Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... 
có thể năm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thê là 
tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán ý giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý ĐIỚI 
và tự tánh của ý giới là không; pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ÿ xúc làm duyên sinh ra là không; tự tánh của 
ý giới ây tức chăng phải tự tánh, tự tánh pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, ý giới chăng thể năm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thê nắm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có ý giới... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
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tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí như thê - 
là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường: chắng 
nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì địa giới và tự 
tánh của địa giới là không; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không: tự tánh của địa giới ây 
tức chăng phải tự tánh, tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới ây cũng chăng phải là tự 
tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, địa 
giới chắng thể nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đêu chắng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
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không có địa giới... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc lạc 
hoặc khố; chăng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tảnh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, địa giới chăng thể năm bắt được, cái 
lạc và khổ kia cũng chăng thể nắm bắt được; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chắng thể 
năm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có địa giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có khả năng tu 
bồ thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
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ba-la-mật-đa, chăng nên quán địa giới hoặc ngã _ 
hoặc vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tánh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, địa giới chăng thê năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể nắm bắt được; 

thủy, hỏa, phong, không, thức giới đều chăng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có địa giới... có thể năm bắt được, huống 
là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán địa giới hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tự tánh của thủy, 
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_ hỏa, phong, không, thức giới là không; tự tánh 
của địa giới ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, địa giới chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đêu chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có địa giới... có thể nắm bắt được, huống 
là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nêu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
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vô minh và tự tánh của vô minh là không; - 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không: tự tánh của vô minh ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể nắm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não đều chăng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có vô 
minh... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc lạc 
hoặc khổ; chắng nên quán hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô 
minh và tự tánh của vô minh là không; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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_ sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể nắm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thê năm bắt 
được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đều 
chắng thể năm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có vô minh... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không: hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
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tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não - 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, vô minh chắng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có vô minh... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán vô minh hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chắng nên quán hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
vô minh và tự tánh của vô minh là không: hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não và tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là không: 
tự tánh của võ minh ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
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_ tự tánh tức là Bô thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ 
thí ba-la-mật-đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có vô minh... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chẳng nên 
quán Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa là 
không; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
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cho đên Bát-nhã ba-la-mật-đa là không: tự tánh - 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la- 
mật-đa chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chắng thể nắm bắt được; Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chăng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thê năm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc lạc hoặc khô; chắng nên quán Tĩnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa là không: 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh của Bồ 
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_ thí ba-la-mật-đa ây tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Bồ thí ba-la-mật-đa... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu - 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đêu chăng thê năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Bồ thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật- 
đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quản Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa và tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là không; Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không; tự tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chẳng 
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_ phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi 
với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Bồ thí ba-la-mật-đa 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chắng thê nắm bắt được; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đều chắng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Bố thí ba-la-mật-đa... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán pháp không bên trong hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đối khác, pháp không _ 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tật cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 
pháp không bên trong và tự tánh của pháp không 
bên trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
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_ mật-đa này, pháp không bên trong chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê năm bắt được; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đêu 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có pháp không bên 
trong... có thể nắm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bồ thí như thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không bên 
trong hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tật cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khể. VỊ] sao? Vì 
pháp không bên trong và tự tánh của pháp không 
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bên trong là không; pháp không bên ngoài, _ 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không; tự tánh 
của pháp không bên trong ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp không bên ngoàải cho đến 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, pháp không bên trong chắng thể năm bắt 
được, cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt 
được; pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đều chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không bên trong... có thể năm bắt được, huống 
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- là có cái lạc và khô kia! Nêu ông có khả năng 
tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không bên 
trong hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tật cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tảnh 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong và tự tánh của pháp không bên trong là 
không; pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không - 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không: tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, pháp không bên trong chăng thể năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh đều chắng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không bên trong... có thể năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không bên 
trong hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
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_ ngoài pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp 
không bên trong và tự tánh của pháp không bên 
trong là không; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tật cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh và tự tánh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là không; tự 
tánh của pháp không bên trong ấy tức chăng phải 
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tự tánh, tự tánh pháp không bên ngoài cho đến - 
pháp không không tánh tự tánh ấy cũng chăng 
phải là tự tánh. Nêu chẳng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- mật-đa 
này, pháp không bên trong chắng thể năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đều chắng thê năm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không bên trong... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bắt tịnh kia! Nêu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
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_ bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? 
Vì chân như và tự tánh của chân như là không; 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là 
không: tự tánh của chân như ấy tức chắng phải tự 
tánh, tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thê nghĩ bản ấy cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, chân 
như chắng thể năm bắt được, cái thường, vô 
thường kia cũng chăng thể năm bắt được; pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có chân như... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
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ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, 
tảnh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì chân như 
và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đên cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, chân như chẳng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chắng 
thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn đều chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
như... có thể năm bắt được, huống là có cái lạc 
và khô kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
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_ thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc ngã 
hoặc vô ngã; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thế nghĩ bàn là không; tự 
táảnh của chân như ây tức chắng phải tự tánh, tự 
tảnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thê 
nghĩ bản ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, chân như chăng 
thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể nắm bắt được; pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
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chân như... có thê năm bắt được, huông là có 
cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bố 
thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân như hoặc tịnh 
hoặc bất tịnh; chăng nên quán pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì chân 
như và tự tánh của chân như là không; pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn và tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là không: tự 
táảnh của chân như Ấy tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh pháp giới cho đến cảnh giới chăng. thể nghĩ 
bàn ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, chân như chắng thể nắm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được; pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn đều chắng thể nắm bắt được, cái 
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_ tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thê năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có chân 
như... có thê năm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bố thí ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán Thánh để khô hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên Thánh để tập. diệt, đạo 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì Thánh 
đế khổ và tự tánh của Thánh để khổ là không; 
Thánh để tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo là không: tự tánh của Thánh đề khổ 
ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu 
chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Thánh đề khô 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh để tập. 
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diệt, đạo đêu chắng thê năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Thánh đề khô... có thể năm bắt được, huỗng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh để khô hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quán Thánh để tập, diệt, 
đạo hoặc lạc hoặc khô. Vì sao? Vì Thánh đề khô 
và tự tánh của Thánh đề khổ là không; Thánh để 
tập, diệt, đạo và tự tánh của Thánh để tập, diệt, 
đạo là không; tự tánh của Thánh đề khô ây tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu 
chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Thánh đề khô 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thể năm bắt được; Thánh đề tập. diệt, đạo 
đều chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ kia 
cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có Thánh đề khô... có thê năm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
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_ la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán Thánh đề khổ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán Thánh để tập, 
diệt, đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
Thánh để khổ và tự tánh của Thánh để khổ là 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập. diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo ây cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
Thánh đề khô chăng thê nắm bắt được, cái ngã và 
vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khô... có thê năm bắt được, huông là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu bô thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Thánh đề khô hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán Thánh đề tập. 
diệt, đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
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Thánh để khô và tự tánh của Thánh để khổ là - 
không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tự tánh của 
Thánh để tập, diệt, đạo là không; tự tánh của 
Thánh đề khổ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
Thánh để tập, diệt, đạo ây cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
lamật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
Thánh để khổ chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; Thánh 
đề tập. diệt, đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có Thánh để 
khổ... có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 164 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (62) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bố thí ba-la-mật-đa, thì nói thê này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không: bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh của 
bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
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kia cũng chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì - 
trong đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là không; bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự tánh của 
bốn Tĩnh lự ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều chắng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có bốn Tĩnh lự... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
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—— Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì 
sao? Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự 
tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt 
được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm 
bắt được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có bốn Tĩnh lự... có thê nắm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Tĩnh lự hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? 
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Vì bôn Tĩnh lự và tự tánh của bôn Tĩnh lự là - 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tự tánh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không: tự 
tánh của bốn Tĩnh lự ấy tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc ây cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, bốn Tĩnh lự chắng thê nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều chắng 
thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có bốn Tĩnh lự... có thể năm bắt 
được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán tám Giải thoát hoặc thường hoặc 
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_ vô thường: chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh của 
tám Giải thoát là không; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ đều chắng thể năm bắt được, cái thường, 
vô thường kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tám Giải 
thoát... có thể nắm bắt được, huông là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải thoát 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc lạc 
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hoặc khô. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự tánh - 
của tám Giải thoát là không; tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ và tự tánh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thê năm bắt được; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đêu chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có tám Giải thoát... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải thoát 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám Giải thoát và tự 
tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh của 
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_ tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
là không: tự tánh của tám Giải thoát ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của tắm Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể năm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thể 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám Giải thoát 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát và 
tự tánh của tám Giải thoát là không: tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ và tự tánh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là không: tự tánh của tám Giải thoát ây tức 
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chắng phải tự tánh, tự tánh tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ấy cũng chắng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, 
tám Giải thoát chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều 
chắng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tám Giải thoát... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán bỗn Niệm trụ hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. 
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— Vì sao? Vì bôn Niệm trụ và tự tánh của bôn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ấy tức chăng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thê năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể năm bắt được; bôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo đều chắng thể năm bắt được, cái 
thường, vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt 
được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn 
Niệm trụ... có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc 
lạc hoặc khô; chăng nên quán bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì 
sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn Niệm 
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trụ là không: bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, - 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của bốn 
Niệm trụ ây tức chẳng phải tự tánh, tự tánh của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo đều chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chắng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm trụ... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
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_ túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo và tự tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể năm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
nắm bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo đều chắng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không bốn Niệm trụ... 
có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô 
ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thê là 
tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn Niệm trụ hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ và tự tánh của bốn 
Niệm trụ là không: bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
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chi Thánh đạo và tự tánh của bỗn Chánh đoạn ˆ 
cho đến tám chi Thánh đạo là không; tự tánh của 
bốn Niệm trụ ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, bốn Niệm trụ chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
nắm bắt được; bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có bốn Niệm 
trụ... có thể nắm bắt được, huông là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không hoặc 
thường hoặc vô thường; chăng nên quán pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện hoặc 
thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Không là không; tự tảnh của pháp môn giải 
thoát Không ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ấy 
cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự 
tánh tức là Bố thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát Không 
chắng thể năm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thê năm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thể năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chắng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
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lạc hoặc khô. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát - 
Không và tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chăng thể năm bắt được, cái lạc và khổ 
kia cũng chăng thê nắm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thể năm 
bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp môn giải thoát Không... có thể năm bắt 
được, huống là có cái lạc và khô kia! Nếu ông có 
khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải 
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_ thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Không là không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của pháp 
môn giải thoát Không ấy tức chắng phải tự tánh, 
tự tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật- đa nảy, pháp môn giải thoát 
Không chắng thể năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chắng thể nắm bắt được; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện đều chăng thê 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thế 
năm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Không và tự tánh của pháp môn giải thoát 
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Không là không; pháp môn giải thoát Vô - 
tướng, Vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là không: tự tánh của 
pháp môn giải thoát Không ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chẳng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, pháp môn giải thoát 
Không chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thê năm bắt được; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện đêu chăng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp môn giải thoát Không... có thể 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
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_ chăng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc 
vô thường: chăng nên quán sáu phép thân thông 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm 
loại mặt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thân thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chăng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chắng thể 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thê nắm bắt được; sáu phép thân thông đều 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có năm loại mắt... có thê 
năm bắt được, huống là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt hoặc 
lạc hoặc khổ; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
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thông là không: tự tánh của năm loại mắt ây _ 
tức chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, năm loại mặt chăng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được; sáu phép thân thông đều chắng thê 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể năm bắt được, 
huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu. Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt hoặc 
ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán sáu phép thân 
thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại 
mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; sáu 
phép thần thông và tự tánh của sáu phép thân 
thông là không: tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh của sáu phép thần 
thông ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chắng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
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_ thể năm bắt được; sáu phép thân thông đêu 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có năm loại mắt... có thể năm 
bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nêu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm loại mắt hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán sáu phép thần 
thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm 
loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không; 
sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần 
thông là không; tự tánh của năm loại mắt ấy tức 
chắng phải tự tánh, tự tánh sáu phép thân thông 
ây cũng chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đỗi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa này, năm loại mắt chắng thể năm 
bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chẳng thể 
năm bắt được; sáu phép thân thông đều chắng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có năm loại mắt... có thể năm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có 
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khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la- _ 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán mười lực của Phật hoặc thường 
hoặc vô thường: chăng nên quán bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là 
không; bỗn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
là không; tự tánh của mười lực của Phật ây tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của bỗn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ây 
cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
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_ ba-la-mật-đa này, mười lực của Phật chắng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chăng thê năm bắt được; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng đêu chăng thê 
nắm bắt được, cái thường, vô thường kia cũng 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có mười lực của Phật... có thể nắm 
bắt được, huông là có cái thường và vô thường 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của Phật 
hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
và tự tánh của mười lực của Phật là không; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: tự 
tánh của mười lực của Phật ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng ây cũng chăng phải 
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là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ - 
thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể nắm bắt được, cái lạc và 
khô kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có mười lực của Phật... 
có thê năm bắt được, huống là có cái lạc và khô 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: 
tự tánh của mười lực của Phật ây tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 
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_ mười tám pháp Phật bât cộng ây cũng chăng 
phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt 
được; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng đều chăng thể năm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực 
của Phật... có thê nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bô thí 
như thê là tu Bố thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười lực của Phật 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì mười lực của 
Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không: 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không: 
tự tánh của mười lực của Phật ây tức chắng phải 
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tự tánh, tự tánh bôn điêu không sợ cho đên 
mười tám pháp Phật bất cộng ấy cũng chắng phải 
là tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, 
mười lực của Phật chắng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, 
bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có mười lực của 
Phật... có thê nắm bắt được, huống là có cái tịnh 
và bất tịnh kia! Nêu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quán pháp không quên mất hoặc 
thường hoặc vô thường; chắng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của 
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_ pháp không quên mất là không; tánh luôn luôn 
xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không; tự 
tánh của pháp không quên mất ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của tánh luôn luôn xả ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, pháp không quên mất chắng thê năm 
bắt được, cái thường, vô thường kia cũng chăng 
thể nắm bắt được; tánh luôn luôn xả đều chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có pháp không quên mật... có 
thể năm bắt được, huỗng là có cái thường và vô 
thường kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không quên 
mất hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quán tánh luôn 
luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất và tự tánh của pháp không quên 
mất là không: tánh luôn luôn xả và tự tánh của 
tánh luôn luôn xả là không; tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là 
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tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khổ kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể nắm bắt được, 
cái lạc và khô kia cũng chắng thể năm bắt được. 
Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có pháp 
không quên mất... có thể nắm bắt được, huông là 
có cái lạc và khổ kia! Nêu ông có khả năng tu bỗ 
thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không quên 
mất hoặc ngã hoặc vô ngã; chăng nên quán tánh 
luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chăng phải là 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ thí ba-la-mật-đa này, 
pháp không quên mất chắng thê nắm bắt được, 
cái ngã và vô ngã kia cũng chắng thể năm bắt 
được; tánh luôn luôn xả đều chắng thê nắm bắt 
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được, cái ngã và vô ngã kia cũng chăng thể 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có pháp không quên mất... có thê năm bắt 
được, huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp không quên 
mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chăng nên quán tảnh 
luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất và tự tánh của pháp không 
quên mất là không; tánh luôn luôn xả và tự tánh 
của tánh luôn luôn xả là không: tự tánh của pháp 
không quên mất ấy tức chắng phải tự tánh, tự 
tánh tánh luôn luôn xả ấy cũng chắng phải là tự 
tánh. Nếu chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba- 
la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, pháp 
không quên mất chăng thể năm bắt được, cái 
tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể năm bắt được; 
tánh luôn luôn xả đều chắng thể nắm bắt được, 
cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt 
được. Vi sao? Vì trong đó hãy còn không có 
pháp không quên mất... có thể nắm bắt được, 
huống là có cái tịnh và bắt tịnh kia! Nêu ông có 
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khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la- _ 
mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chăng nên quán trí Nhất thiết hoặc thường hoặc 
vô thường; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không; tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thể nắm bắt được; trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng đều chăng thể nắm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể năm 
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_ băt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không 
có trí Nhất thiết... có thể nắm bắt được, huỗng là 
có cái thường và vô thường kia! Nếu ông có khả 
năng tu bô thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quản trí Nhất thiết hoặc 
lạc hoặc khổ; chăng nên quản trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 
trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết là 
không: trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và tự 
tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. 
Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết 
chẳng thê nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng 
chẳng thê năm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng đều chắng thê năm bắt được, cái lạc 
và khô kia cũng chẳng thê nắm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có 
thể năm bắt được, huống là có cái lạc và khô kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 
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Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chăng nên quán trí Nhất thiết 
hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí 
Nhất thiết là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng và tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức 
chăng phải tự tánh, tự tánh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng ây cũng chăng phải là tự tánh. 
Nếu chắng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bố thí ba-la-mật-đa này, trí 
Nhất thiết chẳng thê năm bắt được, cái ngã và vô 
ngã kia cũng chẳng thê năm bắt được; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng đều chắng thể nắm 
bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chẳng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có trí Nhất thiết... có thể năm bắt được, 
huống là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu ông có 
khả năng tu bồ thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Lại nói thê này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí Nhất thiết hoặc 
tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán trí Đạo tướng, 
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_ trí Nhật thiết tướng hoặc tịnh hoặc bât tịnh. Vì 
sao? Vì trí Nhất thiết và tự tánh của trí Nhất thiết 
là không; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không: tự tánh của trí Nhất thiết ấy tức chắng 
phải tự tánh, tự tánh trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng ấy cũng chắng phải là tự tánh. Nếu chăng 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, trí Nhất thiết chăng thê 
nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chắng 
thể năm bắt được; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đều chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chắng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có trí Nhất thiết... có thê 
năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh 
kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nễu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
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chăng nên quán tât cả pháp môn Đà-la-ni hoặc - 
thường hoặc vô thường: chắng nên quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc thường hoặc vô 
thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và 
tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không: 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của 
tật cả pháp môn Đà-la-m ây tức chăng phải tự 
tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ây 
cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chắng phải là tự 
tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí 
ba-lamật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
chẳng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đều chắng thể năm bắt được, 
cái thường, vô thường kia cũng chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nếu 
ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc lạc hoặc khổ; chắng nên quản tất 
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_ cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc lạc hoặc khô. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni là không; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tật cả 
pháp môn Đà-la-m ây tức chăng phải tự tánh, tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chăng phải là tự tánh. Nếu chắng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng thể 
nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng thê 
nắm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... có thể 
nắm bắt được, huống là có cái lạc và khô kial 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thê là tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc ngã hoặc vô 
ngã. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni và tự 
tánh của tật cả pháp môn Đả-la-ni là không: tât 
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cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tật cả - 
pháp môn Tam-ma-địa là không: tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng thể 
năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng chắng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà- 
la-ni... có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã 
và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng tu bô thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này: Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả pháp môn 
Đà-la-ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp môn Đà-la-ni và tự 
tánh của tất cả pháp môn Đả-la-ni là không: tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa và tự tánh của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa là không; tự tánh của tất 
cả pháp môn Đà-la-ni ây tức chăng phải tự tánh, 
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_ tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa ây cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, tật cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thê 
năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng 
thể năm bắt được; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đều chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả pháp môn Đà-la-ni... 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế 
là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 165 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (63) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, thì nói thế này: 
Thiện nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng nên quản Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
thường hoặc vô thường: chăng nên quán Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường 
hoặc vô thường. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
là không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ấy tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la- 
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_ mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
thể năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái thường, vô thường kia cũng chăng thê 
năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn 
không có Dự lưu hướng... có thê năm bắt được, 
huống là có cái thường và vô thường kia! Nêu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc lạc hoặc khổ; chẳng nên quán Nhất 
lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất 
hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc 
hoặc khổ. Vì sao? Vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
và tự tánh của Dự lưu hướng, Dự lưu quả là 
không; Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả và tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả là không; tự tánh của Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả ây tức chắng phải tự tánh, tự tánh của 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả ấy cũng 
chắng phải là tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
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tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba- _ 
la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
thể nắm bắt được, cái lạc và khổ kia cũng chắng 
thể năm bắt được; Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả đều chắng thể năm bắt được, cái lạc và 
khổ kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có Dự lưu hướng... có 
thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! 
Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu Bỗ 
thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chăng nên quán Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên 
quán Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không; Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chăng phải 
tự tánh, tự tánh của Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nếu 
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_ chăng phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chẳng thê nắm bắt được, cái 
ngã và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được; 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chăng 
thể năm bắt được, cái ngã và vô ngã kia cũng 
chắng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có Dự lưu hướng... có thể nắm bắt 
được, huông là có cái ngã và vô ngã kia! Nếu 
ông có khả năng tu bỗ thí như thê là tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả và tự tánh của Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả là không: Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả và tự tánh của Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả là không: tự tánh 
của Dự lưu hướng, Dự lưu quả ấy tức chắng phải 
tự tánh, tự tánh Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
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quả ây cũng chăng phải là tự tánh. Nêu chăng - 
phải là tự tánh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với 
Bồ thí ba-la-mật-đa này, Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả chăng thể năm bắt được, cái tịnh, bất tịnh kia 
cũng chăng thể nắm bắt được; Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả đêu chăng thể nắm bắt 
được, cái tịnh, bất tịnh kia cũng chăng thể nắm 
bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy còn không có 
Dự lưu hướng... có thể năm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tất cả quả vị Độc giác hoặc thường hoặc vô 
thường: chắng nên quán tất cả quả vị Độc giác 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị Độc 
giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc giác 
ây tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự 
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_ tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ 
thí ba-la-mật-đa này, tẤt cả quả vị Độc giác 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tật cả quả vị Độc giác 
có thể nắm bắt được, huông là có cái thường và 
vô thường kia! Nêu ông có khả năng tu bố thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quản tất cả quả vị Độc 
giác hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tất cả 
quả vị Độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tất cả quả vị 
Độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị Độc 
giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ 
thí ba-la-mật-đa này, tẤt cả quả vị Độc giác 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả quả vị Độc giác có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thế là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
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ba-la-mật-đa, chăng nên quán tât cả quả vị Độc 
giác hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên tất cả quả 
vị Độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tật 
cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật cả quả VỊ 
Độc giác là không. Tự tánh của tật cả quả vị Độc 
giác ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chăng phải là 
tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bỗ 
thí ba-la-mật-đa này, tẤt cả quả vị Độc giác 
chắng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc giác có 
thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã 
kia! Nếu ông có khả năng tu bố thí như thế là tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả quả vị Độc 
giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chẳng nên quán tật 
cả quả vị Độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả quả vị Độc giác và tự tánh của tật 
cả quả vị Độc giác là không. Tự tánh của tât cả 
quả vị Độc giác ấy tức chắng phải tự tánh. Nếu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật- 
đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, tất cả quả vị 
Độc giác chắng thê nắm bắt được, cái tịnh, bất 
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_ tịnh kia cũng chăng thê năm bắt được. Vì sao? 
Vì trong đó hãy còn không có tất cả quả vị Độc 
Øliác CÓ thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và 
bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bỗ thí như 
thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bỗ-tát hoặc thường hoặc vô 
thường: chăng nên quán tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tật cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ 
thí ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
chắng thê nắm bắt được, cái thường, vô thường 
kia cũng chắng thế năm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể năm bắt được, huông là có cái thường và 
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vô thường kia! Nêu ông có khả năng tu bô thí - 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc lạc hoặc khổ; chăng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu chắng phải là 
tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ 
thí ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát có thể nắm 
bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia! Nếu 
ông có khả năng tu bồ thí như thê là tu Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chắng nên tất cả 
hạnh Đại Bôồ-tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? 
Vì tật cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nếu 
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_ chăng phải là tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la-mật-đa này, tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng thể nắm bắt được, cái ngã 
và vô ngã kia cũng chăng thê năm bắt được. Vì 
sao? Vì trong đó hãy còn không có tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có thể nắm bắt được, huống là có cái 
ngã và vô ngã kia! Nếu ông có khả năng tu bồ thí 
như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh; chắng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bô-tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát và tự tánh của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát là không. Tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát ấy tức chăng phải tự tánh. Nêu 
chăng phải là tự tánh thì tức là Bồ thí ba-la-mật- 
đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa này, tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chắng thể năm bắt được, cái tịnh, bất 
tịnh kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
có thể năm bắt được, huống là có cái tịnh và bất 
tịnh kia! Nếu ông có khả năng tu bô thí như thế 
là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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ây nói những điêu đó là đã tuyên thuyết Bồ thí - 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bôồ-đề, nêu 
giảng về Bồ thí ba-la-mật-đa, nói thế này: Thiện 
nam, ông nên tu Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc 
thường hoặc vô thường; chăng nên quán quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc 
vô thường. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật và tự tánh của quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật ây tức chắng phải 
tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì tức là Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
này, quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật chắng 
thê năm bắt được, cái thường, vô thường kia 
cũng chăng thể năm bắt được. Vì sao? Vì trong 
đó hãy còn không có quả vị GIác ngộ cao tột của 
chư Phật có thể năm bắt được, huống là có cái 
thường và vô thường kia! Nếu ông có khả năng 
tu bô thí như thế là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác ngộ 
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_ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khô; chắng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chắng phải là tự tánh thì 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba-la- 
mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chắng thể nắm bắt được, cái lạc và khô kia cũng 
chắng thê năm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hãy 
còn không có quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và 
khô kia! Nếu ông có khả năng tu bô thí như thế là 
tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng nên quán quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chăng nên quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh 
của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây tức 
chắng phải tự tánh. Nêu chăng phải là tự tánh thì 
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tức là Bô thí ba-la-mật-đa. Đôi với Bồ thí ba- _ 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng thể nắm bắt được, cái ngã và vô ngã 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể năm bắt được, huông là 
có cái ngã và vô ngã kia! Nêu ông có khả năng 
tu bố thí như thê là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nói thế này, Thiện nam, ông nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh; 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự 
tánh của quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật ây 
tức chăng phải tự tánh. Nếu chăng phải là tự tánh 
thì tức là Bồ thí ba-la-mật-đa. Đối với Bồ thí ba- 
la-mật-đa này, quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng thể nắm bắt được, cái tịnh, bất tịnh 
kia cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì 
trong đó hãy còn không có quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật có thể nắm bắt được, huống là 
có cái tịnh và bất tịnh kia! Nếu ông có khả năng 
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_ tu bô thí như thể là tu Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bồ thí 
ba-la-mật-đa một cách chân chính. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ vì người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc thuyết Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, hoặc thuyết Tỉnh tân ba-la-mật- 
đa, hoặc thuyết An nhãn ba-la-mật-đa, hoặc 
thuyết Tịnh giới ba-la-mật-đa, hoặc thuyết Bồ 
thí ba-la-mật-đa thì nói thế này: Thiện nam tử, 
hãy đến đây! Ta sẽ dạy ông tu học Bát-nhã cho 
đến Bồ thí ba-la-mật-đa. Khi ông tu học, chớ 
quán các pháp có một mảy may có thê trụ, có thê 
vượt, có thể nhập, có thê đắc, có thể chứng, có 
thê thọ trì... Công đức đạt được và cái có thê tùy 
hý đều hồi hướng quả vị Giác ngộ. Vì sao? Vì 
đối với Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa này 
rột ráo không có một mảy may pháp có thể trụ, 
có thể vượt, có thể nhập. có thê đặc, có thể 
chứng, có thể thọ trì... Công đức đạt được và cái 
có thể tùy hỷ đều hồi hướng quả vị Giác ngộ. Vì 
sao? Vì tự tánh của tấc cả các pháp đều là 
không, hoàn toàn không có sở hữu. Nếu không 
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sở hữu tức là Bát-nhã cho đến Bồ thí ba-la- - 
mật-đa. Đôi với Bát-nhã cho đến Bỗ thí ba-la- 
mật-đa này, rốt ráo không một mảy may pháp có 
nhập, có xuất, có sinh, có diệt, có đoạn, có 
thường, có một, có khác, có đến, có đi đề có thê 
nắm bắt được. 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
ây nói những điều đó là đã tuyên thuyết Bát-nhã, 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa một cách chân chính. Vì vậy nên, này 
Kiều-thi-ca, các thiện nam, thiện nữ đôi với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, thọ trì, đọc tụng, tư duy đúng lý; nên dùng 
các thứ văn nghĩa phong phú, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu kín, khiến họ dễ hiều. 

Này Kiều-thi-ca, do duyên cớ này, ta nói: 
Nếu thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thọ 
trì, đọc tụng, tư duy đúng lý; lại dùng các thứ văn 
nghĩa phong phú, trong khoảng chốc lát, vì người 
biện thuyết, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu kín, khiến họ dễ hiểu thì 
phước đức đạt được hơn trước rât nhiều. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ đều trụ quả Dự lưu thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nêu các thiện nam, 
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thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai - 
châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả 
Dự lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong hai châu Thiệm-bộ và Đông thăng 
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thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Dự lưu thì 
theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do 
nhân duyên này, được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
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Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo - 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ quả Dự lưu thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhần duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
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_ tình trong bôn đại châu, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu 
thiên thế giới đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
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thiện nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong trung 
thiên thế giới đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
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_ ba lần ngàn đều trụ quả Dự lưu, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, nêu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
thế giới trong mười phương đều trụ quả Dự lưu, 
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thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ Ây, - 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nêu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Dự lưu, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 


514 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


thiện nữ ây, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thể này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Dự 
lưu và Dự lưu quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đều trụ quả Nhất lai thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiêu chăng? 
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Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai 
châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả 
Nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 
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— Thiên đê Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong hai châu Thiệm-bộ và Đông thăng 
thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Nhất lai thì 
theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do 
nhân duyên này, được phước nhiêu chăng? 
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Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ quả Nhất lai thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
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_ phước nhiêu chăng? 

Thiên để Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thê 
giới đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông thê nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiêu chăng? 
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Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thê 
giới đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông thê nào? 
Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 
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— =Bạch Thế Tôn, rất nhiêu! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên để Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
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rât nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, nêu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
thế giới trong mười phương đều trụ quả Nhất lai, 
thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 
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— Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, 
nêu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại 
hữu tình ở tất cả thê giới trong mười phương đều 
trụ quả Nhất lai, thì theo ý ông thể nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 
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Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiên nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì các 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả 
Nhất lai và Nhất lai quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đều trụ quả Bất hoàn thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên để Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn này, siêng năng tu 
học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
tất cả Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai 
châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả 
Bất hoàn, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô - 
lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn này, siêng năng tu 
học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì 
tất cả Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ và Đông thắng 
thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Bất hoàn 
thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa phong phú, vì người 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn này, siêng năng tu 
học, thì các thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt 
được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
tất cả Bất hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 


L] 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (64) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thăng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ quả Bất hoàn thì theo ý ông thể nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
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_ đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lăng nghe, 
thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như 
lý, theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thế 
giới đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
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trì đọc tụng, khiên để thông suốt, tư duy như 
lý, theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì 
thiện nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Bất 
hoàn và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thê ĐIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
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_ theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Bất hoàn 
và Bất hoàn quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế GIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều trụ quả Bất hoàn, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thể này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
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nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Bất hoàn 
và Bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, nêu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô số 
thế giới trong mười phương đều trụ quả Bất 
hoàn, thi theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
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_ nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả Bất hoàn 
và Bất hoàn quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nêu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Bất hoản, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
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nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước _ 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả Bất hoàn 
và Bất hoàn quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đều trụ quả A-la-hán thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

“Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 


534 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ A-la-hán quả đêu phát xuât từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai 
châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ quả 
A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
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A-la-hán quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- _ 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong hai châu Thiệm-bộ và Đông thăng 
thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả A-la-hán 
thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
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_ A-la-hán quả đêu phát xuât từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ quả A-la-hán thì theo ý ông thể nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
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rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán _ 
và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong bốn đại châu, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thế 
giới đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
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_ A-la-hán quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thể ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung 
thiên thể giới đều trụ quả A-la-hán, thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đêu trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông 
thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
A-la-hán quả đêu phát xuât từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ây. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, nêu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
thế giới trong mười phương đều trụ quả A-la- 
hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ 
ây, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
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tình ở vô sô thê giới trong mười phương này, _ 
nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả A-la-hán, thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì chư A-la-hán và 
A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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_nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu 
Thiệm-bộ đều trụ quả Độc giác thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai 
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châu Thiệm-bộ và Đông thăng thân, đêu trụ - 
quả Độc giác, thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rất nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ và Đông thắng 
thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
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_ loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ quả Độc giác 
thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, 
do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên để Thích bạch: 

-Bạch Thê Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo 
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hóa các loại hữu tình trong cả bôn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ quả Độc giác thì theo ý ông thể nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện 
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_ nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên 
thế giới đều trụ quả Độc giác, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thê ĐIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung 
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thiên thê giới đều trụ quả Độc giác, thì theo ý _ 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tỉnh trong trung thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều trụ quả Độc giác, thì theo ý ông 
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_ thể nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn, nêu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
thế giới trong mười phương đều trụ quả Độc 
giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ 
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ây, do nhân duyên này, được phước nhiêu 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

“Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nếu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
quả Độc giác, thì theo ý ông thê nào? Thiện nam, 
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_ thiện nữ ây, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

“Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiên họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn này, siêng năng tu học, thì thiện 
nam, thiện nữ đó, công đức đạt được hơn trước 
rât nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tật cả Độc giác 
và Độc giác quả đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột thì 
theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do 
nhân duyên nảy, được phước nhiều chăng? 
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Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm 
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_ câu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bô-tát đêu 
phát xuât từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai 
châu Thiệm-bộ và Đông thăng thân, đều phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đăn; nêu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
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nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa - 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tật cả các vị mới 
phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bỏ- 
tát đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ và Đông thăng 
thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều phát tâm cầu quả 
vị Giác ngộ cao tột thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhần duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
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nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các 
vị mới phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột và 
Đại Bô-tát đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
Ây. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
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Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo - 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đặc pháp trí Nhất thiết thì 
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_ tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đặc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bồ-tát đều 
phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thế 
giới đều phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột, thì 
theo ý ông thê nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do 
nhân duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, - 
thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như 
lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tật cả các vị mới 
phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bỏ- 
tát đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thê ĐIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung 
thiên thê giới đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 
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— Bạch Thê Tôn, rât nhiêu! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 
Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đăn; nêu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí 
Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiểu-thi-ca, vì tất cả các vị mới 
phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bồ- 
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tát đêu phát xuât từ Bát-nhã ba-la-mật-đaây.  _ 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế ĐIỚI, nêu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên để Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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_ thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị mới 
phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bồ- 
tát đêu phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thê giới ba lần ngàn, nếu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu quả 
vị Giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhần duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
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diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý - 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bồ-tát đều 
phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nêu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thê giới trong mười phương đều phát 
tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, thì theo ý ông 
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_ thể nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
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đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiêu. Vì _ 
sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị mới phát tâm 
cầu quả vị Giác ngộ cao tột và Đại Bồ-tát đều 
phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 167 


Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (65) 


Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đêu trụ bậc Bồ-tát không thoái chuyền thì theo 
ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu ! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
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nên tín giải đúng đăn; nếu tín giải đúng đắn thì - 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế: 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đặc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc 
không thoái chuyển đêu phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong châu Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai 
châu Thiệm-bộ và Đông thắng thân, đều trụ bậc 
Bỏ-tát không thoái chuyên, thì theo ý ông thê 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 
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Này Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc 
không thoái chuyển đêu phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ và Đông thăng 
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thân, nếu các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các _ 
loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông 
thăng thân, Tây ngưu hóa đều trụ bậc Bồ-tát 
không thoái chuyên thì theo ý ông thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ ây, do nhần duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đăn; nêu tín giải đúng đăn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đặc pháp trí Nhất thiết thì 
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_ tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đặc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc 
không thoái chuyển đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, nêu các thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm- 
bộ, Đông thắng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô 
đều trụ bậc Bô-tát không thoái chuyền thì theo ý 
ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân 
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biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói 
thế này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nêu tín 
giải đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thể; nếu có khả năng tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng 
đặc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng chứng 
đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa được tăng trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liền 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiểu- 
thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
tất cả các vị Đại Bôồ-tát ở bậc không thoái 
chuyên đều phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tỉnh trong bốn đại châu, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thê 
giới đêu trụ bậc Bồ-tát không thoái chuyên, thì 
theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, do 
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_ nhân duyên này, được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đăn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiều. Vì 
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sao? Kiêu-thi-ca, vì tât cả các vị Đại Bô-tát ở 
bậc không thoái chuyền đêu phát xuất từ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung 
thiên thế giới đều trụ bậc Bồ-tát không thoái 
chuyền, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
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_ có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị Đại 
Bồ-tát ở bậc không thoái chuyền đều phát xuất từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong trung thiên thế ĐIỚI, nếu các thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều trụ bậc Bồ-tát không thoái 
chuyền, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện 
nữ ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 167 523 


nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô - 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các 
vị Đại Bồ-tát ở bậc không thoái chuyên đều phát 
xuất từ Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình trong thê giới ba lần ngàn, nếu các thiện 
nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sỐ 
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_ thê giới trong mười phương đều trụ bậc Bô-tát 
không thoái chuyên, thì theo ý ông thể nào? 
Thiện nam. thiện nữ ây, do nhân duyên này, được 
phước nhiều chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đặc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
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trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác - 
ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiều. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì tất cả các vị Đại Bồ-tát ở bậc 
không thoái chuyển đều phát xuất từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nêu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ 
bậc Bôồ-tát không thoái chuyền, thì theo ý ông thê 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên này, 
được phước nhiêu chăng? 

Thiên đề Thích bạch: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì người rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
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_ trì đọc tụng, khiên để thông suốt, tư duy như 
lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả các vị Đại 
Bồ-tát ở bậc không thoái chuyền đều phát xuất từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu có các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ đều hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột; và nếu có các thiện nam, thiện nữ 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
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trì đọc tụng, khiên để thông suốt, tư duy như - 
lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiêu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ, nêu có các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân 
đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; và nêu 
có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! 
Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
ông nên chí tâm lăng nghe, thọ trì đọc tụng, 
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- khiên dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết 
thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, nêu 
có các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, 
Đông thắng thân, Tây ngưu hóa đều hướng đến 
quả vị GIác ngộ cao tột; và nêu có các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
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theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói _ 
này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn 
thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế; nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-lamật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât 
nhiêu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tỉnh ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây 
ngưu hóa, nếu có các loại hữu tình trong cả bốn 
châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây ngưu hóa, 
Bắc cu-lô đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột; và nêu có các thiện nam, thiện nữ đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, ông nên chí tâm lãng nghe, thọ trì đọc tụng, 
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- khiên dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết 
thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở bốn đại châu, nếu có các loại hữu tình 
trong tiểu thiên thê giới đều hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột; và nêu có các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
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nên tín giải đúng đăn; nếu tín giải đúng đắn thì _ 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế: 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiều. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở tiểu thiên thế giới, nêu có các loại hữu tình 
trong trung thiên thê giới đều hướng đến quả vị 
CIác ngộ cao tột; và nêu có các thiện nam, thiện 
nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng 
pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
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_ nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nêu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, 
thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất 
nhiêu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở trung thiên thê ĐIỚI, nêu có các loại hữu 
tình trong thế giới ba lần ngàn đều hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tỘt; và nêu có các thiện 
nam, thiện nữ đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nêu tín 
giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thể; nếu có khả năng tu học Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa như thể thì có khả năng - 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này 
Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở thê giới ba lần ngàn, nêu có các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương đều 
hướng đến quả vị GIác ngộ cao tỘt; và nêu có 
các thiện nam, thiện nữ đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! 
Đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
ông nên chí tâm lãng nghe, thọ trì đọc tụng, 
khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
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_ thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết 
thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thê giới trong mười phương, nếu có 
các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong mười 
phương đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; 
và nêu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến 
họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! 
Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông 
nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ 
thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đăn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có khả năng tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê thì có khả năng 
chứng đặc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng 
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chứng đắc pháp trí Nhât thiết thì tu Bát-nhã ba- - 
la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liền chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này 
Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rât nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu có các loại hữu tình 
trong châu Thiệm-bộ đều đôi với quả vị Giác ngộ 
cao tột đều được không thoái chuyên; và nêu có 
các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt ÿ nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thê này: Thiện nam, đên đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thể; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ, nếu có các loại hữu tình 
trong cả hai châu Thiệm-bộ, Đông thắng thân 
đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều được 
không thoái chuyển; và nếu có các thiện nam, 
thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô 
lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 

ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: 
Thiện nam, đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ 
trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, 
theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, 
nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; 
nếu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
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trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác - 
ngộ cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiêu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, nêu 
có các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, 
Đông thăng thân, Tây ngưu hóa đều đối với quả 
vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyên; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, 
đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu này, ông nên chí tâm lãng nghe, thọ trì đọc 
tụng, khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên 
tín giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đăn thì có 
khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế: 
nêu có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết; nễu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất 
thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ được tăng trưởng viên mãn liên chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện 
nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn trước 
rất nhiều. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tỉnh ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây 
ngưu hóa, nếu có các loại hữu tình trong cả bốn 
châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây ngưu hóa, 
Bắc cu-lô đêu đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
đều được không thoái chuyên; và nếu có các 
thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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được tăng trưởng viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba- - 
la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở bốn đại châu, nêu có các loại hữu tình 
trong tiêu thiên thế giới đều đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và 
nếu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại nói thê này: Thiện nam, đến 
đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, 
khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu 
có khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
thì có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết; 
nếu có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết 
thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng 
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viên mãn; nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
tăng trưởng viên mãn liền chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện 
nữ đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiêu. 
Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở tiểu thiên thê giới, nêu có các loại hữu tình 
trong trung thiên thế giới đều đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột đều được không thoái chuyển; và nêu 
có các thiện nam, thiện nữ đỗi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt ÿ nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
lại nói thê này: Thiện nam, đên đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nếu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đặc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
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đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi- - 
ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức 
hơn trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở trung thiên thê ĐIỚI, nêu có các loại hữu 
tình trong thê giới ba lần ngàn đều đối với quả vị 
Ciác ngộ cao tột đều được không thoái chuyên; 
và nêu có các thiện nam, thiện nữ đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến 
họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, đến đây! 
Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông 
nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ 
thông suốt, tư duy như lý, theo pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín giải đúng 
đăn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nêu có khả năng tu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê thì có khả năng 
chứng đặc pháp trí Nhất thiết; nếu có khả năng 
chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba- 
la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn; nếu tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng trưởng viên mãn 
liên chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột, thì này 
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Kiêu-thi-ca, thiện nam, thiện nữ đó, đạt được 
công đức hơn trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở thê giới ba lần ngàn, nêu có các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương đều đối 
với quả vị Giác ngộ cao tột đêu được không thoái 
chuyên; và nếu có các thiện nam, thiện nữ đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô lượng pháp 
môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu; lại nói thế này: Thiện nam, 
đến đây! Đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ tri đọc tụng, 
khiến dễ thông suốt, tư duy như lý, theo pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đã nói này, nên tín 
giải đúng đắn; nếu tín giải đúng đắn thì có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế; nếu có 
khả năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế thì 
có khả năng chứng đặc pháp trí Nhất thiết; nếu 
có khả năng chứng đắc pháp trí Nhất thiết thì tu 
Bát nhã ba-lamật-đa được tăng trưởng viên 
mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa được tăng 
trưởng viên mãn liên chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì này Kiều-thi-ca, thiện nam, thiện nữ 
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đó, đạt được công đức hơn trước rât nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương, nêu có 
các loại hữu tình ở tất cả thê giới trong mười 
phương đều đối với quả vị Giác ngộ cao tột đều 
được không thoái chuyển; và nếu có các thiện 
nam, thiện nữ đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng 
vô lượng pháp môn, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại 
nói thê này: Thiện nam, đến đây! Đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, ông nên chí tâm 
lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, 
tư duy như lý, theo pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn; nêu tín giải 
đúng đăn thì có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế; nếu có khả năng tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế thì có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết; nêu có khả năng chứng đắc 
pháp trí Nhất thiết thì tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
được tăng trưởng viên mãn; nếu tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được tăng trưởng viên mãn liên chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột, thì này Kiêu-thi-ca, 
thiện nam, thiện nữ đó, đạt được công đức hơn 
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_ trước rât nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại có Thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa một hữu tình, đối với quả vị GIác ngộ cao tột 
được sự không thoái chuyên; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói 
sau đạt được công đức hơn trước rât nhiều. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ, nếu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai châu 
Thiệm-bộ, Đông thăng thân đều hướng đến quả 
vị GIác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có 
Thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đôi 
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với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không 
thoái chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
ý nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu- 
thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được 
công đức hơn trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, nêu 
các thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thăng 
thân, Tây ngưu hóa đêu hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý 
nghĩa sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có Thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đôi với quả VỊ 
Các ngộ cao tột được sự không thoái chuyên; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt ý nghĩa sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. 
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Phẩm 30: SO SÁNH CÔNG ĐỨC (66) 


Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây 
ngưu hóa, nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thăng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô đều 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bảy, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ giáo hóa một 
hữu tình, đối với quả vị Giác ngộ cao tột được sự 
không thoái chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì 
này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau 
đạt được công đức hơn trước rât nhiều. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
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_ tình ở bốn đại châu, nếu có thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiêu thiên thế 
ĐIỚI đều hướng đến quả vị GIác ngộ cao tột; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ giáo 
hóa một hữu tình, đối với quả vị GIác ngộ cao tột 
được sự không thoái chuyên; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói 
sau đạt được công đức hơn trước rât nhiều. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu có thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên 
thế gIỚI đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột; 
lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt 
chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu 
xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa một hữu tỉnh, đôi với quả vị Giác ngộ 
cao tột được sự không thoái chuyên; lại dùng vô 
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lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn - 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn 
trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở trung thiên thể ĐIỚI, nêu có thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn đều hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu; lại có thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa một hữu tình, đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột được sự không thoái chuyên; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn 
trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở thế giới ba lần ngàn, nếu có thiện nam, 
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thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thê 
giới trong mười phương đều hướng đến quả vị 
Ciác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ để hiểu; lại có 
thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đôi 
với quả vị CIác ngộ cao tột được sự không thoái 
chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu- 
thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được 
công đức hơn trước rât nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương, nêu có 
thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở 
tật cả thê giới trong mười phương đều hướng đến 
quả vị GIác ngộ cao tột; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì 
họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ để hiểu; lại có 
thiện nam, thiện nữ giáo hóa một hữu tình, đôi 
với quả vị Giác ngộ cao tột được sự không thoái 
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chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã - 
ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu- 
thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được 
công đức hơn trước rất nhiêu. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, nêu các thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm- 
bộ, đối với quả vị GIác ngộ cao tột đều được sự 
không thoái chuyên; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, 
vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu; và có thiện nam, thiện nữ khuyên một 
trong số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện 
nam, thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn 
trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ- 
tát trụ bậc không thoái chuyến thì chăng cần 
nương nhờ pháp sở thuyết, đôi với quả vị Giác 
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ngộ cao tột, quyêt định hướng đên; đôi với quả 
vị đại Bô-đê thì không thoái chuyên. Còn Đại 
Bỏ-tát câu chóng đạt đến đại Bồ-đề thì cần phải 
nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác 
ngộ cao tột câu mau đạt đến, nên quán khô về 
sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại Bì 
vô cùng thông thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở châu Thiệm-bộ, nêu thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tỉnh trong cả hai châu 
Thiệm-bộ, Đông thăng thân, đối với quả vị GIác 
ngộ cao tột đều được sự không thoái chuyến; lại 
dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ 
bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, thiện nữ 
khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất 
cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, 
hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công 
đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
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Đại Bô-tát trụ bậc không thoái chuyên thì - 
chắng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đỗi với 
quả vị Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; 
đối với quả vị đại Bô-đề thì không thoái chuyền. 
Còn Đại Bô-tát, cầu chóng đạt đến đại Bồ-đèề, thì 
cần phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả 
vị GIác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, nên quán 
khổ về sinh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm 
đại Bi vô cùng thông thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, nêu 
thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình 
trong cả ba châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, 
Tây ngưu hóa, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột 
đêu được không thoái chuyển; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số 
đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bảy, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ 
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_ để hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyến thì chăng cần nương nhờ 
pháp sở thuyết, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đôi với quả vị đại Bồ-đề 
thì không thoái chuyến. Còn Đại Bồ-tát, câu 
chóng đạt đến đại Bồ-đẻ, thì cần phải nương nhờ 
pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
cầu mau đạt đến, nên quán khô về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại B1 vô cùng thống 
thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở các châu Thiệm-bộ, Đông thăng thân, Tây 
ngưu hóa, nêu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa 
các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm-bộ, 
Đông thăng thân, Tây ngưu hóa, Bắc cu-lô, đôi 
với quả VỊ GIác ngộ cao tột đều được không 
thoái chuyến; lại dùng vô lượng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng 
nói, diễn đạt chỉ bảy, giải thích rõ ràng, phân 
biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và CÓ 
thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, 
mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết 
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pháp ba thừa, cứu độ tật cả; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện 
nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rât 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyển thì chắng cần nương nhờ 
pháp sở thuyết, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bô-đề 
thì không thoái chuyển. Còn Đại Bỏ-tát, câu 
chóng đạt đến đại Bô-đẻ, thì cần phải nương nhờ 
pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
cầu mau đạt đến, nên quán khô về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại B1 vô cùng thống 
thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở bốn đại châu, nếu có thiện nam, thiện nữ 
giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế 
ĐIỚI, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột đều được 
không thoái chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ 
rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, 
phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có 
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_ thiện nam, thiện nữ khuyên một trong sô đó, 
mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết 
pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu, 
thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện nữ nói 
sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì 
sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bô-tát trụ bậc không 
thoái chuyên thì chăng cần nương nhờ pháp SỞ 
thuyết, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, quyết 
định hướng đến; đối với quả vị đại Bôồ-đề thì 
không thoái chuyền. Còn Đại Bô-tát, cầu chóng 
đạt đên đại Bô-đề, thì cần phải nương nhờ pháp 
sở thuyết; đôi với quả vị Giác ngộ cao tột câu 
mau đạt đến, nên quán khổ về sinh tử của tất cả 
hữu tình, vận dụng tâm đại BI vô cùng thống 
thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở tiểu thiên thế ĐIỚI, nếu có thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên 
thế giới, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột đều 
được không thoái chuyến; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
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súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích 
rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu; và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong 
số đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bảy, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyển thì chăng cần nương nhờ 
pháp sở thuyết, đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đôi với quả vị đại Bồ-đề 
thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồ-tát, câu 
chóng đạt đến đại Bồ-đẻ, thì cần phải nương nhờ 
pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
cầu mau đạt đến, nên quán khô về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại BI vô cùng thống 
thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở trung thiên thế ĐIỚI, nếu có thiện nam, 
thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình trong thê giới 
ba lần ngàn, đối với quả vị GIác ngộ cao tột đều 
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_ được không thoái chuyên; lại dùng vô lượng 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm 
súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; 
và có thiện nam, thiện nữ khuyên một trong số 
đó, mau hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, 
thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô 
lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa 
hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải 
thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ 
dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, 
thiện nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyển thì chăng cần nương nhờ 
pháp sở thuyết, đối với quả vị Giác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đôi với quả vị đại Bô-đề 
thì không thoái chuyến. Còn Đại Bồ-tát, câu 
chóng đạt đến đại Bồ-đẻ, thì cần phải nương nhờ 
pháp sở thuyết; đối với quả vị Giác ngộ cao tột 
cầu mau đạt đến, nên quán khô về sinh tử của tất 
cả hữu tình, vận dụng tâm đại B1 vô cùng thống 
thiết. 

Lại nữa Kiều-thi-ca, để riêng các loại hữu 
tình ở thế giới ba lần ngàn, nêu có thiện nam, 
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thiện nữ giáo hóa các loại hữu tình ở vô sô thê - 
giới trong mười phương, đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột đều được không thoái chuyển; lại dùng 
vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn 
nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bảy, 
giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, 
khiến họ dễ hiểu; và có thiện nam, thiện nữ 
khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị 
Các ngộ cao tột, thuyết pháp ba thừa, cứu độ tất 
cả; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, diễn 
đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý 
sâu xa, khiến họ dễ hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, 
hàng thiện nam, thiện nữ nói sau đạt được công 
đức hơn trước rất nhiêu. Vì sao? Kiêu-thi-ca, vì 
Đại Bỏ-tát trụ bậc không thoái chuyên thì chăng 
cần nương nhờ pháp SỞ thuyết, đôi với quả vị 
Giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến; đối với 
quả vị đại Bô-đề thì không thoái chuyển. Còn 
Đại Bô-tát, cầu chóng đạt đến đại Bồ-đê, thì cần 
phải nương nhờ pháp sở thuyết; đối với quả vị 
Giác ngộ cao tột câu mau đạt đến, nên quán khô 
về sinh tử của tật cả hữu tình, vận dụng tâm đại 
Bi vô cùng thống thiết. 
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Lại nữa Kiêu-thi-ca, đề riêng các loại hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương này, 
nếu có thiện nam, thiện nữ giáo hóa các loại hữu 
tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột đều được không thoái 
chuyên; lại dùng vô lượng pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, vì họ rộng nói, 
diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt 
nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ hiểu; và có thiện 
nam, thiện nữ khuyên một trong số đó, mau 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột, thuyết pháp 
ba thừa, cứu độ tất cả; lại dùng vô lượng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, văn nghĩa hàm súc, 
vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ 
ràng, phân biệt nghĩa lý sâu xa, khiến họ dễ 
hiểu, thì này Kiêu-thi-ca, hàng thiện nam, thiện 
nữ nói sau đạt được công đức hơn trước rât 
nhiêu. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì Đại Bồ-tát trụ bậc 
không thoái chuyển thì chắng cần nương nhờ 
pháp sở thuyết, đôi với quả vị GIác ngộ cao tột, 
quyết định hướng đến; đối với quả vị đại Bô-đề 
thì không thoái chuyển. Còn Đại Bồ-tát, câu 
chóng đạt đến đại Bồ-đề, thì cần phải nương nhờ 
pháp sở thuyết; đôi với quả vị GIác ngộ cao tột 
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câu mau đạt đến, nên quán khổ vệ sinh tử của _ 
tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại BI vô cùng 
thống thiết. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch: 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân 
đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, nên 
dùng Bồ thí ba-la-mật-đa, nhanh chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại 
Bỏ-tát gần đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như 
thế, nên dùng Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa nhanh chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
pháp không bên trong mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát 
gân đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột như thế, nên 
dùng pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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_ pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bôồ-tát 
ầy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
chân như mau chóng dạy bảo, trao truyền cho 
Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
Thánh đế khổ mau chóng dạy bảo, trao truyền 
cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
Thánh đề tập. diệt, đạo mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
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bôn Tĩnh lự mau chóng dạy bảo, trao truyền - 
cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mau chóng dạy 
bảo, trao truyền cho Đại Bồ-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bô-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
tám Giải thoát mau chóng dạy bảo, trao truyện 
cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bô-tát 
ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
bốn Niệm trụ mau chóng dạy bảo, trao truyền 
cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo mau 
chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại Bô-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
pháp môn giải thoát Không mau chóng dạy bảo, 
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_ trao truyền cho Đại Bô-tát ây. Như các vị Đại 
Bỏ-tát gần đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như 
thế, nên dùng pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện mau chóng dạy bảo, trao truyền cho Đại 
Bồ-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị GIác ngộ cao tột như thế, nên dùng 
năm loại mắt mau chóng dạy bảo, trao truyền cho 
Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt đến 
quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng sáu 
phép thân thông mau chóng dạy bảo, trao truyền 
cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bô-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
mười lực của Phật mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bô-tát 
gân đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột như thể, nên 
dùng bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
pháp không quên mất mau chóng dạy bảo, trao 
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truyền cho Đại Bô-tát ây. Như các vị Đại Bô- 
tát gân đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột như thế, 
nên dùng tánh luôn luôn xả mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Các ngộ cao tột như thế, nên dùng trí 
Nhất thiết mau chóng dạy bảo, trao truyền cho 
Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát gân đạt đến 
quả vị CGIác ngộ cao tột như thế, nên dùng trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng mau chóng dạy bảo, 
trao truyền cho Đại Bô-tát ây. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng tật 
cả pháp môn Đà-la-ni mau chóng dạy bảo, trao 
truyền cho Đại Bồ-tát ây. Như các vị Đại Bồ-tát 
gân đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột như thế, nên 
dùng tất cả pháp môn Tam-ma-địa mau chóng 
dạy bảo, trao truyền cho Đại Bô-tát ấy. 

Bạch Thế Tôn, như các vị Đại Bồ-tát gân đạt 
đến quả vị Giác ngộ cao tột như thể, nên dùng 
các thứ y phục, đô ăn uống, đô năm, thuộc men 
tốt nhất, tùy theo nhu cầu, đem các thứ đồ dùng 
đó cúng dường và được Đại Bô-tát ấy thâu nhận. 

Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ 
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_ năng dùng pháp thí, tài thí như thể, cúng dường 
và được Đại Bồ-tát ây thâu nhận, thì thiện nam, 
thiện nữ đó đạt được công đức hơn trước rât 
nhiều. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ây 
nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về Bỗ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, mà mau chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bỗ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả các pháp, pháp 
không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh này, mà mau chứng đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bỗ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về chân như, pháp 
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giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh - 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn này, mà mau chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bô-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về Thánh để khổ, 
Thánh đề tập, Thánh để diệt, Thánh đề đạo này, 
mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bô-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về bôn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc này, mà mau chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bô-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ này, 
mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bô-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo này, mà 
mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bồ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp môn giải thoát 
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Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp 
môn giải thoát Vô nguyện này, mà mau chứng 
đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bỏ- tát ây nhờ đã nhiẾp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về năm loại mắt, sáu 
phép thân thông này, mà mau chứng đắc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bồ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng này, mà mau chứng đắc quả VỊ 
CIác ngộ cao tỘt. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bỗ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả này, mà mau chứng đặc 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bồ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng này, mà mau 
chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 

Bạch Thê Tôn, vì Đại Bỗ-tát ây nhờ đã nhiếp 
thọ sự dạy bảo trao truyền về tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa này, mà 
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mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát ây lại nhờ đã 
nhiếp thọ các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ năm, 
thuốc men, các loại đồ dùng tùy theo nhu câu này, 
mà mau chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên để 
Thích: 

-Hay thay, hay thay! Này Kiêểu-thi-ca, chỉ 
ông mới có khả năng khuyên bảo, khích lệ Đại 
Bồ-tát ây, lại có khả năng nhiếp thọ và được Đại 
Bỏ-tát ấy thâu nhận, cũng có khả năng hỗ trợ Đại 
Bồ-tát ây. Ông nay đã là Thánh đệ tử của Phật, 
đã làm việc nên làm. Tất cả các Thánh đệ tử của 
Như Lai vì muỗn đem lại lợi lạc cho các hữu 
tình, nên dùng phương tiện khuyên bảo, khích lệ 
Đại Bồ-tát ấy, khiến mau hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột; dùng pháp thí, tài thí nhiếp thọ, hỗ 
trợ Đại Bô-tát ây, khiên mau chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều-thi-ca, vì tất cả 
Như Lai, Thanh văn, Độc giác và các sự nghiệp 
lớn lao trong thế gian đều do Đại Bô-tát ấy mà 
được sinh ra. Vì sao? Vì nếu không có Đại Bồ-tát 
phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột, thì không 
có khả năng tu học Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
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- Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng 
không có khả năng an trụ pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
cũng không có khả năng an trụ chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bản; cũng không có khả năng an 
trụ Thánh để khổ, Thánh đề tập, Thánh để diệt, 
Thánh để đạo; cũng không có khả năng tu học 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
cũng không có khả năng tu học tám Giải thoát, 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biễn xứ; 
cũng không có khả năng tu học bỗn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
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Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; - 
cũng không có khả năng tu học pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Võ nguyện; cũng không có 
khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thân 
thông; cũng không có khả năng tu học mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng: cũng không có khả năng 
tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
cũng không có khả năng tu học trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng không có 
khả năng tu học tất cả pháp môn Đà-la-ni, tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa. Nếu không có Đại Bồ-tát 
tu, an trú các pháp như thê, thì không có khả 
năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột. Nếu 
không có Đại Bồ-tát chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì không có khả năng an lập Bồ-tát, 
Thanh văn, Độc giác và các thắng sự trong thế 
ø1an. 

Này Kiêu-thi-ca, vì do có Đại Bồ-tát phát tâm 
cầu quả vị CIác ngộ cao tột, nên mới có khả năng 
tu học Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng lại có khả năng an 
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_ trụ pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; cũng lại có khả năng an trụ 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn; cũng lại có 
khả năng an trụ Thánh đề khổ, Thánh đề tập. 
Thánh để diệt, Thánh để đạo: cũng lại có khả 
năng tu học bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc; cũng lại có khả năng tu học tắm 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; cũng lại có khả năng tu học bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; cũng lại có khả năng tu học pháp môn giải 
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thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
pháp môn giải thoát Vô nguyện; cũng lại có khả 
năng tu học năm loại mắt, sáu phép thân thông: 
cũng lại có khả năng tu học mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng: cũng lại có khả năng tu học pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng lại có 
khả năng tu học trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: cũng lại có khả năng tu học tật 
cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. Vì do có Đại Bồ-tát tu, an trú các pháp như 
thế, nên mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. Do có Đại Bồ-tát chứng đắc quả vỊ 
Giác ngộ cao tột, nên dứt trừ tất cả các nẻo địa 
ngục, bàng sinh, quỷ giới trong thê gian; cũng có 
khả năng làm tốn giảm bè nhóm A-tô-lạc, làm 
tăng thêm Thiên chúng. 

Này Kiêểu-thi-ca, vì do có Đại Bô-tát chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột, nên mới có dòng đõi 
lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi 
lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ xuất hiện ở 
thế gian; do đó lại có chúng trời Tứ đại vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời 
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_ Lạc biên hóa, trời Tha hóa tự tại xuât hiện ở thê 
gian; do đó lại có trời Phạm chúng, trời Phạm 
phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, 
trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biên tịnh, trời Quảng, trời Thiểu 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả xuất 
hiện ở thế gian; do đó lại có trời Vô phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh xuất hiện ở thể gian; do đó lại có 
trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
xuất hiện ở thê gian; do đó lại có Bồ thí ba-la- 
mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, An nhẫn ba-la- 
mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện ở thê gian; do 
đó lại có pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
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pháp không chắng thế năm bắt được, pháp 

không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian; 
do đó lại có chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
xuất hiện ở thê gian; do đó lại có Thánh để khô, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo xuất 
hiện ở thế gian; do đó lại có bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc xuất hiện ở thế gian; do 
đó lại có tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ xuất hiện ở thế gian; 
do đó lại có bôn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo xuất hiện ở thê gian; do đó lại 
có pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện 
xuất hiện ở thế gian; do đó lại có năm loại mắt, 
sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian; do đó 
lại có mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện ở 
thế gian; do đó lại có pháp không quên mất, tánh 
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_ luôn luôn xả xuất hiện ở thê gian; do đó lại có 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
xuất hiện ở thê gian; do đó lại có tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa xuất hiện 
ở thê gian; do đó lại có tất cả Thanh văn thừa, tật 
cả Độc giác thừa, tất cả Đại thừa xuất hiện ở thế 
ø1an. 


M 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (1) 

Bây gIỜ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Thượng tọa 
Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát đối với tất cả 
hữu tỉnh, đem mọi công đức có được, tùy hỷ 
cùng làm các sự nghiệp phước đức và nếu Đại 
Bô- tát dùng sự nghiệp phước đức nảy, cùng với 
tật cả hữu tình đồng hồi hướng về quả vị Giác 
ngộ cao tột, và vì dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, nên nếu sự nghiệp phước đức tùy hý hôi 
hướng của các hữu tình khác, như sự nghiệp 
phước đức của phàm phu, Thanh văn, Độc giác, 
đó là ba sự nghiệp phước đức của thí tánh, giới 
tánh, tu tánh; hoặc sự nghiệp phước đức của bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
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Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi - 
Thánh đạo, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc, bốn Thánh đề, tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, pháp môn 
giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, sáu phép thần thông... thì 
công đức có được do tùy hỷ hồi hướng của Đại 
Bỏ-tát ấy, so với sự nghiệp phước đức của phàm 
phu, Thanh văn, Độc giác kia là tôi thắng, là tôn 
quý, là vi diệu, là cao cả, không gì băng, không 
øì hơn. Vì sao? Thưa Đại đức, vì các phàm phu 
tu sự nghiệp phước đức chỉ vì để cho mình được 
tự tại an lạc; Thanh văn, Độc giác tu sự nghiệp 
phước đức là để tự điều phục, là để được tịch 
tĩnh, là để đắc Niết-bàn, còn công đức có được 
do tùy hỷ hồi hướng của Đại Bô-tát, thì khắp vì 
sự điều phục, tịch tĩnh, Bát-niễt-bàn cho tất cả 
hữu tình. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Đại Bô-tát Di-lặc: 

-Thưa Đại sĩ, tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại 
Bỏ-tát duyên khắp vô số, vô lượng, vô biên thê 
giới trong mười phương. Trong mỗi mỗi thê giới 
có vô số vô lượng vô biên các Đức Phật đã nhập 
Niết-bàn, từ mới phát tâm cho đến chứng đắc quả 
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vỊ GIác ngộ cao tt, đêu lân lượt như thê, sau 
khi nhập Vô dư Niết-bàn cho đến lúc giáo pháp 
diệt, ở trong khoảng ấy, có căn lành tương ưng 
với sáu pháp Ba-la-mật-đa và có căn lành khác 
tương ưng với vô SỐ, VÔ lượng, vô biên Phật 
pháp. Nếu đệ tử phàm phu kia có ba sự nghiệp 
phước đức là thí tánh, giới tánh và tu tánh; nêu 
đệ tử Thanh văn kia có căn lành vô lậu là hữu 
học, vô học; nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
CIác có gIới uân, định uấn, tuệ uẫn, giải thoát 
uấn, giải thoát tri kiến uân thì làm lợi lạc cho tất 
cả hữu tình bằng đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
và vô sô, vô lượng, vô biên pháp Phật. Các pháp 
mà chư Phật đã nói, nếu nương vào pháp đây, 
siêng năng tu học thì đặc quả Dự lưu, đặc quả 
Nhất lai, đắc quả Bắt hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc 
quả Độc giác, đắc nhập Chánh tánh ly sinh của 
Bỏ-tát. Tất cả căn lành đã có như thế và căn lành 
của hữu tình khác đối với căn lành đã gieo trông 
của các chúng đệ tử Thanh văn, Bồ-tát của các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng Các, hoặc còn 
trụ thể, hoặc sau khi nhập Niết-bàn là các căn 
lành nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ ở hiện tại và quá 
khứ. Lại dùng sự tùy hý như thê nhằm làm các sự 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 168 629 


nghiệp phước đức, cùng với tât cả hữu tình - 
đồng hôi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột: Con 
xin đem căn lành này cùng với tất cả hữu tình 
đồng dẫn phát đến quả vị GIác ngộ cao tột, thì sự 
tùy hỷ hôi hướng đã phát khởi như vậy, so với 
những sự nghiệp phước đức đã phát khởi khác là 
tối thăng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, không 
øì băng, không gì hơn. Thưa Đại sĩ Di-lặc, theo ý 
Ngài thì sao? Đại Bôồ-tát ấy, duyên các việc như 
thê, khởi tâm tùy hý hồi hướng, có phải là có sự 
sở duyên như vậy, như cái tướng sở thủ của Đại 
Bồ-tát đó chăng? 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 169 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (2) 


Bây giờ, Đại Bồ-tát Di-lặc bạch Thượng tọa 
Thiện Hiện: 

-Thưa Đại đức, Đại Bô-tát ây, duyên các sự 
như thê, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, thật không 
có sự sở duyên như thế, như tướng sở thủ của 
Đại Bô-tát ây. 

Cụ thọ Thiện Hiện nói: 

-Thưa Đại sĩ, nếu không có sự sở duyên như 
cái tướng sở thủ thi tâm tùy hỷ hồi hướng của 
Đại Bồ-tát ây dùng tướng thủ làm phương tiện, 
duyên khắp vô số, vô lượng, vô biên thế giới 
trong mười phương. Các căn lành đã có của vô 
sỐ, VÔ lượng, vô biên các Đức Phật ở mỗi thê 
giới đã nhập Niếễt-bàn, từ mới phát tâm cho đến 
pháp diệt và căn lành đã có của các đệ tử, tất cả 
được tập hợp lại. Sự tùy hỷ ở hiện tại dốc hôi 
hướng tới quả vị Giác ngộ cao tột thì sự tùy hỷ 
hôi hướng đã phát khởi như thế đều chăng phải 
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là điên đảo. Như đối với vô thường cho là - 
thường là tư duy điên đảo, tâm điên đảo, nhận 
thức điên đảo; đối với khổ cho là vui là tư duy 
điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo; đối 
với vô ngã cho là ngã là tư duy điên đảo, tâm 
điên đảo, nhận thức điên đảo; đối với bất tịnh 
cho là tịnh là tư duy điên đảo, tâm điên đảo, 
nhận thức điên đảo. Ở đây, đối với vô tướng mà 
giữ lây tướng cũng như vậy. Thưa Đại sĩ, như sự 
sở duyên thật không có thì tâm tùy hỷ cũng như 
vậy; các căn lành... cũng như vậy; quả vị GIác 
ngộ cao tột cũng như vậy; sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng như vậy; sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng như vậy; nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng như vậy; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy: tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; thiệt 
giới, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 


632 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng như vậy; ý giới pháp giới, ý thức giới và Ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
cũng như vậy; địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng như vậy; vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khỗ ưu não cũng như vậy; Bồ thí, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng như vậy; pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
cũng như vậy; chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh ĐIỚI chắng thê nghĩ 
bàn cũng như vậy; Thánh để khổ, tập. diệt, đạo 
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cũng như vậy; bôn Tĩnh lự, bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng như vậy; tám Giiải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
như vậy; bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo cũng như vậy; pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện 
cũng như vậy; năm loại mắt, sáu phép thần 
thông cũng như vậy; mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng như vậy; pháp không quên mất, 
táảnh luôn luôn xả cũng như vậy; trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng như vậy; 
tật cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa cũng như vậy; chư Thanh văn, Độc giác, 
Đại thừa cũng như vậy. 

Thưa Đại sĩ, nêu như sự sở duyên thật không 
có thì tâm tùy hý hồi hướng cũng như vậy; các 
căn lành... cũng như vậy; quả vị Giác ngộ cao 
tột cũng như vậy; sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng như vậy; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng như vậy; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng như vậy; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
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_ giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng như vậy; nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng như vậy; tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; thiệt giới, 
VỊ gIớI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng 
như vậy; ý giới pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
như vậy; địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng như vậy; vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não cũng như vậy; Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng như vậy; pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không 
đối khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
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tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 

nơi tất cả pháp, pháp không chắng thể năm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự 
tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như 
vậy; chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
cũng như vậy; Thánh để khổ, tập, diệt, đạo cũng 
như vậy; bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc cũng như vậy; tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng như 
vậy; bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
chi Thánh đạo cũng như vậy; pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện cũng như 
vậy; năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng 
như vậy; mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
như vậy; pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả cũng như vậy; trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng như vậy; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng như 
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_ vậy; chư Thanh văn, Độc giác, Đại thừa cũng 
như vậy. Thế thì những gì là sở duyên? Những 
øì là sự? Những gì là tâm tùy hỷ hồi hướng? 
Những gì là các căn lành... ? Những gì là quả vỊ 
Ciác ngộ cao tột mà Đại Bồ-tát đã duyên vào 
như thế để dây khởi tâm tùy hý hôi hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột? 

Bô-tát Di-lặc đáp: 

Thưa Đại đức, nêu Đại Bô-tát từ lâu tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, đã từng cúng dường vô 
lượng chư Phật, đời trước đã vun trồng căn lành, 
từ lâu phát thệ nguyện lớn lao, được các thiện 
hữu nhiếp thọ, khéo học về nghĩa không của tự 
tướng nơi các pháp thì đó là Đại Bồ-tát có khả 
năng đổi với sự sở duyên khởi tâm tùy hỷ hồi 
hướng, đôi với các căn lành..., quả vị Giác ngộ 
cao tột, và tất cả các pháp đêu chăng chấp tướng 
mà có khả năng phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng 
như thế là do dùng chăng phải hai, chắng phải 
không hai làm phương tiện; chăng phải tướng, 
chăng phải không tướng làm phương tiện; chắng 
phải có sở đặc, chăng phải không sở đắc làm 
phương tiện; chắng phải nhiễm, chăng phải tịnh 
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làm phương tiện; chăng phải sinh, chăng phải - 
diệt làm phương tiện. Đối với sự sở duyên cho 
đến quả vị Giác ngộ cao tột có khả năng chắng 
chấp tướng. Vì chẳng chấp tướng nên chăng phải 
thuộc về điên đảo. 

Nêu có Bô-tát từ lâu chăng tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, chưa từng cúng dường vô lượng 
chư Phật, đời trước chăng vun trông căn lành, từ 
lâu chăng phát thệ nguyện lớn lao, chăng được 
thiện hữu nhiếp thọ, đối với tất cả các pháp, chưa 
khéo học cái nghĩa không của tự tướng thì đó là 
các Bô-tát đối với sự sở duyên tùy hý hồi hướng, 
đối với các căn lành..., quả vị Giác ngộ cao tột, 
và tất cả các pháp còn chấp tướng mà khởi sự tùy 
hỷ hồi hướng quả vị CIác ngộ cao tột. Đã khởi sự 
tùy hỷ hôi hướng như thế, vì chấp giữ tướng nên 
còn trong vòng điên đảo. 

Lại nữa thưa Đại đức, chắng nên vì các Bồ- 
tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu 
giảng về Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng chăng nên 
vì các Bô-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước 
họ nêu giảng về Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ 
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nêu giảng về pháp không bên trong; cũng 
chắng nên vì các Bô-tát mới tu học Đại thừa.. 
mà ở trước họ nêu giảng về pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; chắng nên vì các Bồ- 
tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu 
giảng về chân như; cũng chững nên vì các Bô-tát 
mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng 
về pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; chăng nên 
vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở 
trước họ nêu giảng về Thánh đề khổ; cũng chắng 
nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở 
trước họ nêu giảng về Thánh để tập. diệt, đạo; 
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chăng nên vì các Bô-tát mới tu học Đại thừa ˆ 
kia... mà ở trước họ nêu giảng về bôn Tĩnh lự; 
cũng chăng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa... mà ở trước họ nêu giảng về bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; chẳng nên vì các Bô-tát 
mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu 
giảng về tám Giải thoát; cũng chăng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu 
giảng về tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; chăng nên vì các Bô-tát mới tu học Đại 
thừa kia... mà ở trước họ nêu giảng về bốn 
Niệm trụ; cũng chăng nên vì các Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; chắng 
nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà 
ở trước họ nêu giảng về pháp môn giải thoát 
Không: cũng chăng nên vì các Bồ-tát mới tu học 
Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; chắng nên 
vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở 
trước họ nêu giảng về năm loại mắt; cũng chắng 
nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở 
trước họ nêu giảng về sáu phép thần thông: 
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chăng nên vì các Bô-tát mới tu học Đại thừa 
kia... mà ở trước họ nêu giảng về mười lực của 
Phật; cũng chăng nên vì các Bồ-tát mới tu học 
Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng; chắng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa kia... mà ở trước họ nêu giảng về pháp 
không quên mất; cũng chăng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng 
về tánh luôn luôn xả; chắng nên vì các Bồ-tát 
mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ nêu 
giảng về trí Nhất thiết; cũng chăng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu 
giảng về trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: 
chắng nên vì các Bồ-tát mới tu học Đại thừa 
kia... mà ở trước họ nêu giảng về tất cả pháp 
môn Đà-la-nI; cũng chắng nên vì các Bồ-tát mỚI 
tu học Đại thừa... mà ở trước họ nêu giảng về 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; chăng nên vì các 
Bồ-tát mới tu học Đại thừa kia... mà ở trước họ 
nêu giảng về nghĩa không của tự tướng nơi tât cả 
pháp. Vì sao? Thưa Đại đức, các Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa... đối với pháp như thế, tuy có đôi 
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chút kính tin, ưa thích nhưng họ nghe rôi hâu 
như quên hết, nên hoang mang sợ sệt, sinh ra 
hủy báng. 

Lại nữa thưa Đại đức, nêu Đại Bô-tát không 
thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng dường 
vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
Ølải rộng rãi về Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh tân, An 
nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa. Nếu Đại 
Bồ-tát không thoái chuyên hoặc có người đã 
từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trông căn lành, từ lâu phát đại 
nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì 
nên ở trước họ mà biện giải rộng rãi về pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
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_ tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh. Nếu Đại Bồ-tát không thoái chuyên 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các 
Đức Phật, đời trước từng vun trồng căn lành, từ 
lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức 
nhiệp thọ, thì nên ở trước họ mà biện giải rộng 
rãi về chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. Nếu Đại Bô-tát không thoái chuyên hoặc có 
người đã từng cúng dường vô lượng các Đức 
Phật, đời trước từng vun trông căn lành, từ lâu 
phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp 
thọ, thì nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
về Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh đề diệt, 
Thánh để đạo. Nếu Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên hoặc có người đã từng cúng dường vô 
lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trông 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về bỗn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc. Nếu Đại Bỗ-tát không thoái 
chuyên hoặc có người đã từng cúng dường vô 
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lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trông 

căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Nêu Đại Bô-tát 
không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng 
vun trồng căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được 
các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ 
mà biện thuyết rộng rãi về bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Nếu Đại 
Bồ-tát không thoái chuyên hoặc có người đã 
từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trông căn lành, từ lâu phát đại 
nguyện, được các thiện tri thức nhiệp thọ, thì 
nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi về pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện. Nêu Đại 
Bồ-tát không thoái chuyển hoặc có người đã 
từng cúng dường vô lượng các Đức Phật, đời 
trước từng vun trông căn lành, từ lâu phát đại 
nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì 
nên ở trước họ mà biện thuyết rộng rãi về năm 
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_ loại mắt, sáu phép thân thông. Nêu Đại Bô-tát 
không thoái chuyển hoặc có người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng 
vun trông căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được 
các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ 
mà biện thuyết rộng rãi về mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng. Nếu Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyên hoặc có người đã từng cúng dường vô 
lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trông 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về pháp không quên mất, tánh 
luôn luôn xả. Nếu Đại Bỏ-tát không thoái 
chuyên hoặc có người đã từng cúng dường vô 
lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Nếu Đại Bô-tát không thoái 
chuyên hoặc có người đã từng cúng dường vô 
lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
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tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về tất cả pháp môn Đà-la-ni, tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Nêu Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường 
vô lượng các Đức Phật, đời trước từng vun trồng 
căn lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện 
tri thức nhiếp thọ, thì nên ở trước họ mà biện 
thuyết rộng rãi về nghĩa không của tự tướng các 
pháp. Vì sao? Thưa Đại đức, vì Đại Bô-tát không 
thoái chuyển như thế và người đã từng cúng 
dường vô lượng các Đức Phật, đời trước từng 
vun trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, 
được các thiện tri thức nhiếp thọ, nếu nghe pháp 
này đều có khả năng thọ trì, thì chăng bao giờ bỏ 
quên, nên tâm chăng hoang mang, chăng kinh, 
chắng sợ, chắng hủy báng. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Bồ-tát Di- 
lặc: 

-Đại Bồ-tát dùng sự tùy hý cùng thực hiện 
các sự nghiệp phước đức như thê, hôi hướng quả 
vị Giác ngộ cao tột, thì đó gọi là sự dụng tâm tùy 
hỷ hồi hướng: chỗ dụng tâm này là hoàn toản 
văng lặng, lìa mọi biến đôi; sự sở duyên này và 
các căn lành cũng đều như tâm, tức lìa mọi biến 


646 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ đối, hoàn toàn văng lặng. Vậy thì trong đó, cái 
øì là sự dụng tâm? Lại dùng cái gì làm sự sở 
duyên và các căn lành, mà nói là tùy hỷ hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột? Tâm ấy đối với 
tâm lẽ ra chăng có tùy hý hôi hướng, vì không có 
hai tâm cùng khởi một lúc; cũng chăng thê tùy hỷ 
hồi hướng, vì tâm là tự tánh. 

Thưa Đại sĩ, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì có khả năng biết như thật: 
sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, thức 
không có sở hữu; nhãn xứ không có sở hữu, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có sở hữu; sắc xứ 
không có sở hữu, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không có sở hữu; nhãn giới không có sở hữu, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu; nhĩ 
giới không có sở hữu, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra không có sở hữu; tỷ giới không có sở hữu, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu; 
thiệt giới không có sở hữu, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không có sở hữu; thần giới không có sở 
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hữu, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng _ 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có 
sở hữu; ý giới không có sở hữu, pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra không có sở hữu; địa giới không có sở 
hữu, thủy, hỏa, phong, không, thức giới không có 
sở hữu; vô minh không có sở hữu, hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não không có sở hữu; Bồ thí ba- 
la-mật-đa không có sở hữu, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không có 
sở hữu; pháp không bên trong không có sở hữu, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
không có sở hữu; chân như không có sở hữu, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
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_ chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn không có sở hữu; 
Thánh để khô không có sở hữu, Thánh đề tập, 
diệt, đạo không có sở hữu; bỗn Tĩnh lự không có 
sở hữu, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không có 
sở hữu; tám Giải thoát không có sở hữu, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không 
có sở hữu; bốn Niệm trụ không có sở hữu, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo không có 
sở hữu; pháp môn giải thoát Không không có sở 
hữu, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
không có sở hữu; năm loại mắt không có sở hữu, 
sáu phép thần thông không có sở hữu; mười lực 
của Phật không có sở hữu, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng không 
có sở hữu; pháp không quên mất không có sở 
hữu, tánh luôn luôn xả không có sở hữu; trí Nhất 
thiết không có sở hữu, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng không có sở hữu; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni không có sở hữu, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không có sở hữu; Dự lưu quả không có sở 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 169 649 


hữu, quả Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán không có _ 
sở hữu; quả vị Độc giác không có sở hữu; hạnh 
Đại Bô-tát không có sở hữu; quả vị Giác ngộ cao 
tột không có sở hữu. 

Thưa Đại sĩ, Đại Bô-tát ấy đã biết như thật về 
tất cả pháp đều không có sở hữu như vậy, dùng 
sự tùy hý cùng làm các sự nghiệp phước đức, hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì đó mới gọi là 
sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ không điên 
đảo. 

Bây giờ Thiên để Thích bạch Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

Bạch Đại đức, Đại Bỗ-tát mới tu học Đại 
thừa nghe pháp như thê, tâm họ sẽ không hoang 
mang sợ sệt. Bạch Đại đức, Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa dùng tất cả căn lành đã tu tập hồi 
hướng quả vị CIác ngộ cao tột như thế nào? Bạch 
Đại đức, Đại Bồ-tát mới tu học Đại thừa làm sao 
nhiếp thọ sự tùy hỷ cùng thực hiện các sự nghiệp 
phước đức, hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột 
như thê nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện nương thần lực ø1a hộ của 
Bồ-tát Di-lặc, bảo Thiên để Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát mới tu học Đại 
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_ thừa, nêu tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa; nêu tu 
Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy 
vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật- 
đa; nếu trụ pháp không bên trong, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
là nhiếp thọ pháp không bên trong; nếu trụ pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; nêu trụ chân như, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy vô tướng 
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làm phương tiện, là nhiếp thọ chân như; nêu trụ - 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, dùng vô sở đặc làm 
phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; nêu trụ Thánh đề khô, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
là nhiếp thọ Thánh đề khố; nếu tu Thánh đề tập, 
diệt, đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ Thánh để 
tập. diệt, đạo; nêu tu bốn Tĩnh lự, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
là nhiếp thọ bốn Tĩnh lự; nêu tu bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; nếu tu tám Giải 
thoát, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy vô 
tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ tám Giải 
thoát; nêu tu tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, dùng vô sở đặc làm phương tiện, 
lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; nếu 


652 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ tu bôn Niệm trụ, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ 
bốn Niệm trụ; nếu tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; nếu tu 
pháp môn giải thoát Không, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ pháp môn giải thoát Không; nêu tu 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, lây vô tướng làm 
phương tiện, là nhiệp. thọ pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện; nếu tu năm loại mắt, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, lây vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ năm loại mắt; nếu tu 
sáu phép thân thông, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ 
sáu phép thân thông: nếu tu mười lực của Phật, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ mười lực của Phật; 
nếu tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương 
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tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là nhiếp 

thọ bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng: nêu tu pháp không quên mất, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, lẫy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ pháp không quên mất; 
nếu tu tánh luôn luôn xả, dùng vô sở đặc làm 
phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, là 
nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; nếu tu trí Nhất thiết, 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, là nhiếp thọ trí Nhất thiết; nếu 
tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, là nhiếp thọ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; nếu tu tất cả pháp môn Đả-la-ni, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, lây vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ tât cả pháp môn Đả-la- 
ni; nếu tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa, dùng vô 
sở đắc làm phương tiện, lấy vô tướng làm 
phương tiện, là nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; nêu tu hạnh Đại Bô-tát, dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
là nhiếp thọ hạnh Đại Bô-tát; nếu tu quả vị Giác 
ngộ cao tột, dùng vô sở đặc làm phương tiện, lẫy 
vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ quả vị 
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_ Giác ngộ cao tột. 

Này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây, do nhân 
duyên này, mà tín giải sâu xa Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; tín giải sâu xa Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; tín giải sâu xa 
pháp không bên trong, tín giải sâu xa pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; tín giải sâu xa chân 
như, tín giải sâu xa pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn; tín giải sâu xa Thánh đề khô, tín giải sâu xa 
Thánh để tập, diệt, đạo; tín giải sâu xa bốn Tĩnh 
lự, tín giải sâu xa bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc; tín giải sâu xa tám Giải thoát, tín giải sâu xa 
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tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên - 
xứ; tín giải sâu xa bốn Niệm trụ, tín Ølải sâu xa 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; tín 
giải sâu xa pháp môn giải thoát Không, tín giải 
sâu xa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; tín giải sâu xa năm loại mắt, tín giải sâu 
xa sáu phép thân thông: tín giải sâu xa mười lực 
của Phật, tín giải sâu xa bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: tín giải sâu 
xa pháp không quên mất, tín giải sâu xa tánh 
luôn luôn xả; tín giải sâu xa trí Nhất thiết, tín giải 
sâu xa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng: tín giải 
sâu xa tất cả pháp môn Đà-la-ni, tín giải sâu xa 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa; tín giải sâu xa hạnh 
Đại Bồ- tát; tín giải sâu xa về quả vị GIác ngộ cao 
tột. 

Này Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát ây, do nhân 
duyên này thường được thiện hữu nhiếp thọ. Bậc 
thiện hữu ấy dùng vô lượng pháp môn, văn 
nghĩa phong phú, vì họ biện thuyết về pháp 
tương ưng Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; dùng pháp như 
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_ thê dạy bảo trao truyền, khiên họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chắng xa 
la Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bồ thí ba-la-mật-đa; dùng pháp như thế dạy 
bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh 
ly sinh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh; dùng pháp như thế dạy bảo trao 
truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh 
của Bồ-tát, thường chắng xa lìa chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn; dùng pháp như thế dạy 
bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh 
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ly sinh của Bô-tát, thường chắng xa lìa Thánh - 
để khô, Thánh đề tập, diệt, đạo; dùng pháp như 
thê dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chắng xa 
lia bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyên, khiến họ 
được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, 
thường chăng xa lìa tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; dùng pháp 
như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập 
Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, thường chắng xa 
lia bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
chi Thánh đạo; dùng pháp như thế dạy bảo trao 
truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh 
của Bôồ-tát, thường chăng xa lìa pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; dùng pháp như thê dạy bảo trao truyền, 
khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ- 
tát, thường chăng xa lìa năm loại mắt, sáu phép 
thân thông; dùng pháp như thể dạy bảo trao 
truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh 
của Bồ-tát, thường chăng xa lìa mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 


658 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng: dùng pháp như thế dạy bảo 
trao truyền, khiến họ được nhập Chánh tánh ly 
sinh của Bô-tát, thường chắng xa lìa pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; dùng pháp như thế 
dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh 
tánh ly sinh của Bô-tát, thường chăng xa lìa trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyên, khiến họ 
được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, 
thường chăng xa lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa; dùng pháp như thế 
dạy bảo trao truyền, khiến họ được nhập Chánh 
tánh ly sinh của Bô-tát, thường chắng xa lìa 
hạnh Đại Bô-tát; dùng pháp như thế dạy bảo trao 
truyện, khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh 
của Bô-tát, thường chắng xa la quả vị Giác ngộ 
cao tột; cũng là biện thuyết về các sự việc của ác 
ma, khiến họ nghe Tôi, đôi với các sự việc của 
ma, tâm không tăng giảm. Vì sao? Vì các tạo tác 
của ma tánh không có sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; cũng dùng pháp ấy dạy bảo trao truyền 
khiến họ được nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ- 
tát, thường chắng xa lìa Phật Bạc-già-phạm, vì 
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đôi với chư Phật, đã vun trông các căn lành, lại 
do các căn lành đã được nhiếp thọ, nên thường 
sinh vào nhà Đại Bô-tát cho đến khi đạt được 
quả vị GIác ngộ cao tột, đối với các căn lành, 
thường chắng xa lìa. 

Này Kiểu-thi-ca, Đại Bôồ-tát mới tu học Đại 
thừa, nếu có khả năng như thế, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
nhiệp thọ các công đức; đối với các công đức, tin 
hiểu sâu xa, thường được các bậc thiện hữu nhiếp 
thọ, nghe pháp như thê, tâm chăng hoang mang, 
chăng kinh, chắng sợ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát mới tu học 
Đại thừa, tùy theo sự tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lẫy vô 
tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo 
sự an trụ nơi pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
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_ khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chắng thê năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh mà dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, lây vô tướng làm phương 
tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hôi hướng quả 
vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ chân như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bỉnh đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn mà dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đông hồi hướng quả vị 
Ciác ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ Thánh đề 
khổ, Thánh đề tập. diệt, đạo mà dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, lây vô tướng làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đông hồi hướng quả vị 
Các ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc mà dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hôi hướng quả 
vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập tám Giải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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Biên xứ mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, 

lây vô tướng làm phương tiện, cùng với tật cả 
hữu tỉnh đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; 
tùy theo sự tu tập bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng 
với tật cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện mà dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy 
vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu 
tình đông hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy 
theo sự tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông 
mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lẫy vô 
tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo 
sự tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà 
dùng vô sở đặc làm phương tiện, lấy vô tướng 
làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu 
tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà 
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_ dùng vô sở đắc làm phương tiện, lây vô tướng 
làm phương tiện, cùng với tât cả hữu tình đồng 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu 
tập trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy 
vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu 
tình đông hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy 
theo sự tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, lấy vô tướng làm phương tiện, cùng 
với tât cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập hạnh Đại Bồ-tát 
mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, lẫy vô 
tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; tùy theo 
sự tu tập quả vị Giác ngộ cao tột mà dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, lấy vô tướng làm phương 
tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả 
vỊ GIác ngộ cao tột. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Đại Bồ-tát mới tu học 
Đại thừa nên đối với khắp vô số, vô lượng, vô 
biên thế giới trong mười phương, trong môi thế 
giới đều có vô số, vô lượng, vô biên thế giới khác 
thảy, đoạn trừ con đường tạo tác sinh tử, dứt 
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tuyệt các nẻo hý luận, bỏ hết các gánh nặng, - 
dẹp mọi thứ chướng ngại về nơi chốn khu vực, 
làm sạch các kiết sử, đầy đủ chánh trí, tâm hoàn 
toàn giải thoát, khéo giảng nói giáo pháp quan 
trọng. Giới uẫn, định uân, tuệ uấn, giải thoát uấn, 
giải thoát tr1 kiến uẫn đã thành tựu và các loại 
công đức đã làm của tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và các đệ tử cùng với những căn lành 
đã gieo trông của các nơi như là căn lành đã gieo 
trồng của dòng dõi lớn Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi 
lớn Cư sĩ... căn lành đã gieo trồng của chúng trời 
Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời 
Đổ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại; 
căn lành đã gieo trồng của trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, 
trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, 
trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời 
Quảng quả; căn lành đã gieo trông của trời Vô 
phiên, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện 
kiến, trời Sắc cứu cánh..., tất cả những căn lành 
như thế, tập hợp lại, cân nhắc suy lường, khởi 
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ngay sự so sánh, thì đôi với các căn lành khác, 
tâm tùy hỷ là tôi thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì hơn, không gì băng. Lại dùng 
sự tùy hỷ như thê dốc làm các sự nghiệp phước 
đức, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả 
vị GIác ngộ cao tột. 

Bây giờ, Đại Bô-tát Di-lặc hỏi Cụ thọ Thiện 
Hiện: 

-Thưa Đại đức, Đại Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa, nếu nghĩ về công đức của Phật và chúng đệ 
tử cùng căn lành đã gieo trồng của trời, người..., 
tất cả căn lành như thể, nhóm tụ lại, cân nhắc, 
suy lường, khởi ngay sự so sánh thì đối với các 
căn lành khác, tâm tùy hỷ là tôi thăng, là tôn quý, 
là vi diệu, là cao cả, là không gì hơn, không gì 
băng. Lại dùng căn lành tùy hỷ như thế dốc làm 
các sự nghiệp phước đức, củng với tất cả hữu 
tỉnh đông hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì 
Đại Bồ-tát ây vì sao chẳng rơi vào tư duy điên 
đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát đối với công 
đức có được, đối với sự niệm Phật và chúng đệ 
tử chăng khởi lên tưởng về công đức của chư 
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Phật và chúng đệ tử; đôi với các căn lành đã _ 
øieo trồng của trời, người... chăng khởi tưởng về 
căn lành của trời, người...; đôi với tâm đã phát 
khởi sự tủy hý. hôi hướng: quả vị Giác ngộ cao 
tột, cũng lại chắng khởi tưởng về tâm tùy hỷ hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì Đại Bồ-tát ây 
đã phát khởi sự tùy hý hồi hướng không có tư 
duy điên đảo, không có tâm điên đảo, không có 
nhận thức điên đảo. Nếu Đại Bồ-tát đối với công 
đức đã có về sự niệm Phật và chúng đệ tử, giữ 
lây hình tướng công đức của Phật, đệ tử; đôi với 
căn lành đã gieo trồng của trời, người..., giữ lấy 
hình tướng căn lành của trời, người... đó; đối với 
tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột đã giữ lây hình tướng của tâm 
đã phát khởi đó, thì Đại Bồ-tát ây đã phát khởi sự 
tùy hỷ hồi hướng có tư duy điên đảo, có tâm điên 
đảo, có nhận thức điên đảo. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, nêu Đại Bồ-tát dùng tâm 
tùy hỷ như thế nghĩ về công đức căn lành của tất 
cả các Đức Phật và chúng đệ tử, biết đúng đắn 
tâm này là xa lìa mọi biến đổi, hoàn toản văng 
lặng, chăng phải là chủ thể tùy hỷ; biết đúng đắn 
tánh của pháp ây cũng vậy, chăng phải là đối 
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tượng tùy hý; lại hiểu đúng đắn tâm của chủ 
thể hôi hướng, tánh pháp như nhiên, chăng phải 
là tâm của chủ thể hồi hướng: hiểu đúng đăn 
pháp của đối tượng được hồi hướng, tánh cũng 
như nhiên, chăng phải là đối tượng được hôi 
hướng, và nêu có người có thể dựa vào điều đã 
nói đó mà tủy hỷ hồi hướng là chánh chắng phải 
tà; Đại Bô-tát ây đều nên như vậy mà tùy hỷ hôi 
hướng. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, nếu Đại Bồ-tát đôi với 
tật cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở quá 
khứ, vị lai, hiện tại, từ mới phát tâm đến đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, cho tới lúc pháp diệt, mọi 
công đức có được trong khoảng ây, hoặc đệ tử 
Phật và các vị Độc giác nương Phật pháp ấy mà 
khởi căn lành; hoặc các hàng phảm phu nghe sự 
thuyết pháp â ây mà vun trông căn lành; hoặc các 
Long thân, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, 
Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc- hô-lạc-già, Nhân 
phi nhân... nghe sự thuyết pháp â ây mả vun trông 
căn lành; hoặc dòng dõi lớn Sát-để-lợi, dòng dõi 
lớn Bả-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng 
dõi lớn Cư sĩ, nghe sự thuyết pháp ấy mà vun 
trồng căn lành; hoặc chúng trời Tứ đại vương, 
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trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, 
trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, nghe sự 
thuyết pháp ây mà vun trông căn lành; hoặc trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời 
Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, 
trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả, nghe sự thuyết pháp ấy 
mà vun trồng căn lành; hoặc trời Võ phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời 
Sắc cứu cánh, nghe sự thuyết pháp ây mà vun 
trồng căn lành; hoặc các thiện nam, thiện nữ 
nghe pháp đã thuyết, phát tâm hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột, siêng năng tu tập vô số các 
hạnh Đại Bồ-tát, tất cả như vậy, nhóm tụ lại, cần 
nhắc, suy lường, khởi ngay sự so sánh, thì đối 
với các căn lành khác, tâm tùy hý là tối thắng, là 
tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là không gì hơn, 
không gì bằng. Lại dùng căn lành tùy hỷ như thê 
cùng với các hữu tình thảy đồng hồi hướng quả 
vị Giác ngộ cao tột, thì ngay lúc ây, hoặc là hiểu 
đúng đăn các pháp của chủ thể tùy hỷ hôi hướng 
là xa lìa mọi biến đổi, hoàn toàn vắng lặng, các 
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_ pháp của đôi tượng tùy hý hôi hướng, tự tánh 
đều là không. Tuy hiểu như vậy, mà luôn luôn 
tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Lại 
ngay khi ấy, hoặc hiểu đúng đắn là hoàn toàn 
không có pháp để có thể luôn luôn tùy hỷ hôi 
hướng đối với pháp. Vì sao? Vì tự tánh của tất 
cả các pháp đều là không, trong cái không, hoàn 
toàn không có pháp chủ thể hay đôi tượng tùy hỷ 
hôi hướng. Tuy biết như vậy mà luôn luôn tùy 
hỷ hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; Đại Bồ-tát 
ây, như luôn luôn tùy hỷ hồi hướng như thế, mà 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu hành Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa, thì không có tư duy điên đảo, không có tâm 
điện đảo, không có nhận thức điên đảo, vì sao? 
Vì Đại Bô-tát ấy, đối với tâm tùy hý chẳng sinh 
chấp trước, đôi với các căn lành công đức tùy hỷ 
cũng chẳng chấp trước; đối với tâm hôi hướng 
chắng sinh chấp trước; đối với đối tượng hôi 
hướng là quả vị Giác ngộ cao tột cũng chăng 
chấp trước. Do không chấp trước nên chăng rơi 
vào điên đảo. Đại Bô-tát đã khởi tâm tùy hỷ hôi 
hướng như thê, gọi là sự tùy hỷ hồi hướng Vô 
thượng. 
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KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
QUYÊN 170 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (3) 


Lại nữa thưa Đại sĩ, nêu Đại Bồ-tát đỗi với sự 
tu hành làm các sự nghiệp phước đức thì biết 
đúng đắn là lìa sắc, lìa thọ, tưởng, hành, thức; 
biết đúng đăn là lìa nhãn xứ, lìa nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ; biết đúng đắn là lìa sắc xứ, lìa thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ ; biết đúng đắn là lìa 
nhãn giới, lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
biết đúng đăn là lìa nhĩ giới, lìa thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra; biết đúng đắn là lìa tỷ giới, lìa 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là lìa 
thiệt giới, lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; biết 
đúng đắn là lìa thân giới, lìa xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra; biết đúng đắn là lìa ý giới, lìa pháp 
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giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc - 
làm duyên sinh ra; biết đúng đắn là lìa địa giới, 
lia thủy, hỏa, phong, không, thức giới; biết đúng 
đắn là lìa vô minh, lìa hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô 
ưu não; biết đúng đắn là lìa Bỗ thí ba-la-mật-đa, 
lia Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; biết đúng đắn là lia pháp không 
bên trong, lìa pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; biết đúng đắn là lìa chân như, lìa pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; biết đúng đắn là lia Thánh đề 
khô, lia Thánh đề tập, diệt, đạo; biết đúng đắn là 
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_ lìa bốn Tĩnh lự, lia bỗn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc; biết đúng đăn là lìa tám Giải thoát, lìa tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; biết 
đúng đắn là lìa bốn Niệm trụ, lia bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; biết đúng đăn là 
lia pháp môn giải thoát Không, lia pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện; biết đúng đắn là lìa 
năm loại mắt, lìa sáu phép thần thông; biết đúng 
đắn là lìa mười lực của Phật, lìa bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
biết đúng đắn là lia pháp không quên mất, lìa 
tánh luôn luôn xả; biết đúng đăn là lìa trí Nhất 
thiết, lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; biết 
đúng đắn là lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni, lìa tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa; biết đúng đắn là lìa 
hạnh Đại Bồ-tát; biết đúng đẫn là lìa quả vị Giác 
ngộ cao tột của Phật. Đại Bồ-tát ây, đôi với việc 
tu hành, làm các sự nghiệp phước đức, biết đúng 
đăn như thê là có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả 
vỊ GIác ngộ cao tột một cách đúng đắn. 

Lại nữa thưa Đại đức, nếu Đại Bồ-tát biết 
đúng đắn việc tu hành tùy hỷ cùng làm các sự 
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nghiệp phước đức thì xa lìa tự tánh của việc tu 

hành, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức; 
biết đúng đắn Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
lia tự tánh Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác; biết 
đúng đắn công đức của Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, xa lìa tự tánh công đức của Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác, biết đúng đắn Thanh 
văn, Độc giác, Bồ-tát, xa lìa tự tánh Thanh văn, 
Độc giác, Bồ-tát; biết đúng đắn căn lành đã tu 
của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát xa lìa tự tánh 
căn lành của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát; biết 
đúng đắn tâm Bồ-đề, xa lìa tự tánh tâm Bôồ-đề:; 
biết đúng đắn tâm hỗi hướng; xa lìa tự tánh tâm 
hôi hướng; biết đúng đắn sự hồi hướng quả vị 
Các ngộ cao tột, xa lìa tự tánh của sự hồi hướng 
quả vị GIác ngộ cao tột; biết đúng đắn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, xa lia tự tánh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; biết đúng đắn Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, xa lìa tự tánh 
Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa; biết đúng đắn pháp không bên trong, 
xa lìa tự tánh pháp không bên trong: biết đúng 
đăn pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
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_ không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, 
xa lìa tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; biết đúng đắn 
chân như, xa lìa tự tánh chân như; biết đúng đăn 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chắng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, xa lìa tự tánh pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; biết 
đúng đắn Thánh để khô, xa lìa tự tánh Thánh đề 
khổ; biết đúng đắn Thánh đề tập, diệt, đạo, xa lìa 
tự tánh Thánh đề tập, diệt, đạo; biết đúng đắn 
bôn Tĩnh lự, xa lìa tự tánh bốn Tĩnh lự; biết 
đúng đắn bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, xa lìa 
tự tánh bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; biết 
đúng đắn tám Giải thoát, xa lìa tự tánh tám Giải 
thoát; biết đúng đắn tám Thăng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biên xứ, xa lìa tự tánh tám Thắng - 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; biết đúng 
đắn bốn Niệm trụ, xa lìa tự tánh bốn Niệm trụ; 
biết đúng đắn bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo, xa lìa tự tánh bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo; biết đúng đăn pháp môn 
giải thoát Không, xa lìa tự tánh pháp môn giải 
thoát Không: biết đúng đắn pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, xa lìa tự tánh pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; biết đúng đăn 
năm loại mặt, xa lìa tự tánh năm loại mắt; biết 
đúng đắn sáu phép thần thông, xa lìa tự tánh sáu 
phép thân thông: biết đúng đắn mười lực của 
Phật, xa lìa tự tánh mười lực của Phật; biết đúng 
đăn bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, xa lìa tự tánh bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; 
biết đúng đắn pháp không quên mất, xa lìa tự 
tánh pháp không quên mất; biết đúng đăn tánh 
luôn luôn xả, xa lia tự tánh tánh luôn luôn xả; 
biết đúng đắn trí Nhất thiết, xa lìa tự tánh trí 
Nhất thiết; biết đúng đắn trí Đạo tướng, trí Nhất 
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_ thiết tướng, xa lia tự tánh trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: biết đúng đăn tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, xa lìa tự tánh tất cả pháp môn Đà-la-n1; 
biết đúng đẫn tất cả pháp môn Tam-ma-địa, xa 
lia tự tánh tất cả pháp môn Tam-ma-địa; biết 
đúng đắn hạnh Đại Bô-tát, xa lìa tự tánh hạnh 
Đại Bồ-tát; biết đúng đắn quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật, xa lìa tự tánh quả vị Giác ngộ cao 
tột của Phật. Đại Bô-tát ấy tu hành tánh xa lìa 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê thì có khả 
năng tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa thưa Đại sĩ, các Đại Bồ-tát đôi với 
căn lành công đức của tât cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác đã nhập Niết-bàn và đệ tử, nếu muốn 
phát khởi tâm tùy hỷ hôi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột, thì nên khởi sự tùy hý hôi hướng thê này, 
nghĩa là nghĩ như thê này: Như chư Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác và các đệ tử đều đã diệt độ thì 
công đức căn lành cũng lại như vậy. Tâm đã phát 
khởi sự tùy hỷ hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột 
của ta và đôi tượng hồi hướng là quả vị Giác ngộ 
cao tột, tánh của chúng cũng vậy. Sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột như thế là không 
có tư duy điên đảo, không có tâm điên đảo, 
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không có nhận thức điên đảo. Nêu Đại Bô-tát 
dùng sự chấp tướng làm phương tiện tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với tât cả công đức căn 
lành của Phật và đệ tử ấy, chấp lấy tướng tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột thì đó chăng 
phải là sự tùy hý hồi hướng khéo léo đúng đăn; 
dùng công đức căn lành của chư Phật và đệ tử 
trong quá khứ, Đại Bô-tát nên giữ lẫy cảnh giới 
chắng phải tướng, vô tướng. Đại Bô-tát ây, dùng 
ý niệm chập tướng mà phát khởi tùy hỷ hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; vì vậy nên chắng 
phải là sự tùy hý hồi hướng khéo léo đúng đắn, 
do nhân duyên này mà bị rơi vào tư duy điên 
đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo. Nếu Đại 
Bô-tát chắng dùng sự chấp tướng làm phương 
tiện tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả 
công đức căn lành của Phật và đệ tử ấy, lìa tưởng 
tùy hỷ hồi hướng quả vị GIác ngộ cao tột, vì vậy 
nên gọi là sự tùy hý hồi hướng khéo léo đúng 
đăn. Do nhân duyên này, Đại Bồ-tát ây, tùy hỷ 
hồi hướng đã lìa tư duy điên đảo, tâm điên đảo, 
nhận thức điên đảo. 

Bây giờ, Đại Bô-tát Di-lặc hỏi Cụ thọ Thiện 
Hiện: 
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——— =Thưa Đại đức, vì sao Đại Bô-tát đôi với 
công đức căn lành của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác và chúng đệ tử, tùy hý cùng làm các 
sự nghiệp phước đức đêu chăng chấp tướng, mới 
có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Thưa Đại sĩ nên biết, trong sự tu học Bát- 
nhã ba-lamật-đa của Đại Bồ-tát, có những 
phương tiện thiện xảo như thế; tuy chắng chấp 
ø1ữ tướng mà thành tựu được, chắng phải lia Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng phát khởi tùy 
hý cùng làm các sự nghiệp phước đức, hồi hướng 
quả vị GIác ngộ cao tột. 

Đại Bô-tát Di-lặc nói: 

—Thưa Đại đức Thiện Hiện, chớ nói như vậy! 
Vì sao? Vì trong Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu, tật cả công đức căn lành của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác và chúng đệ tử đều không có 
sở hữu, chăng thê nắm bắt được; các sự nghiệp 
phước đức tủy hỷ đã làm cũng không có sở hữu, 
chăng thê năm bắt được; sự phát tâm hôi hướng 
quả vị GIác ngộ cao tột cũng không có sở hữu, 
chăng thê năm bắt được. Trong đó, Đại Bồ-tát 
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khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên quán thê - 
này: Công đức căn lành của chư Phật và chúng 
đệ tử trong quá khứ, tánh đều tịch diệt; các sự 
nghiệp phước đức tùy hý đã làm, sự phát tâm hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tánh đều tịch 
diệt. Nếu ta đối với công đức căn lành của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử 
ây, mà chấp tướng phân biệt, đối với các sự 
nghiệp phước đức đã cùng làm và tùy hỷ, sự 
phát tâm hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột mà 
chấp tướng phân biệt; dùng sự chấp tướng phân 
biệt ây làm phương tiện để phát khởi hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột, thì chư Phật Thê Tôn 
đều không chấp thuận. Vì sao? Vì đối với chư 
Phật Thế Tôn và chúng đệ tử đã diệt độ mà chấp 
tướng phân biệt, tùy hý hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì đó là hữu sở đắc lớn lao. Vì vậy 
nên Đại Bồ-tát muốn đỗi với công đức căn lành 
của chư Phật và chúng đệ tử, phát khởi sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột một cách 
đúng đăn thì chẳng nên ở trong đó, khởi lên cái 
hữu sở đắc, chấp tướng phân biệt về sự tùy hỷ 
hôi hướng. Nếu ở trong ấy, dây khởi cái hữu sở 
đắc, chấp tướng phân biệt về sự tùy hỷ, thì Phật 
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chắng nói là những người kia có được nghĩa 
lợi lớn. Vì sao? Vì tâm tùy hý hồi hướng như 
vậy là vọng tưởng phân biệt, xen lẫn độc dược. 
Thí như có thức ăn, tuy đủ mùi vị, màu sắc ngon 
lành nhưng có lẫn độc dược, người ngu không 
biết, tham lam lẫy ăn, tuy lúc đầu vừa ý hoan hỷ 
thích thú, nhưng sau, thức ăn tiêu hóa, phải chịu 
các khổ; hoặc Suýt chết, hoặc mất mạng. Loại 
Bố-đặc-già-la như thế là chẳắng khéo thọ trì, 
chắng khéo quán sát, chẳng khéo đọc tụng, 
chắng biết rõ nghĩa mà bảo với chủng tánh Đại 
thừa rằng: Đến đây! Thiện nam, ông đôi với tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác ở quá khứ, vị 
lai, và hiện tại, từ mới phát tâm cho đến khi đắc 
quả vị GIác ngộ cao tột, chuyên pháp luân nhiệm 
mẫu, độ vô lượng chúng sinh, đã nhập Vô dư 
Niết-bàn, cho đến khi pháp diệt, ở khoảng ấy, 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu hành Tĩnh lự, Tinh tân, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi trụ pháp không bên trong; hoặc 
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căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 

chứa nhóm khi trụ pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ 
chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ chân như; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi trụ pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh 
bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi trụ Thánh để khổ; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi trụ Thánh để tập, diệt, đạo; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu bốn Tĩnh lự; hoặc căn lành đã chứa 
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- nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm 
khi tu tám Giải thoát; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu bốn Niệm trụ; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ 
chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp môn 
giải thoát Không: hoặc căn lành đã chứa nhóm, 
sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm 
khi tu năm loại mắt; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu sáu 
phép thân thông: hoặc căn lành đã chứa nhóm, 
sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu mười lực 
của Phật; hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, 
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hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu pháp không quên mất; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu tánh luôn luôn xả; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu trí Nhất thiết; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi 
tu trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu tất cả pháp môn Đà-la-ni; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi dốc làm nghiêm tịnh cõi Phật; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi dỗc đem lại mọi thành tựu 
cho hữu tỉnh; hoặc giới uân, định uân, tuệ uấn, 
giải thoát uấn, giải thoát tri kiến uẫn và tất cả vô 
sỐ, VÔ lượng, vô biên công đức khác của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác; hoặc tất cả căn 
lành hữu lậu của đệ tử Phật; hoặc công đức của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đã, sẽ và 
đang thọ ký cho quả vị Độc giác, trời, người...; 
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_ hoặc căn lành đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm của các chúng Trời, Rồng, 
Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-trà, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân..., 
hoặc căn lành đôi với các công đức phát khởi, 
tùy hỷ hồi hướng của bao thiện nam, thiện nữ 
Tất cả như thê, đều được tập hợp lại, cân nhắc, 
suy lường, hiện tại đều tùy hỷ, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng tới quả vị Giác ngộ cao 
tột. Sự tùy hý hồi hướng đã nói như thê là dùng 
hữu sở đắc, phân biệt chấp tướng làm phương 
tiện, như thức ăn lẫn chất độc, trước lợi sau hại, 
cho nên đây chăng phải là sự tùy hỷ hồi hướng 
tốt đẹp, đúng đắn. Vì sao? Vì đã dùng hữu sở 
đắc, châp vào tướng phân biệt mà phát khởi tâm 
tùy hỷ hồi hướng có nhân, có duyên, có tác ý, có 
hý luận, chăng tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; vì sự nêu bày có lẫn chất độc ây tức là hủy 
báng Phật, chăng theo lời Phật dạy, chăng theo 
pháp đã thuyết giảng, vậy chủng tánh Bồ-đặc- 
già-la của Bô-tát chắng nên theo điêu đã nói đó 
đề tu học. Do đó, thưa Đại đức, nên nói các thiện 
nam, thiện nữ trụ nơi Bồ-tát thừa trụ như thế 
nào? Nên đôi với công đức căn lành của Như Lai 
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Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử trong - 
quá khứ, vị lai, hiện tại ở mười phương thế ĐIỚI, 
tùy hỷ hôi hướng ra sao? Đó là các Đức Phật 
kia, từ mới phát tâm đến khi đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mâu, độ vô 
lượng chúng sinh, đã nhập Vô dư Niết-bàn ... 
cho đến pháp diệt, ở trong khoảng ấy, hoặc các 
căn lành đã chứa nhóm khi tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc các căn lành đã chứa nhóm khi tu Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi trụ 
pháp không bên trong; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm khi trụ pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu 
vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi trụ 
chân như; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi trụ 


686 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm khi trụ Thánh để khổ; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm khi trụ Thánh để tập, 
diệt, đạo; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu 
bốn Tĩnh lự; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm khi tu tám Giải thoát; hoặc căn 
lành đã chứa nhóm khi tu tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm khi tu bỗn Niệm trụ; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm khi tu bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đăng giác, tắm 
chi Thánh đạo; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi 
tu pháp môn giải thoát Không: hoặc căn lành đã 
chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu 
năm loại mắt; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi 
tu sáu phép thân thông; hoặc căn lành đã chứa 
nhóm khi tu mười lực của Phật; hoặc căn lành đã 
chứa nhóm khi tu bốn điều không sợ, bỗốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
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Xá, mười tám pháp Phật bât cộng; hoặc căn - 
lành đã chứa nhóm khi tu pháp không quên mất; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tánh luôn 
luôn xả; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu trí 
Nhất thiết; hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm khi tu tật cả pháp môn Đà-la-ni; 
hoặc căn lành đã chứa nhóm khi tu tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa; hoặc căn lành đã chứa nhóm 
khi đốc làm nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc căn lành 
đã chứa nhóm khi dốc đem lại mọi sự thành tựu 
cho hữu tỉnh; hoặc giới uân, định uẫn, tuệ uấn, 
giải thoát uấn, giải thoát tri kiên uẫn và tất cả vô 
sỐ, VÔ lượng, vô biên công đức khác của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác; hoặc tất cả căn 
lành hữu lậu của đệ tử Phật; hoặc công đức của 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác đã, đang, sẽ 
thọ ký cho quả vị Độc giác, trời, người...; hoặc 
căn lành đã chứa nhóm của các chúng Trời, 
Rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết- 
lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi 
nhân..., hoặc căn lành đối với các công đức phát 
khởi tùy hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện 
nữ, các hàng thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát thừa, 
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_ đối với công đức căn lành đó phát khởi tùy hỷ 
hồi hướng quả vị GIác ngộ cao tột như thê nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: 

-Thưa Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ- 
tát thừa, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nêu muốn 
chắng phạm vào việc hủy báng chư Phật Thế Tôn 
khi phát tâm tùy hỷ hồi hướng, thì nên nghĩ thế 
này: Như chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
dùng Phật trí vô thượng, hiểu rõ, biết khắp các 
căn lành công đức, có loại như vậy, có pháp như 
vậy, để mà tùy hỷ; ta nay cũng nên tùy hỷ như 
thế. Lại như Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
dùng Phật trí vô thượng, hiểu rõ, biết khắp nên 
dùng các sự nghiệp, phước đức như thê để hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột; ta nay cũng nên 
hồi hướng như thế. Các thiện nam, thiện nữ trụ 
Bồ-tát thừa, đối với căn lành công đức của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Các và các đệ tử, nên 
khởi sự tùy hý hồi hướng như thê. Nêu khởi sự 
tùy hỷ hôi hướng như thê, thì tức là chăng hủy 
báng Phật mà là theo đúng lời Phật dạy, theo 
Pháp Phật nói; Đại Bô-tát ấy, với tâm tùy hý hồi 
hướng như vậy, hoàn toàn xa lìa mọi thứ độc hại, 
cuối cùng đạt đến đúng nẻo cam lộ của quả vị 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 170 689 


CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, các thiện nam, thiện nữ 
trụ Bồ-tát thừa, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Các và các đệ tử, nên khởi sự tùy 
hỷ hôi hướng như thế này: Như sắc chăng đọa 
vào các cõi Dục gIới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như thọ, tưởng, hành, thức chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba 
CÕI thì chăng phải là quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như nhãn xứ 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc ĐIỚI; 
đã chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi hướng cũng nên như 
vậy; như nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa 
vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như sắc 
XỨ chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi hướng cũng nên 
như vậy; như thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc IỚI; 
đã chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như nhãn giới chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như nhĩ giới chắng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÕ sắc giới; đã 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Võ sắc giới; đã chăng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như tỷ giới chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi thì chăng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như hương giới, tỷ thức giới 
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và tÿ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên _ 
sinh ra chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên 
như vậy; như thiệt giới chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi 
hướng cũng nên như vậy; như thân giới chắng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÕ sắc giới; đã 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như xúc giới, thân thức giới và thần xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chăng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã chăng 
đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hôi hướng cũng nên như vậy; 
như ý giới chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Võ 
sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
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nên như vậy; như pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc ĐIỚI; 
đã chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như địa giới chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa vào ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi 
hướng cũng nên như vậy; như thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như vô minh chắng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khỗ ưu não chắng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như Bồ thí ba-la-mật-đa chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 170 693 


hôi hướng cũng nên như vậy; như Tịnh giới, _ 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi hướng cũng nên 
như vậy; như pháp không bên trong chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng 
đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Võ sắc giới; 
đã chăng đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như chân như chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
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chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tảnh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh ĐIỚI chắng 
thể nghĩ bản chăng đọa vào Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như Thánh để khổ chẳng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã chăng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như Thánh để tập. diệt, đạo chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba 
cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như bốn Tĩnh 
lự chẳng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên 
như vậy; như bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; 
đã chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như tám Giải thoát chắng đọa vào Dục giới, 
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Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi 

thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như tắm Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hôi hướng cũng nên như vậy; như bốn 
Niệm trụ chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi hướng cũng 
nên như vậy; như bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám 
chi Thánh đạo chẳng đọa vào Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi thì chẳng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như pháp môn giải thoát 
Không chăng đọa vào Dục giới, Sắc ĐiớI, Võ sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên 
như vậy; như pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Võ 
sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
nên như vậy; như năm loại mắt chẵng đọa vào 
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_ Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như sáu 
phép thần thông chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Võ sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi 
hướng cũng nên như vậy; như mười lực của Phật 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc GIỚI; 
đã chăng đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng chắng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hôi hướng cũng nên như vậy; như pháp không 
quên mật chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
nên như vậy; như tánh luôn luôn xả chăng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã chẳng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; 
như trí Nhất thiết chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
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giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì - 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi 
hướng cũng nên như vậy; như tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Võ 
sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi hướng cũng 
nên như vậy; như tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chăng đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như gIới uân chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, VÔ sắc giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như định uân, tuệ uấn, 
giải thoát uấn, giải thoát tri kiên uân chăng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; đã chẳng 
đọa vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; 
như Dự lưu quả chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi thì 
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_ chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hôi 
hướng cũng nên như vậy; như Nhất lai quả, Bất 
hoàn quả, A-la-hán quả chắng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như quả vị Độc 
giác chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hôi hướng cũng nên 
như vậy; như các hạnh Đại Bồ-tát chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hôi hướng cũng nên như vậy. Vì sao? 
Vì chư pháp ây, tự tánh là không nên chăng đọa 
vào ba cõi, chăng phải thuộc về ba đời, tùy hỷ 
hôi hướng cũng lại như vậy; đó là vì chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, tự tánh là không nên 
chăng đọa vào ba cõi, chắng phải thuộc về ba 
đời; vì công đức của chư Phật, tự tánh là không 
nên chăng đọa vào ba cõi, chắng phải thuộc về 
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ba đời; vì Thanh văn, Độc giác và trời, 
người..., tự tánh là không nên chăng đọa vào ba 
CÕI, tinó phải thuộc vê ba đời; vì các căn lành 
Ấy, tự tánh là không nên chăng đọa vào ba cõi, 
chắng phải thuộc về ba đời; vì tùy hỷ â Ấy, tự tánh 
là không nên chăng đọa vào ba cõi, chắng phải 
thuộc vê ba đời; vì pháp thuộc đôi tượng hồi 
hướng, tự tánh là không nên chăng đọa vào ba 
CỐI, chăng phải thuộc về ba đời; vì chủ thê là 
người hồi hướng, tự tánh là không nên chắng 
đọa vào ba cõi, chắng phải thuộc về ba đời. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về sắc chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chăng đọa vào ba cõi 
thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chắng phải ba đời thì chăng thê dùng hữu tướng 
làm phương tiện, dùng hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì các pháp sắc... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không 
có sở hữu, nên chăng thể dùng pháp không sở 
hữu kia mà tùy hý hôi hướng cái không sở hữu. 
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—— Nếu Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về nhãn xứ chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật vê nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chắng đọa vào ba cõi 
thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chắng phải ba đời thì chắng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hý hôi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn xứ... tự tánh 
là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia mà 
tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về sắc xứ chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nêu đều chẳng 
đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chắng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
sắc xứ... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
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sinh thì không có sở hữu, chăng thê dùng pháp - 
không sở hữu kia mà tùy hý hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về nhãn ĐIỚI chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chắng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thể 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hôi 
hướng quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
nhãn giới... tự tánh là bất sinh. Nêu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về nhĩ ĐIỚớI chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chăng đọa 
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_ vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chắng phải ba đời thì chắng thể dùng 
hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hỏi 
hướng quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
nhĩ giới... tự tánh là bất sinh. Nêu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hý hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về tỷ ĐIỚI chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chăng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chắng phải ba đời thì chăng thể dùng 
hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc 
làm phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hỏi 
hướng quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
tỷ giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chắng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hý hôi hướng cái 
không sở hữu. 
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Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa, biết như thật về thiệt giới chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chắng phải ba đời thì chăng thể dùng 
hữu tướng kia làm phương tiện, lây hữu sở đắc 
làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
thiệt giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, biết như thật về thân ĐIỚI chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thần xúc làm duyên sinh ra chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chăng đọa 
vào ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Nếu chắng phải ba đời thì chắng thể dùng 
hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc 
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hướng quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
thân giới... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hý hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về ý giới chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng đọa vào Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng 
phải ba đời thì chăng thê dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đắc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp ý giới... tự tánh là bất 
sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, 
chắng thê dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ 
hồi hướng cái không sở hữu. 

LÌ 
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Phẩm 31: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (4) 


Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về địa giới chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa vào ba 
cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chắng phải ba đời thì chắng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vi sao? Vì pháp địa giới... tự tánh là 
bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà 
tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về vô minh chắng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não chắng đọa vào Dục giới, 
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_ Sắc giới, Vô săc giới. Nêu đêu chắng đọa vào 
ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chăng phải ba đời thì chắng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, lây hữu sở đắc làm 
phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp vô 
minh... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh 
thì không có sở hữu, chắng thê dùng pháp không 
sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở 
hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về Bồ thí ba-la-mật-đa chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
về Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng đọa vào Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng 
phải ba đời thì chăng thê dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp Bồ thí ba-la-mật-đa... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không 
có sở hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia 
mà tùy hỷ hôi hướng cái không sở hữu. 
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Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa, biết như thật về pháp không bên trong chắng 
đọa vào Dục giới, Sắc ØIới, VÔ sắc ĐIỚI; biết như 
thật về pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì chắng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng phải ba 
đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp pháp không bên trong... 
tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì 
không có sở hữu, chắng thể dùng pháp không sở 
hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nêu Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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_ biết như thật vê chân như chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đêu chắng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nêu 
chắng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hýỷ hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp chân như... tự tánh 
là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia mà 
tùy hý hôi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về Thánh để khố chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
Thánh đề tập. diệt, đạo chắng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa vào ba 
cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chắng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác 
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ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp Thánh để khô... _ 
tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì 
không có sở hữu, chắng thể dùng pháp không sở 
hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về bốn Tĩnh lự chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, VÕ sắc ĐIỚI; biết như thật về bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng 
phải ba đời thì chăng thê dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp bốn Tĩnh lự... tự tánh là 
bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không có sở 
hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia mà 
tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về tắm Giải thoát chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì chắng phải quá 
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_ khứ, vị lai, hiện tại. Nêu chắng phải ba đời thì 
chắng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
lây hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hý hội hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp tám Giải thoát... tự tánh là bất sinh. 
Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chăng 
thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về bôn Niệm trụ chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
bốn Niệm trụ... tự tánh là bất sinh. Nêu pháp là 
bất sinh thì không có sở hữu, chắng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. 

Nêu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, biết như thật về pháp môn giải thoát Không 
chăng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
biết như thật về pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chăng đọa vào Dục giới, Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng 
phải ba đời thì chắng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, lây hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp pháp môn giải 
thoát Không... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là 
bất sinh thì không có sở hữu, chắng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về năm loại mắt chắng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về sáu 
phép thân thông chắng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa vào ba cõi 
thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chắng phải ba đời thì chắng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện để phát sinh sự tùy hý hôi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp năm loại mắt... tự 
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_ tánh là bât sinh. Nêu pháp là bất sinh thì không 
có sở hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia 
mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về mười lực của Phật chắng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng chắng đọa vào Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì 
chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng 
phải ba đời thì chăng thê dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì pháp mười lực của Phật... tự 
tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất sinh thì không 
có sở hữu, chắng thể dùng pháp không sở hữu kia 
mà tùy hỷ hôi hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bô- tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về pháp không quên mất chăng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
về tánh luôn luôn xả chẳng đọa vào Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa vào ba cõi 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nêu 
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chăng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu - 
tướng kia làm phương tiện, lây hữu sở đắc làm 
phương tiện để phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng 
quả vị GIác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp pháp 
không quên mất... tự tánh là bất sinh. Nêu pháp 
là bất sinh thì không có sở hữu, chắng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về trí Nhất thiết chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật về trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng đọa vào 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thể 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
trí Nhất thiết... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là 
bất sinh thì không có sở hữu, chăng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng cái 
không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
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_ đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật về tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng 
đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nêu đều 
chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
tất cả pháp môn Đàả-la-ni... tự tánh là bất sinh. 
Nếu pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chăng 
thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật vệ giới uân chắng đọa vào Dục giới, 
Sắc giới, Võ sắc ĐIỚI; biết như thật về định uân, 
tuệ uấn, giải thoát uân, giải thoát tri kiên uấn 
chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đêu chăng đọa vào ba cõi thì chắng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng phải ba đời thì 
chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
lây hữu sở đắc làm phương tiện để phát sinh sự 
tùy hý hội hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp giới uẫn... tự tánh là bất sinh. Nếu 
pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chăng thể 
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dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hý hôi - 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về Dự lưu quả chăng đọa vào Dục 
giới, Sắc giới, Võ sắc giới; biết như thật về Nhất 
lai quả, Bất hoàn quả, A-la- hán quả chăng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc GIỚI. Nêu đều 
chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
Dự lưu quả... tự tánh là bất sinh. Nếu pháp là bất 
sinh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không 
sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về các quả vị Độc giác chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chăng đọa vào ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hôi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
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_ các quả vị Độc giác... tự tánh là bất sinh. Nêu 
pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chăng thể 
dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về các hạnh Đại Bồ-tát chắng đọa 
vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nêu chắng 
đọa vào ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chắng thê 
dùng hữu tướng kia làm phương tiện, lấy hữu sở 
đắc làm phương tiện để phát sinh sự tùy hý hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
các hạnh Đại Bồ-tát... tự tánh là bất sinh. Nếu 
pháp là bất sinh thì không có sở hữu, chăng thế 
dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi 
hướng cái không sở hữu. 

Nếu Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
biết như thật về quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chắng đọa vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa vào ba cõi thì chắng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chắng phải ba 
đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm 
phương tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện để 
phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ 
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cao tột. Vì sao? Vì pháp quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật... tự tánh là bất sinh. Nêu pháp 
là bất sinh thì không có sở hữu, chắng thể dùng 
pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hôi hướng cải 
không sở hữu. Đại Bồ-tát ấy tùy hỷ hồi hướng 
như thế, không lẫn lộn các thứ độc hại, cuối cùng 
đạt đến đúng nẻo cam lộ của quả vị CIác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, trụ ở Bô-tát thừa, các 
thiện nam, thiện nữ nếu dùng hữu tướng làm 
phương tiện, hoặc hữu sở đắc làm phương tiện, 
đối với căn lành công đức của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Ciác và các đệ tử, phát sinh sự tùy 
hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thì như 
vậy là tùy hý hôi hướng tà vạy. Tâm tủy hỷ hôi 
hướng tả vạy này, chắng được chư Phật Thê Tôn 
khen ngợi, chăng có khả năng làm viên mãn các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng chắng có khả 
năng làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; cũng chắng có khả năng làm 
viên mãn tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; cũng chắng có khả 
năng làm viên mãn bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
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_ đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; cũng chắng có 
khả năng làm viên mãn pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện. Do vì chăng có khả năng 
làm viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa nên chắng có 
khả năng làm viên mãn bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; chắng có khả năng làm 
viên mãn tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ; chắng có khả năng 
làm viên mãn bốn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; chăng có khả năng làm 
viên mãn pháp môn giải thoát Không, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, pháp môn giải thoát Vô 
nguyện; chăng có khả năng làm viên mãn pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không _ 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; cũng chăng có khả năng viên chứng chân 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; cũng chăng 
có khả năng viên chứng Thánh đề khổ, Thánh đề 
tập. Thánh đề diệt, Thánh đề đạo. Do vì chắng có 
khả năng viên chứng pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; nên chăng có khả 
năng viên chứng chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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tê, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; chăng có khả năng viên chứng Thánh 
đế khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, Thánh để 
đạo, nên chăng có khả năng viên chứng năm loại 
mắt, sáu phép thân thông: cũng chăng có khả 
năng làm viên mãn mười lực của Phật, bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; 
cũng chắng có khả náng làm viên mãn pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng chắng 
có khả năng làm viên mãn trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: cũng chăng có khả 
năng làm viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa. Do vì chăng có khả 
năng viên chứng năm loại mắt, sáu phép thân 
thông: chăng có khả năng làm viên mãn mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng; chăng có khả năng làm 
viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả; chắng có khả năng làm viên mãn trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; chắng 
có khả năng làm viên mãn tất cả pháp môn Đả- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa, nên chắng có 
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khả năng làm viên mãn sự nghiêm tịnh nơi cõi _ 
Phật; cũng chắng có khả năng làm viên mãn sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình. Do vì chắng có 
khả năng làm viên mãn sự nghiêm tịnh nơi cõi 
Phật; chăng có khả năng làm viên mãn sự thành 
tựu đây đủ cho hữu tình nên chăng có khả năng 
chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì 
những vị ấy đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng có lẫn 
lộn các thứ độc hại. 

Lại nữa thưa Đại sĩ, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên nghĩ thể này: Như tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở mười 
phương thế giới, hiểu rõ như thật về các căn lành 
công đức, có pháp như thê, để có thể nương vào 
pháp ấy mà phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng không 
điên đảo. Ta nay cũng phải nương vào pháp như 
thế mà phát sinh sự tùy hý hồi hướng quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì đó là sự phát khởi tùy hỷ hồi 
hướng chân chánh. 

Bây ĐIỜ, Thê Tôn khen Cụ thọ Thiện Hiện: 

Hay thay, hay thay! Thiện Hiện, nay ông đã 
làm được việc của Phật làm, đó là vì các Đại Bồ- 
tát... mà khéo nói về sự tùy hỷ hôi hướng dứt 
mọi điên đảo. Chỗ thuyết giảng về sự tùy hỷ hôi 
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“hướng như thể là đã dùng vô tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô 
nhiễm làm phương tiện, vô tịnh làm phương tiện, 
vô tánh tự tánh làm phương tiện, tự tướng không 
làm phương tiện, tự tánh không làm phương tiện, 
chân như làm phương tiện, pháp giới làm phương 
tiện, pháp tánh làm phương tiện, tánh không hư 
vọng làm phương tiện, thật tế làm phương tiện. 

Này Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong 
thế giới ba lần ngàn đều được thành tựu mười 
nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, năm phép thân thông thì theo ý 
ông thê nào? Công đức của các hữu tình ấy nhiêu 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, nêu các thiện nam, thiện nữ 
đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác và các đệ tử, phát khởi sự tùy 
hý hôi hướng không tham đắm vướng mắc thì 
công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này 
Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ây đã khởi 
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sự tùy hỷ hôi hướng như thê là tôi thăng, là tôn - 
quý, là v1 diệu, là cao cả, là không gì trên, không 
øì bằng, không øì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình 
trong thê giới ba lần ngàn đêu đắc quả Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, có các thiện nam, 
thiện nữ đối với các bậc đã chứng đắc bốn quả vị 
ây, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y phục, đồ ăn 
uông, đỗ năm, thuốc men và các đô dùng khác 
cung cấp, thì theo ý ông thê nào? Các thiện nam, 
thiện nữ đó, do nhân duyên này, được phước 
nhiêu chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, nêu các thiện nam, thiện nữ 
đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác và các đệ tử, phát khởi sự tùy 
hỷ hồi hướng không tham vướng thì phước đức 
đạt được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, 
thiện nam, thiện nữ ấy đã khởi sự tùy hý hôi 
hướng như thể là tôi thăng, là tôn quý, là vi diệu, 
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là cao cả, là không gì trên, không gì băng, 
không gì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình 
trong thê giới ba lần ngàn đều thành bậc Độc 
giác, có các thiện nam, thiện nữ đôi với vô sô 
các bậc Độc giác ây, suốt đời cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô lượng các 
thứ y phục, đô ăn uống, đồ năm, thuốc men và 
các đồ dùng khác cung cấp, thì theo ý ông thế 
nào? Thiện nam, thiện nữ ây, do nhân duyên 
này, được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, nêu các thiện nam, thiện nữ 
đối với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác và các đệ tử, phát khởi sự tùy 
hỷ hồi hướng không tham vướng thì phước đức 
đạt được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, 
thiện nam, thiện nữ ấy đã khởi sự tùy hý hôi 
hướng như thế là tôi thăng, là tôn quý, là vi diệu, 
là cao cả, là không gì trên, không gì băng, không 
øì hơn. 
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Lại nữa Thiện Hiện, giả sử tật cả hữu tình - 
trong thê giới ba lần ngàn đều hướng đến quả vị 
Giác ngộ cao tột, lại nếu tất cả hữu tình ở vô số 
thể giới trong mười phương đều đôi VỚI SỰ 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột ây, và tất cả 
nơi chốn của Đại Bồ-tát, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y 
phục, đồ ăn uống, đồ năm, thuốc men và các vật 
dụng nuôi sông cùng bao thứ vui thích thượng 
diệu khác mà cung câp, trải qua vô sô đại kiếp, 
thì theo ý ông thế nào? Các hữu tình ấy do nhân 
duyên này, được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Bạch Thiện Thệ, 
rất nhiêu! Số phước đức ấy là vô số, vô biên, 
dùng sự tính đếm, thí dụ khó có thể lường biết 
hết được. Bạch Thế Tôn, nếu sô phước ấy có 
hình sắc thì vô số thể giới trong mười phương 
cũng không thê chứa hết. 

Phật dạy: 

-Hay thay, hay thay! Thiện Hiện, SỐ lượng 
phước đức ấy, đúng như ông đã nói. Nêu các 
thiện nam, thiện nữ đối với căn lành công đức 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và các 
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_ đệ tử mà khởi sự tùy hỷ hôi hướng không đắm 
chấp thì phước đức đạt được hơn trước rât nhiêu. 
Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ây đã 
khởi sự tùy hỷ hôi hướng như thế là tối thăng, là 
tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là không øi trên, 
không gì băng, không gì hơn. Này Thiện Hiện, 
nếu đem phước trước so với phước nảy thì tráắm 
phần chăng băng một, ngàn phân chắng băng 
một, trăm ngàn phần chắng băng một, ức phân 
chắng bằng một, trăm ức phân chắng băng một, 
ngàn ức phân chắng băng. một, trăm ngàn ức 
phân chắng băng một, vô số trắm ngàn ức phân 
chắng bằng một, phần toán số, phân tính đếm, 
phần thí dụ cho đến phần cực số cũng chăng 
bằng một. V1 sao? Thiện Hiện, vì các hữu tình ây 
đã thành tựu mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, năm phép thần 
thông, đêu dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm 
phương tiện; các thiện nam, thiện nữ ây cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, dùng vô 
lượng các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ năm, thuốc 
men và các thứ vật dụng khác cung cấp cho 
những bậc chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và các bậc Độc giác; số phước đạt được 
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đêu dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương - 
tiện. Các hữu tình ấy cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, dùng vô lượng các thứ y phục, 
đồ ăn uông, đồ năm, thuốc men và những vật 
dụng nuôi sống khác cùng bao thứ vui thích 
thượng diệu khác, cung cấp cho các chúng Bồ-tát 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột ấy, phước đức 
đạt được đêu dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm 
phương tiện. 

Bây giờ, bốn Đại Thiên vương cùng với đông 
đủ hai vạn Thiên tử quyên thuộc, vui mừng hết 
mực, liên chắp tay, đảnh lễ nơi chân Phật, bạch 
răng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hỷ hôi hướng rộng lớn 
như thế, đó là Đại Bô-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hồi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Phát khởi sự tùy hỷ hôi 
hướng như thê thì chắng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 
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— Khi ấy, Thiên để Thích cùng với vô lượng 
trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc mỗi người đều 
cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, 
hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, 
các thứ ngọc quý vô giá ở cõi trời, tâu các khúc 
nhạc trời để cúng dường Phật, bạch răng: 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như thể mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hỷ hôi hướng rộng lớn 
như vậy, đó là Đại Bô-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi 
hướng như thê thì chắng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 

Tiếp đến là các vị Thiên vương: Thiên vương 
Tô-dạ-ma cùng với đây đủ vô lượng trăm ngàn 
Thiên tử quyên thuộc mỗi người đêu cầm các thứ 
tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương rải, y 
phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quý vô giá ở cõi trời, tâu các khúc nhạc trời để 
cúng dường Phật, bạch rằng: 
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-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát như vậy mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hý hồi hướng rộng lớn 
như vậy, đó là Đại Bôồ-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi 
hướng như thê thì chắng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 

Thiên vương San-đồ-sử-đa cùng với đây đủ 
vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc mỗi 
người đêu cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, 
hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi 
trời, tâu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, 
bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hỷ hôi hướng rộng lớn 
như vậy, đó là Đại Bô-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
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công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế thì chăng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 

Thiên vương Thiện Biên Hóa cùng với đây đủ 
vô lượng trắm ngàn Thiên tử quyên thuộc mỗi 
người đêu cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, 
hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi 
trời, tâu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, 
bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hỷ hôi hướng rộng lớn 
như vậy, đó là Đại Bô-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế thì chăng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 

Thiên vương Tối Tự Tại cùng với đầy đủ vô 
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lượng trăm ngàn Thiên tử quyên thuộc mỗi 
người đêu cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, 
hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng 
phan, lọng báu, các thứ ngọc quý vô giá ở cõi 
trời, tâu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, 
bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy mới có 
khả năng phát khởi sự tùy hỷ hôi hướng rộng lớn 
như vậy, đó là Đại Bô-tát với phương tiện thiện 
xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương 
tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với căn lành 
công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy hỷ hôi hướng 
quả vị Giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi 
hướng như thế thì chăng rơi vào pháp hai, pháp 
chăng hai. 

Rồi Thiên vương Đại Phạm cùng với đây đủ 
vô lượng, vô số trăm ngàn chúng Phạm thiên đến 
trước Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, cùng bạch 
răng: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như 
vậy đã được Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương 
tiện thiện xảo nhiếp thọ nên đã vượt hơn căn lành 
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của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở trước, 
không có phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu 
tướng, hữu sở đắc. 

Đến lượt các vị Trời: Trời Cực quang tịnh 
cùng với đây đủ vô lượng, vô sô trăm ngàn 
chúng trời Quang đến trước Phật, đảnh lễ nơi 
chân Phật, đồng thanh bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như 
thế vì đã được Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương 
tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn căn 
lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu 
tướng, hữu sở đắc. 

Trời Biến tịnh cùng với đây đủ vô lượng, vô 
số trăm ngàn chúng trời Tịnh đến trước Phật, 
đảnh lễ nơi chân Phật, đồng thanh bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như 
thế vì đã được Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương 
tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn căn 
lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu 
tướng, hữu sở đắc. 

Trời Quảng quả cùng với đây đủ vô lượng, vô 
sô trăm ngàn chúng trời Quảng đến trước Phật, 
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đảnh lễ nơi chân Phật, đông thanh bạch: 1 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như 
thế vì đã được Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương 
tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn căn 
lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu 
tướng, hữu sở đắc. 

Trời Sắc cứu cánh cùng với đầy đủ vô lượng, 
vô sô trăm ngàn chúng trời Tịnh cư đến trước 
Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, đồng thanh bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thật hy hữu! Đại Bồ-tát như 
thế vì đã được Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương 
tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn căn 
lành của các các thiện nam, thiện nữ đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, theo nẻo hữu 
tướng, hữu sở đắc. 

Bây giờ, Phật bảo với các chúng trời Tứ đại 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời 
Đại phạm, trời Quang, trời Thiều quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, 
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_ trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, 
trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu 
cánh... răng: 

-Giả sử tất cả hữu tình trong thê giới ba lần 
ngàn đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tột, 
đối với khắp tất cả chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Ciác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười 
phương thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc 
quả vị Giác ngộ cao tột, chuyên pháp luân nhiệm 
mâu, sau khi nhập Vô dư Niết-bàn, cho đến pháp 
diệt, ở trong khoảng ấy, có căn lành tương ưng 
với sự tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc có căn 
lành tương ưng với sự an trú pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh; hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú 

chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; hoặc có căn 
lành tương ưng với sự an trú Thánh để khổ, 
Thánh để tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; hoặc 
có căn lành tương ưng với sự tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
có căn lành tương ưng với sự tu tập bốn Niệm 
trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; hoặc có căn lành tương ưng 
VỚI Sự tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc có căn 
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_ lành tương ưng với sự tu tập trí Nhật thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
tật cả pháp môn Tam-ma-đa; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập các hạnh Đại Bồ-tát; 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập quả vị 
CIiác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc có căn lành 
của các đệ tử; hoặc giới uân, định uân, tuệ uẫn, 
giải thoát uấn, giải thoát tri kiến uẫn của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và vô lượng, vô 
biên pháp Phật khác; hoặc pháp đã nói của chư 
Như Lal, hoặc ba sự nghiệp phước đức là thí 
tánh, giới tánh tu tánh, đã nương vào pháp ây mà 
tu tập được; hoặc nương vảo pháp â ây dốc sức tu 
học, đắc quả Dự lưu, đắc quả Nhất lai, đắc quả 
Bất hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả Độc giác, 
đắc nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát; hoặc căn 
lành có được của các hữu tình do tu hành Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã... 
tất cả như vậy, tập hợp lại cân nhắc suy lường, 
dùng có tướng làm phương tiện, có sở đắc làm 
phương tiện, có sự tham đắm làm phương tiện, 
có sự tạo tác làm phương tiện, có hai, chắng phải 
hai làm phương tiện khởi ngay sự tùy hý rồi hôi 
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hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Và có các thiện _ 
nam, thiện nữ phát tâm hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột đôi với khắp tật cả chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong 
mười phương thế giới, từ mới phát tâm cho đến 
khi đắc quả vị Giác ngộ cao tt, chuyên pháp 
luân nhiệm mâu, sau khi nhập Vô dư Niết-bàn, 
cho đến pháp diệt, ở trong khoảng ấy, có căn 
lành tương ưng với sự tu tập Bồ thí, Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; hoặc có căn lành tương ưng với sự an trú 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
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_ ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới 
hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự an trú Thánh đề khô, 
Thánh để tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; hoặc 
có căn lành tương ưng với sự tu tập bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tám Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; hoặc 
có căn lành tương ưng với sự tu tập bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện; hoặc có 
căn lành tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, 
sáu phép thân thông; hoặc có căn lành tương ưng 
VỚI Sự tu tập mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc có căn 
lành tương ưng với sự tu tập trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; hoặc có căn lành 
tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
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tật cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc có căn lành - 
tương ưng với sự tu tập các hạnh Đại Bồ-tát; 
hoặc có căn lành tương ưng với sự tu tập quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc có căn lành 
của các đệ tử; hoặc giới uân, định uân, tuệ uẫn, 
giải thoát uân, giải thoát tri kiến uân của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và vô lượng, vô 
biên pháp Phật khác; hoặc pháp của chư Như Lai 
đã nói, hoặc ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, 
giới tánh, tu tánh, đã nương vào pháp ấy mà tu 
tập được; hoặc nương vào pháp ây dốc sức tu 
học, đắc quả Dự lưu, đắc quả Nhất lai, đắc quả 
Bất hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả Độc giác, 
đắc nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát; hoặc căn 
lành có được của các hữu tình do tu hành Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã... 
tất cả như vậy, tập hợp lại cân nhắc suy lường, 
dùng không tướng làm phương tiện, không sở 
đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm 
phương tiện, không tạo tác làm phương tiện, 
không hai, chắng phải hai làm phương tiện, khởi 
ngay sự tùy hý, đã tùy hỷ rôi hồi hướng tới quả 
vị Giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng của 
các thiện nam, thiện nữ ây là tối thăng, là tôn 
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_ quý, là vi diệu, là cao cả, là không øì trên, 
không gì băng, không gì hơn, đối với sự tùy hỷ 
hồi hướng của hữu tình nói trước thì trăm phân 
nhiêu hơn, ngàn phân nhiêu hơn, trăm ngàn lần 
nhiều hơn, ức lần nhiều hơn, trăm ức lần nhiều 
hơn, ngàn ức lần nhiều hơn, trăm ngàn ức lần 
nhiều hơn, vô sô trăm ngàn ức lần nhiều hơn; 
mỌI Sự gập bội của số lượng, tính toán, thí dụ, kê 
cả cực số cũng hơn rất nhiêu. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 172 


Phẩm 31: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (5) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, sự tùy 
hỷ hồi hướng của các thiện nam, thiện nữ ây, là 
tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là 
không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. 
Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài nói sự tùy hỷ hồi 
hướng ây là tối thăng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không øì trên, không gì băng, không gì 
hơn? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ấy đối 
với khắp các căn lành của tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát 
và tất cả hữu tình khác ở quá khứ, vị lai, hiện tại 
trong mười phương thê giới, chăng giữ, chắng 
bỏ, chăng kiêu căng, chắng khinh miệt, chắng 
phải có sở đắc, chắng phải không sở đắc; lại biết 
các pháp là không sinh, không diệt, không 


142 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, 
không đi, không đến, không tụ, không tán, 
không vào, không ra, nghĩ như thế này: Như các 
pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn ở 
quá khứ, vị lai, hiện tại kia, ta cũng tùy hỷ hôi 
hướng như thê. Này Thiện Hiện, ngang băng VỚI 
sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ-tát ấy 
thì ta nói là tôi thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không øì trên, không gì băng, không gì 
hơn. Này Thiện Hiện, sự tùy hỷ hôi hướng như 
thế là hơn hắn các sự tùy hỷ hồi hướng khác gập 
trăm lần, gập ngàn lần, 8âp trăm ngàn lần, gập 
ức lần, gấp trăm ức lân, gầp ngàn ức lần, gâp 
trăm ngàn ức lần, gấp vô sô trăm ngàn ức lần 
nhiêu hơn; C cả mỌi sự gập bội vệ số lượng, về 
tính toán, về thí dụ, cho đến cực số. Vì vậy nên 
ta nói sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thê là 
tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là 
không øì trên, không gì băng, không gì hơn. 

Lại nữa Thiện Hiện, trụ nơi Bồ-tát thừa, các 
thiện nam, thiện nữ, đối với tất cả căn lành tương 
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ưng VỚI Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, - 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa của tất cả chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại trong mười phương thế giới, có được trong 
khoảng ây, từ mới phát tâm cho đến lúc đắc quả 
vị Giác ngộ cao tột, chuyên pháp luân nhiệm 
mâu, sau khi nhập Vô dư Niễt-bàn, cho tới thời 
pháp diệt; hoặc giới uấn, định uấn, tuệ uẫn, giải 
thoát uấn, giải thoát tr kiến uấn của chư Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác và vô lượng, vô biên pháp 
Phật khác; hoặc căn lành công đức của các hàng 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát; hoặc ba sự nghiệp 
phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh và các 
thiện pháp của các hữu tỉnh khác, được tập hợp, 
cân nhắc, suy lường, phát khởi ngay tâm tùy hỷ 
hồi hướng không điên đảo. Nên suy nghĩ thế này: 
như giải thoát sắc cũng như vậy; như giải thoát 
thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy; như giải 
thoát nhãn xứ cũng như vậy; như giải thoát nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xứ cũng như vậy; như giải thoát 
sắc xứ cũng như vậy; như giải thoát thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng như vậy; như giải 
thoát nhãn giới cũng như vậy; như giải thoát sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
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_ nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như 
giải thoát nhĩ giới cũng như vậy; như giải thoát 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như 
giải thoát tỷ giới cũng như vậy; như giải thoát 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như 
giải thoát thiệt giới cũng như vậy; như giải thoát 
VỊ g1ới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như 
giải thoát thân giới cũng như vậy; như giải thoát 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như 
giải thoát ÿ giới cũng như vậy; như giải thoát 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng như vậy; như giải 
thoát địa giới cũng như vậy; như giải thoát thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng như vậy; như 
giải thoát vô minh cũng như vậy; như giải thoát 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não cũng như 
vậy; như giải thoát Bồ thí ba-la-mật-đa cũng như 
vậy; như giải thoát Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy; như 
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giải thoát pháp không bên trong cũng như vậy; - 
như giải thoát pháp không bên ngoài, pháp không 
cả trong ngoài, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh cũng như vậy; như giải thoát chân như cũng 
như vậy; như giải thoát pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn cũng như vậy; như giải thoát Thánh để khổ 
cũng như vậy; như giải thoát Thánh đề tập, diệt, 
đạo cũng như vậy; như giải thoát bốn Tĩnh lự 
cũng như vậy; như giải thoát bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng như vậy; như giải thoát tám 
Giải thoát cũng như vậy; như giải thoát tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
như vậy; như giải thoát bôn Niệm trụ cũng như 
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_ vậy; như giải thoát bôn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám 
chi Thánh đạo cũng như vậy; như giải thoát pháp 
môn giải thoát Không cũng như vậy; như giải 
thoát pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
cũng như vậy; như giải thoát năm loại mắt cũng 
như vậy; như giải thoát sáu phép thần thông cũng 
như vậy; như giải thoát mười lực của Phật cũng 
như vậy; như giải thoát bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng như 
vậy; như giải thoát pháp không quên mất cũng 
như vậy; như giải thoát tánh luôn luôn xả cũng 
như vậy; như giải thoát trí Nhất thiết cũng như 
vậy; như giải thoát trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp 
môn Đà-la-ni cũng như vậy; như giải thoát tật cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng như vậy; như giải 
thoát giới uân cũng như vậy; như giải thoát định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến uẫn cũng như 
vậy; như giải thoát tất cả pháp ở quá khứ, vị lai, 
hiện tại cũng như vậy; như giải thoát tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại trong mười phương thê giới cũng như vậy; 
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như giải thoát tât cả Bô-đề, Niễết-bàn của Phật - 
cũng như vậy; như giải thoát vô số, vô biên Phật 
pháp cũng như vậy; như giải thoát tất cả đệ tử 
Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp của 
đệ tử Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả 
Độc giác cũng như vậy; như giải thoát tất cả các 
căn thành thục của Độc giác cũng như vậy; như 
giải thoát tất cả Bát-niết-bàn của Độc giác cũng 
như vậy; như giải thoát tất cả các pháp của Độc 
giác cũng như vậy; như giải thoát tật cả pháp 
tánh của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và đệ tử 
Độc giác của Phật cũng như vậy; như giải thoát 
tất cả pháp tánh cũng như vậy; như giải thoát tất 
cả sự tùy hý hồi hướng cũng như vậy. Như các 
pháp tánh, không trói, không mở, không nhiễm, 
không tịnh, không bắt đâu, không châm dút, 
không sinh, không diệt, không giữ, không bỏ, ta 
đối với căn lành công đức như thế khởi ngay sự 
tùy hỷ hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Vì tùy 
hỷ như vậy chắng phải là chủ thể tùy hỷ, không 
phải là đối tượng tùy hỷ. Vì hồi hướng như thê 
chăng phải là chủ thê hồi hướng, không phải là 
đối tượng hôi hướng. Vì đã khởi sự tùy hỷ hôi 
hướng như thế, nên chắng phải chuyên, chăng 
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_ phải dứt, không sinh, không diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tùy hỷ hồi hướng của Đại 
Bỏ-tát ấy là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là 
cao cả, là không øì trên, không gì băng, không gì 
hơn. 

Này Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát thành tựu sự 
tùy hỷ hồi hướng như thế thì mau chứng đắc quả 
vỊ Giác ngộ cao tột. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu các thiện nam, thiện 
nữ dốc hướng đến Đại thừa, giả sử có khả năng 
đối với tất cả chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác và chúng đệ tử ở vô sô thế giới hiện tại 
trong mười phương, dùng hữu tướng làm phương 
tiện, lây hữu sở đặc làm phương tiện, suốt đời 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại 
đem các thứ y phục, đô ăn uông, đồ năm, thuốc 
men, và các thứ vật dụng sinh sông cùng các thứ 
vui thích thượng diệu khác mà cung cấp. Chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử 
kia, sau khi nhập Niết-bàn, thâu lượm xá-lợi, 
dùng bảy thứ châu báu xây dựng các tháp cao 
rộng, ngày đêm siêng năng, cung kính lễ bái, đi 
nhiễu bên phải; lại dùng các thứ tràng hoa, 
hương xoa, hương rải... y phục, anh lạc, tràng 
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phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, hay 

đèn sáng bậc nhất, hết thảy các vật hiện có, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; lại dùng 
hữu tướng làm phương tiện, lấy hữu sở đắc làm 
phương tiện, tu tập căn lành tương ưng với Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa...; lại dùng hữu tướng làm 
phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, đôi với 
căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các và các đệ tử, phát sinh sự tùy hỷ hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Và có thiện nam, 
thiện nữ phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ cao 
tột, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện tu tập căn lành tương ưng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa...; lại dùng vô tướng làm 
phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, đôi với 
căn lành công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các và các đệ tử, phát sinh sự tùy hỷ hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, thi thiện nam, 
thiện nữ ấy, do nương Bát-nhã ba-la-mật-đa, VỚI 
phương tiện thiện xảo, thì sự tùy hỷ hôi hướng â ây 
hơn sự tùy hỷ hồi hướng đã phát khởi trước gâp 
trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lân, gấp ức 
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_ lần, gâp trăm ức lân, gập ngàn ức lân, gập trăm 
ngàn ức lần, gấp vô sô trăm ngàn ức lần nhiêu 
hơn; kế cả mọi sự gập, bội về số lượng, tính toán, 
thí dụ, cho đến cực số cũng vậy. Vì vậy, sự tùy 
hý hồi hướng như thể là tôi thắng, là tôn quý, là 
vi điệu, là cao cả, là không gi trên, không gì 
bằng, không gì hơn. Do đó, này Thiện Hiện, các 
Đại Bô-tát phát tâm hướng đến Đại thừa đều nên 
dùng vô tướng làm phương tiện, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện tu tập căn lành tương ưng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa... và nương vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dùng phương tiện thiện xảo, đối 
với căn lành công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác và các đệ tử phát sinh sự tùy 
hỷ hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tội. 


M 
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Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chỗ thuyết giảng như vậy, há 
chăng phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, thuyết giảng như vậy tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là có khả năng tỏa sáng, rốt ráo thanh tịnh. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
đều nên kính lễ, trời, người chúng con đều dốc 
tuân theo. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê, không hề bị nhiễm đắm vướng mắc, 
nên các pháp trong thế gian chăng thê làm ô uế 
được. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là xa lìa tất cả mê mờ trong ba cõi, có 
khả năng dứt trừ những sự tôi tăm của phiên não. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
rất là cao cả, vì ở trong tất cả các pháp thuộc về 
giác ngộ, nó là tôn quý. Bạch Thế Tôn, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả năng làm cho 
an ôn, vĩnh viễn dứt trừ tất cả sự khiếp SỢ, HỌI 
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ưu sâu bức bách, mọi tai họa bất ngờ. Bạch Thê 
Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là có khả 
năng phát sinh ánh sáng nhiếp thọ các loài hữu 
tình, khiến chứng đắc năm loại mắt. Bạch Thê 
Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả 
năng chỉ bày nẻo Trung đạo, khiến kẻ lạc đường 
chóng lìa khỏi hai bên. Bạch Thê Tôn, vì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là có khả năng phát sinh trí 
Nhất thiết trí, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các phiên 
não tương tục và tập khí lâu đời. Bạch Thê Tôn, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là mẹ của các 
Đại Bô-tát, tất cả Phật pháp mà Bồ-tát đã tu đều 
từ đấy phát sinh. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thể là bất sinh, bật diệt, là tự tánh 
không. Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là xa lìa sinh tử, chắng phải thường, 
chăng phải hoại. Bạch Thê Tôn, vì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê là có khả năng làm chỗ nương 
tựa, bố thí các pháp bảo. Bạch Thê Tôn, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế có khả năng làm thành 
tựu mười lực của Phật, chắng thể bị khuất phục. 
Bạch Thế Tôn, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
là có khả năng chuyên pháp luân vô thượng gồm 
ba chuyền, mười hai hành tướng, đạt tất cả pháp, 
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không thê xoay chuyên trở lại. Bạch Thê Tôn, _ 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là có khả năng 
chỉ rõ tánh không điên đảo của các pháp, làm 
hiển bảy pháp không không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn, vậy trụ Bô-tát thừa, hoặc Độc 
giác thừa, hoặc Thanh văn thừa, các loại hữu tình 
đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này, nên trụ như thê 
nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, các hữu tình ấy, đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này nên an trụ như Phật, cúng 
dường lễ kính, tư duy Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
như cúng dường lễ kính, tư duy về Phật, Bạc-già- 
phạm. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
khác Phật, Bạc-già-phạm; Phật, Bạc-già-phạm 
chắng khác Bát-nhã ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là Phật, Bạc-già-phạm; Phật, Bạc-già- 
phạm tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều 
do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này 
Xá-lợi Tử, vì tất cả Đại Bô-tát, Độc giác, A-la- 
hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu... đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi 
Tử, vì tất cả mười nẻo thiện nghiệp, bốn Tĩnh lự, 
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_ bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc, năm phép thân 
thông ở thế gian, đêu do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đều do Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất 
cả pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh đêu do Bát-nhã ba-la- mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả 
Thánh đế khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, 
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Thánh để đạo đêu do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà _ 
được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này 
Xá-lợi Tử, vì tất cả tám Giải thoát, tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi 
Tử, vì tật cả bôn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, pháp môn giải thoát Vô nguyện đều do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này 
Xá-lợi Tử, vì tất cả năm loại mắt, sáu phép thân 
thông đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng đều do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả đều do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá-lợi 
Tử, vì tất cả trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
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_ thiết tướng đêu do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
được xuất hiện. Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa đều 
do Bát-nhã ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 

Khi ấy, Thiên đế Thích bỗng nghĩ răng: 
“Hôm nay Cụ thọ Xá-lợi Tử, do nhân duyên gì 
mà hỏi việc này?” 

Cụ thọ Xá-lợi Tử nhận biết tâm niệm ấy của 
Thiên đề Thích liên bảo răng: 

Này Kiều-thi-ca, vì các Đại Bồ-tát được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo 
nhiếp thọ nên có khả năng đối với hết thảy căn 
lành, công đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười 
phương thế giới, ở khoảng ấy từ lúc mới phát 
tâm đến khi chứng đắc quả vị CIác ngộ cao tột, 
chuyên pháp luân nhiệm mâu cho tới thời kỳ 
pháp diệt, hoặc căn lành công đức của chư Thanh 
văn, Độc giác, Bồ-tát và các loại hữu tình khác, 
tập hợp lại, cân nhắc, suy lường, khởi ngay sự 
tùy hý hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột; do 
nhân duyên ây, cho nên tôi mới nêu hỏi việc này. 

Lại nữa Kiểu-thi-ca, các Đại Bồ-tát tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vượt hơn Bồ thí, Tịnh giới, 
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An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa, gấp vô lượng lân. Thí như trăm ngàn kẻ sinh 
ra đã bị mù, không có người sáng mắt khéo dẫn 
đường thì còn chăng có thể đến gân đường chính, 
huống là có thể đi xa để tới nơi thành lớn đông 
đúc an vui; các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ây cũng 
như vậy. Các kẻ mù bẩm sinh đó, nếu không có 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là người sáng mắt dẫn 
đường thì còn chắng thê hướng đến đường chánh 
Bồ-tát huông là có thể được vào thành trí Nhất 
thiết. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca, Bồ thí, Tịnh giới, Ấn 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế, vì do Bát-nhã ba-la-mật-đa này nhiếp 
thọ nên được gọi là “kẻ có mắt”; lại vì do Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nhiếp thọ nên Bồ thí... tất cả 
đều có tên gọi là “đến bờ kia”. 

Thiên để Thích liên bạch Cụ thọ Xá-lợi Tử: 

-Như Đại đức đã nói: Bồ thí... năm pháp Ba- 
lamật-đa, chính là do Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ nên mới được gọi là “đến bờ kia”. Vậy 
há chăng có thể cho răng: chính là do Bồ thí ba- 
la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên 
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_ là đên bờ kia; chính là do Tịnh giới ba-la-mật- 
đa nhiếp thọ mà năm pháp kia được có tên là đến 
bờ kia; chính là do An nhẫn ba-la-mật-đa nhiếp 
thọ mà năm pháp kia được có tên là đến bờ kia; 
chính là do Tinh tân ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà 
năm pháp kia được có tên là đến bờ kia; chính là 
do Tĩnh lự ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp 
kia được có tên là đến bờ kia. Như thế thì dựa 
vào cái øì mà chỉ khen ngợi riêng Bát-nhã là vượt 
hơn năm pháp Ba-la-mật-đa kia? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Chắng phải vậy! Chăng phải vậy! Vì sao? 
Này Kiêu-thi-ca, vì chắng phải do Bồ thí ba-la- 
mật-đa nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi 
là đến bờ kia; chăng phải do Tịnh giới ba-la-mật- 
đa nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi là 
đến bờ kia; chắng phải do An nhẫn ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến 
bờ kia; chăng phải do Tinh tấn ba-la-mật-đa 
nhiếp thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến 
bờ kia; chăng phải do Tĩnh lự ba-la-mật-đa nhiếp 
thọ mà năm pháp kia mới được gọi là đến bờ kia. 
Mà chỉ do Bát-nhã ba-la-mật-đa nhiếp thọ nên 
năm pháp kia mới được gọi là đến bờ kia. Vì 
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sao? Vì các Đại Bô-tát chính là trụ nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mới có khả năng làm viên mãn Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng phải trụ nơi năm pháp 
kia mà có thể thành tựu được việc DNG vì vậy nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với năm pháp trước là 
tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là cao cả, là 
không gì trên, không gì băng, không gì hơn. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát nên thể hiện, 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát chắng lấy sự phát 
huy sắc mà thê hiện phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chắng lây sự phát huy thọ, tưởng, hành, thức 
mà thê hiện phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng lây sự phát huy thọ, tưởng, hành, thức mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì sắc là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên Đại Bồ-tát chăng lây sự phát huy sắc mà 
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_ phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì thọ, tưởng, 
hành, thức là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại 
Bỏ-tát chắng lây sự phát huy thọ, tưởng, hành, 
thức mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy nhãn xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng lây sự phát huy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy nhãn xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng lây sự phát huy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
nhãn xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lấy sự phát huy nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy sắc xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chẳng lây sự phát huy thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy sắc xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chẳng lây sự phát huy thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì sắc xứ là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
sắc xứ mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy nhãn giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lẫy sự phát huy sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
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_ làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy nhãn giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lẫy sự phát huy sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhãn giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
nhãn giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vi 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lây sự phát huy sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chăng lẫy sự 
phát huy nhĩ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng lây sự phát huy thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy nhĩ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng lây sự phát huy thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
nhĩ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lấy sự phát huy thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy tỷ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chẳng lấy sự phát huy hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát chắng lây 
sự phát huy tỷ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng lây sự phát huy hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tỷ giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bô-tát chăng lấy sự phát huy 
tỷ giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lây sự phát huy hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy thiệt giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lấy sự phát huy vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy thiệt giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 172 165 


mật-đa; chăng lây sự phát huy vị giới, thiệt - 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì thiệt giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lây sự phát huy 
thiệt giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lấy sự phát huy vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy thân giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lây sự phát huy xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy thân giới mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lây sự phát huy xúc giới, thân thức 
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_ giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì thân giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
thân giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lẫy sự phát huy xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy ý giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chắng lây sự phát huy pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy ý giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng lây sự phát huy pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
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Này Xá-lợi Tử, vì ý giới là không tạo tác, - 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
ý giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lây sự phát huy pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy địa giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chắng lây sự phát huy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy địa giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chắng lây sự phát huy thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì địa giới là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
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_ thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy địa giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lẫy sự phát huy thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy vô minh mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng lấy sự phát huy hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khô ưu não mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy vô minh mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng lấy sự phát huy hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì vô minh là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy 
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vô minh mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì - 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não là không 
tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy Bồ thí ba-la-mật-đa mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng lây sự phát huy Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy Bồ thí ba-la-mật-đa mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì Bố thí ba-la-mật-đa là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lây sự phát huy Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không tạo tác, không 
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_ dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên Đại Bồ-tát chăng lây sự phát huy 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy pháp không bên trong mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng lấy sự phát huy pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy pháp không bên trong mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng lấy sự phát huy pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
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thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không - 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không 
biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đối khác, pháp không bản tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp 
không nơi tất cả pháp, pháp không chăng thể 
năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự táảnh 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp không bên trong là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lấy sự phát huy pháp không bên trong mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát 
chăng lấy sự phát huy pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy chân như mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa; chăng lây sự phát huy pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy chân như mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lấy sự phát huy pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì chân như là không tạo tác, 
không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy chân như mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bô-tát chăng lây sự phát huy pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát chắng lây SỰ - 
phát huy Thánh đề khổ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy Thánh để tập, 
diệt, đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy Thánh đề khổ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy Thánh để tập, 
diệt, đạo mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì Thánh để khổ là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh, nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự 
phát huy Thánh đề khổ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì Thánh để tập. diệt, đạo là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chăng lây sự 
phát huy Thánh để tập, diệt, đạo mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy bốn Tĩnh lự mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lây sự phát huy bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
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_ phát huy bôn Tĩnh lự mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng lấy sự phát huy bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì bỗn Tĩnh lự là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy bốn Tĩnh lự mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lấy sự phát huy bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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QUYÊN 173 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy tâm Cải thoát mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy tám Cải thoát mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tám Giải thoát là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy tám Cải thoát mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
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_ không được, không bỏ, không có tự tánh nên 
Đại Bôồ-tát chăng lấy sự phát huy tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy bốn Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy bốn Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy bốn Niệm trụ mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ 
Thánh đạo là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
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không sinh, không diệt, không thành, không - 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên Đại Bồ-tát chăng lấy sự phát huy bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy pháp môn giải thoát Không mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng lây sự phát huy 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy pháp môn giải thoát Không mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng lây sự phát huy 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp môn giải thoát Không 
là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lây sự phát huy pháp môn giải thoát 
Không mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
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_ được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ- 
tát chăng lây sự phát huy pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy năm loại mắt mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy sáu phép thân 
thông mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy năm loại mắt mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy sáu phép thân 
thông mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy năm loại mắt mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì sáu phép thân thông là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy sáu phép thân thông mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 173 779 


phát huy mười lực của Phật mà phát huy Bát- _ 
nhã ba-la-mật-đa; chăng lây sự phát huy bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy mười lực của Phật mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng lây sự phát huy bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật là không 
tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy mười lực của Phật mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng là không tạo tác, không 
dừng nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên Đại Bô-tát chắng lấy sự phát huy bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
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_ phát huy pháp không quên mật mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng lấy sự phát huy tánh 
luôn luôn xả mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy pháp không quên mất mà phát huy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng lây sự phát huy tánh 
luôn luôn xả mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì pháp không quên mất là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lấy sự phát huy pháp không quên mất mà 
phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tánh luôn luôn 
xả là không tạo tác, không dừng nghỉ, không 
sinh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lấy sự phát huy tánh luôn luôn xả mà phát 
huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy trí Nhất thiết mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
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phát huy trí Nhất thiết mà phát huy Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa; chăng lây sự phát huy trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì trí Nhất thiết là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy trí Nhất thiết mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chăng lẫy sự phát huy trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy tất cả pháp môn Đà-la-ni mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng lây sự phát huy tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy tất cả pháp môn Đà-la-ni mà phát huy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng lây sự phát huy tât 
cả pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lấy sự phát huy tất cả pháp môn Đà-la-ni 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa là không tạo tác, không dừng 
nghỉ, không sinh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên Đại Bô-tát chắng lây sự phát huy tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa mà phát huy Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy quả Dự lưu mà phát huy Báảt-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lây sự phát huy quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy quả Dự lưu mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng lây sự phát huy quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả Dự lưu là không tạo 
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tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, - 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy quả Dự lưu mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
không tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, 
không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại Bồ-tát 
chắng lây sự phát huy quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy quả vị Độc giác mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy quả vị Độc giác mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả vị Độc giác là không 
tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy quả vị Độc giác mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy hạnh Đại Bồ-tát mà phát huy Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy hạnh Đại Bồ-tát mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì hạnh Đại Bô-tát là không 
tạo tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy hạnh Đại Bô-tát mà phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
phát huy quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì quả vị GIác ngộ cao tột của 
chư Phật là không tạo tác, không dừng nghỉ, 
không sinh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên Đại 
Bồ-tát chăng lây sự phát huy quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật mà phát huy Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát chắng lây sự 
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phát huy tât cả pháp mà phát huy Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát chắng lấy sự 
phát huy tất cả pháp mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Này Xá-lợi Tử, vì tất cả pháp là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên Đại Bôồ-tát chắng lẫy sự 
phát huy tất cả pháp mà phát huy Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là cùng hợp với pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát phát huy Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là chăng hợp với tất cả 
pháp. Vì chăng hợp nên được gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
là không cùng hợp với tất cả những pháp nào? 

Này Xá-lợi Tử! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
là chắng cùng hợp với pháp thiện; chắng cùng 
hợp với pháp phi thiện; chăng cùng hợp với pháp 
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_ hữu tội; chăng cùng hợp với pháp vô tội; chăng 
cùng hợp với pháp hữu lậu; chắng cùng hợp với 
pháp vô lậu; chắng cùng hợp với pháp hữu vi; 
chắng cùng hợp với pháp vô vi; chắng cùng hợp 
với pháp tạp nhiễm; chăng cùng hợp với pháp 
thanh tịnh; chăng cùng hợp với pháp nhiễm ô; 
chắng cùng hợp với pháp bất nhiễm ô; chăng 
cùng hợp với pháp thế gian; chắng cùng hợp với 
pháp xuất thế gian; chắng cùng hợp với pháp 
sinh tử; chắng cùng hợp với pháp Niết-bàn. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
là đối với tất cả pháp đêu không có sở đắc. 

Bây giờ, Thiên để Thích bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê há cũng chăng hợp với trí Nhất thiết trí? 

Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này cũng chắng hợp với trí 
Nhất thiết trí. Vì do cái này đối với cái kia đều 
chăng thể năm bắt được. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đối với trí Nhật thiết trí không hợp cũng không 
đặc? 

Này Kiêu-thi-ca, chắng phải Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa đôi với trí Nhật thiết trí đúng như danh, - 
như tướng, như tác dụng của nó, có hợp, có đắc. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đối với trí Nhật thiết trí cũng có hợp, có đặc? 

Này Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi 
với trí Nhật thiết trí không nhận, không giữ, 
không trụ, không dứt, không chấp, không xả 
đúng như danh tướng..., hợp đắc như vậy mà 
không hợp đắc. 

Này Kiều-thi-ca, Bát-nhã ba-la-mật-đa đôi 
với tất cả pháp cũng không nhận, không giữ, 
không trụ, không dứt, không chấp, không xả 
đúng như danh tướng..., hợp đắc như vậy mà 
không hợp đắc. 

Thiên để Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thật là điêu hy hữu! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế vì tất cả pháp là không tạo 
tác, không dừng nghỉ, không sinh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên trong hiện tại; tuy có hợp 
có đặc mà là không hợp không đắc. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, nêu Đại Bô-tát, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa khởi tưởng thế này: Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa cùng hợp với tât cả pháp; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng cùng hợp với tất cả 
pháp thì Đại Bô-tát ấy đều vứt bỏ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đêu xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, lại có nhân duyên khiến 
các Đại Bồ-tát vứt bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa; xa 
la Bát-nhã ba-la-mật-đa, đó là khi Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi tưởng thế này: 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thể là không sở hữu, 
chắng phải chân thật, chẳng kiên cố, chắng tự tại, 
nên Đại Bô-tát ây đã vứt bỏ hết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; đã xa lìa hết Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin sắc; chắng tin thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin sắc; chắng tin thọ, 
tưởng, hành, thức? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa quán sắc chăng thể năm bắt _ 
được; quán thọ, tưởng, hành, thức chắng thể năm 
bắt được. Vì vậy nên Đại Bôồ-tát khi tin Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì chắng tin sắc; chắng tin thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin nhãn xứ; 
chăng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhãn xứ; chắng tin 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán nhãn xứ chắng thể nắm 
bắt được; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng thê 
nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhãn xứ; chắng tin 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin sắc xứ; chăng 
tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin sắc xứ; chăng tin 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa quán sắc xứ chăng thê năm 
bắt được; quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin sắc xứ; 
chăng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhãn giới; 
chắng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhãn giới; chăng 
tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán nhãn giới chắng thể nắm 
bắt được; quán sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chăng thê năm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chăng tin nhãn giới; chăng tin sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhĩ giới; 
chắng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 
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Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin - 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin nhĩ giới; 
chăng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán nhĩ giới chắng thể năm 
bắt được; quán thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra chăng thê năm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chăng tin nhĩ giới; chăng tin thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tỷ giới; chăng 
tin hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tỷ giới; chăng tin 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tỷ giới chắng thể nắm bắt 
được; quán hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra chăng thể năm bắt được. Vì 
vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ thì chăng tin tỷ giới; chăng tin hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin thiệt giới; 
chắng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin thiệt giới; chăng 
tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán thiệt giới chăng thể năm 
bắt được; quán vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra chăng thể năm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chắng tin thiệt giới; chắng tin vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin thân giới; 
chăng tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin thân giới; chăng 
tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
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thọ do thân xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán thân giới chăng thể nắm 
bắt được; quán xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra chăng thê năm bắt được. 
Vì vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì chắng tin thân giới; chắng tin xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin ý giới; chăng 
tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin ý giới; chắng tin 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán ý giới chăng thể nắm bắt 
được; quán pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chăng thể năm bắt được. Vì 
vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chắng tin ý giới; chăng tin pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin 
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_ Bátnhã ba-la-mật-đa thì chăng tin địa giới; 
chăng tin thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin địa giới; chắng tin 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới? 

Này Thiện Hiện, Đại Bôồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán địa giới chăng thể năm bắt 
được; quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin địa 
giới; chăng tin thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin vô minh; 
chắng tin hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin vô minh; chắng tin 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán vô minh chăng thể năm 
bắt được; quán hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não chắng thể nắm bắt được. Vì vậy nên Đại 
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Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng _ 
tin vô minh; chăng tin hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin Bồ thí ba-la- 
mật-đa; chắng tin Tịnh giới, An nhãn, Tính tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin Bồ thí ba-la-mật- 
đa; chắng tin Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán Bồ thí ba-la-mật-đa chăng 
thể năm bắt được; quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng thể nắm 
bắt được. Vì vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì chắng tin Bồ thí ba-la-mật-đa; 
chắng tin Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp không 
bên trong; chăng tin pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 


706 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Bạch Thê Tôn, vì sao Đại Bô-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp không bên 
trong; chăng tin pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán pháp không bên trong 
chắng thể nắm bắt được; quán pháp không bên 
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ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh - 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp 
không bên trong; chắng tin pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin chân như; 
chăng tin pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin chân như; chăng 
tin pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán chân như chăng thể nắm 
bắt được; quán pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng thể năm bắt được. Vì 
vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chắng tin chân như; chăng tin pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 
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Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin Thánh đề khô; 
chăng tin Thánh đề tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin Thánh để khổ; 
chăng tin Thánh đề tập, diệt, đạo? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán Thánh để khô chắng thể 
nắm bắt được; quán Thánh đề tập. diệt, đạo 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin Thánh 
đề khổ; chẳng tin Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin bốn Tĩnh lự; 
chắng tin bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin bốn Tĩnh lự; 
chắng tin bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán bốn Tĩnh lự chắng thể 
nắm bắt được; quán bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bỏ- 
tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin bôn 
Tĩnh lự; chắng tin bốn Vô lượng, bỗn Định vô 
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sắc. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin tám Giải 
thoát; chắng tin tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tám Giải thoát; 
chắng tin tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tám Giải thoát chăng thể 
năm bắt được; quán tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chẳng thê năm bắt được. Vì 
vậy nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thì chăng tin tám Giải thoát; chắng tin tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin bỗn Niệm trụ; 
chắng tin bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin bốn Niệm trụ; 
chắng tin bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
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_ Căn, năm Lực, bảy chỉ Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán bốn Niệm trụ chăng thể 
nắm bắt được; quán bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chăng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì 
chắng tin bốn Niệm trụ; chắng tin bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bỗ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp môn giải 
thoát Không: chăng tin pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp môn giải 
thoát Không: chăng tin pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-lamật-đa quán pháp môn giải thoát 
Không chắng thê nắm bắt được; quán pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng thể năm 
bắt được. Vì vậy nên Đại Bôồ-tát khi tin Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp môn giải thoát 
Không: chăng tin pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin năm loại mắt; 
chắng tin sáu phép thân thông. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin năm loại mắt; 
chắng tin sáu phép thân thông? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán năm loại mắt chăng thể 
năm bắt được; quán sáu phép thần thông chắng 
thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin năm loại mắt; 
chắng tin sáu phép thân thông. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin mười lực của 
Phật; chắng tin bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin mười lực của 
Phật; chắng tin bỗn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
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_ nhã ba-lamật-đa quán mười lực của Phật 
chắng thể năm bắt được; quán bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chăng thê 
năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin mười lực của 
Phật; chắng tin bỗn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp không 
quên mất; chăng tin tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp không quên 
mất; chăng tin tánh luôn luôn xả? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán pháp không quên mất 
chắng thể năm bắt được; quán tánh luôn luôn xả 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin pháp 
không quên mất; chắng tin tánh luôn luôn xả. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin trí Nhất thiết; 
chắng tin trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin trí Nhất thiết; 
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chắng tin trí Đạo tướng, trí Nhất thiêttướng?  - 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán trí Nhất thiết chăng thể 
nắm bắt được; quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chẳng thê nắm bắt được. Vì vậy nên Đại 
Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin 
trí Nhất thiết; chắng tin trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin tất cả pháp 
môn Đà-la-ni; chắng tin tật cả pháp môn Tam- 
ma-địa. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tất cả pháp môn 
Đà-la-ni; chăng tin tật cả pháp môn Tam-ma-địa? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tất cả pháp môn Đả-la-ni 
chắng thể nắm bắt được; quán tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng 
tin tất cả pháp môn Đả-la-ni; chắng tin tất cả 
pháp môn Tam-ma-ởỊa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chắng tin quả Dự lưu; 
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_ chăng tin quả Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin quả Dự lưu; chăng 
tin quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán quả Dự lưu chăng thể năm 
bắt được; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin quả Dự 
lưu; chăng tin quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin quả vị Độc 
giác. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả vị Độc giác? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán quả vị Độc giác chắng thể 
nắm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả vị Độc giác. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tất cả hạnh 
Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả hạnh Đại 
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Bô-tát? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tất cả hạnh Đại Bô-tát 
chắng thể năm bắt được. Vì vậy nên Đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật chắng thê năm bắt được. Vì vậy nên 
Đại Bô-tát khi tin Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng 
tin quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chăng tin tất cả pháp. 

Bạch Thể Tôn, vì sao Đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả pháp? 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa quán tất cả pháp chắng thê năm 
bắt được. Vì vậy nên Đại Bôồ-tát khi tin Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa thì chắng tin tât cả pháp. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bô-tát nên gọi là Đại Ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: 

“Này Thiện Hiện, ông dựa vào ý gì mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát là Đại Bát- 
nhã ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
Đại Bô-tát đôi với sắc chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
sắc chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đôi với thọ, tưởng, hành, thức chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với sắc 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng: đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng: đối với sắc chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với sắc chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức; đôi với thọ, tưởng, hành, 
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thức chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với nhãn xứ chăng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đôi với nhãn xứ chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với nhãn xứ chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chắng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với nhãn xứ chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với nhãn xứ chắng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chắng làm cho có sức, chăng làm cho không 
CÓ SỨc. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói 
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_ Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với săc xứ chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với sắc xứ chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với sắc xứ chắng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sắc xứ chẳng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với sắc xứ chắng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 


L] 
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Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (3) 


Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với nhãn giới chắng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chắng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đôi với nhãn giới chắng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với sắc ØIới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với nhãn gIới chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng: đối với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhãn ĐIỚI chắng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
nhãn giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho 
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_ không có sức; đôi với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bôồ-tát đối với nhĩ giới chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra chắng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với nhĩ giới chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đối với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chăng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
VỚI nhĩ gIới chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng: đôi với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đôi với nhĩ gIỚớI chắng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
nhĩ giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
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không có sức; đôi với thanh giới cho đến các _ 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với tỷ giới chăng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với tỷ giới chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với tỷ giới 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với tỷ giới chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tỷ giới 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
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_ sức; đôi với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với thiệt giới chăng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra chắng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với thiệt ĐIỚI chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
VỚI thiệt g1ới chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng: đôi với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với thiệt ĐIỚI chẳng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với thiệt 
giới chắng làm cho có sức, chăng làm cho không 
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có sức; đôi với vị giới cho đên các thọ do thiệt - 
xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với thân giới chăng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra chắng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với thân giới chăng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với thân giới chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đôi với thân gIới chắng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
thân giới chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
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_ không có sức; đôi với xúc giới cho đên các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với ý giới chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với ý 
giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân 
tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với ý giới chắng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với ý giới chắng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chắng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đối với ý giới chắng làm cho có 
sức, chắng làm cho không có sức; đôi với pháp 
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giới cho đên các thọ do ý xúc làm duyên sinh - 
ra chăng làm cho có sức, chăng làm cho không 
CÓ SỨc. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bôồ-tát đối với địa giới chắng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chắng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với địa giới chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với địa 
giới chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với địa giới chăng làm cho rộng, chắng làm cho 
hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
địa giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho 
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không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với vô minh chắng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đỗi với vô minh chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đối với vô minh chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với vô 
minh chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
vô minh chăng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức; đối với hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 
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Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa chăng 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với Bồ thí ba-la-mật-đa chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng: đôi với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với Bồ thí ba-la-mật-đa chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
SỨC. 
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Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với pháp không bên trong 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
pháp không bên trong chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với pháp không bên trong chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho _ 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với pháp không bên trong chắng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đôi 
với pháp không bên trong chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đôi với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
CÓ SỨC. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với chân như chăng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bản chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với chân như chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh 
giới chắng thể nghĩ bàn chắng làm cho nhóm tụ, 
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_ chăng làm cho phân tán; đối với chân như 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng chắng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với chân như chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn chẳng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với chân như chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 
với pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
CÓ SỨc. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với Thánh đề khô chắng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với Thánh để 
tập. diệt, đạo chắng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với Thánh đề khô chăng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với Thánh đề tập. 
diệt, đạo chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với Thánh đề khổ chăng làm cho có 
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hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Thánh đề khổ chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với Thánh để tập, diệt, 
đạo chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi 
với Thánh để khô chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, 
đạo chăng làm cho có sức, chăng làm cho không 
CÓ Sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát đối với bỗn Tĩnh lự chắng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
bốn Tĩnh lự chắng làm cho có hạn lượng, chăng 
làm cho không có hạn lượng: đôi với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng chẳng làm cho có 
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_ hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với bốn Tĩnh lự chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với bốn Tĩnh lự chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đôi với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với tám Giải thoát chăng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với tám Giải 
thoát chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với tám Giải thoát chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ cũng chắng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
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với tám Giải thoát chăng làm cho rộng, chăng _ 
làm cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chắng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với tám Giải thoát chắng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
SỨC. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát đối với bỗn Niệm trụ chắng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chị Thánh đạo chẳng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đỗi với bỗn Niệm trụ 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đôi với bốn Niệm trụ chắng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
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_ không có hạn lượng; đôi với bôn Niệm trụ 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Niệm trụ chắng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức; đôi với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo chắng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát đối với pháp môn giải thoát 
Không chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát Không chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với pháp môn giải thoát Không chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng 
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làm cho không có hạn lượng: đôi với pháp môn - 
giải thoát Không chắng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chắng làm cho rộng, chắng làm cho 
hẹp; đôi với pháp môn giải thoát Không chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
SỨC. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bôồ-tát đôi với năm loại mắt chăng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với sáu phép 
thân thông chắng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với năm loại mặt chắng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đối với sáu phép 
thân thông chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đôi với năm loại mặt chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với sáu phép thân thông cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với năm loại mắt chẳng làm cho 
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_ TỘNg, chắng làm cho hẹp; đôi với sáu phép thân 
thông chắng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với năm loại mắt chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với sáu phép 
thân thông chắng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với mười lực của Phật chắng 
làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với mười lực của Phật chắng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với bỗn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với mười lực của Phật chẳng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với mười 
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lực của Phật chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với bỗn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với mười lực của 
Phật chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đôi với bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với pháp không quên mất 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
tánh luôn luôn xả chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với pháp không quên mắt chăng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với 
tánh luôn luôn xả chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn xả 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với pháp không quên 
mất chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
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_ với tánh luôn luôn xả chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với pháp không quên mất 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức; đối với tánh luôn luôn xả chẳng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với trí Nhất thiết chăng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với trí Nhất thiết chăng 
làm cho nhóm tụ. chắng làm cho phân tán; đôi với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với trí Nhất 
thiết chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với trí Nhất thiết chăng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chắng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với trí Nhất thiết chăng làm cho có sức, chăng 
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làm cho không có sức; đôi với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý này nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-m chắng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đôi với tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đà- 
la-m chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đôi với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với tât cả pháp môn Tam-ma- 
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_ địa chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với Dự lưu chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với Dự lưu chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đôi với Dự lưu chắng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Dự lưu chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
Dự lưu chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
CÓ SỨc. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát là Đại Ba- _ 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đôi với Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng làm cho có hạn lượng, 
chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả chăng làm cho có sức, chăng làm cho không 
có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả chăng làm cho có sức, chăng làm cho không 
CÓ SỨC. 
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Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với Độc giác chắng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đôi với quả vị Độc giác 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
Độc giác chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đôi với quả vị Độc giác chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với Độc 
giác chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng: đối với quả vị Độc giác 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đỗi với Độc giác chăng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với quả vị Độc 
giác chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 

với Độc giác chắng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức; đôi với quả vị Độc giác chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bồ-tát đối với Đại Bô-tát chắng làm cho 
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lớn, chắng làm cho nhỏ; đôi với hạnh Đại Bồ- ˆ 
tát chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối 
với Đại Bồ-tát chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với hạnh Đại Bô-tát chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với Đại Bồ-tát chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với hạnh 
Đại Bồ-tát cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đối với Đại 
Bồ-tát chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với hạnh Đại Bồ-tát chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với Đại Bồ-tát chăng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
hạnh Đại Bỗ-tát chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đôi với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm 
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_ cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với chư Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với quả vị GIác ngộ cao 
tột của chư Phật chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
CÓ Sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của Đại Bô-tát đối với tật cả pháp chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với tất cả pháp cũng chăng làm cho có hạn 
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lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với tât cả pháp chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với tất cả pháp chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn, con nương vảo ý nảy nên nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, An 
nhãn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bồ thí 
ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, đỗi với sắc chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với sắc chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; 
đối với sắc chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
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_ làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với sắc 
chăng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với nhãn xứ chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
nhãn xứ chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với nhãn xứ chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với nhãn xứ chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chắng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn 
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xứ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không _ 
có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chăng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với sắc xứ chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
sắc XỨ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng chăng. làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc xứ chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: đôi 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đôi với sắc xứ chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng chắng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với sắc xứ chắng làm cho có 
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_ sức, chăng làm cho không có sức; đổi với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng làm 
cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với nhãn giới chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với sắc ø1ớ1, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với nhãn giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với nhãn 
giới chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chăng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đối với nhãn giới chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chăng 
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làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đôi với nhãn - 
giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đôi với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với nhĩ giới chắng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đôi với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi 
với nhĩ giới chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với nhĩ 
giới chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đôi với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với nhĩ giới chắng làm cho rộng, 
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_ chăng làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đên 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ 
giới chắng làm cho có sức, chăng làm cho không 
có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
đối với tỷ giới chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đỗi với tỷ 
giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân 
tán; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đôi với tỷ giới chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đối với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
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hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với tỷ giới chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tỷ giới chăng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với thiệt giới chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với thiệt giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đôi với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với thiệt 
giới chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
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_ không có hạn lượng; đối với vị giới cho đên 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với thiệt ĐIỚI chắng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
thiệt giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với thân giới chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đôi với xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với thân giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đôi với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho 
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nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với thân - 
giới chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với xúc Ø1ới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với thân giới chăng làm cho Tộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với thân 
ĐIỚI chăng làm cho có sức, chăng làm cho không 
có sức; đôi với xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với ý giới chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với ý giới 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
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_ đối với pháp giới cho đên các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với ý giới chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với ý giới chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với ý giới chăng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với địa giới chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
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đôi với địa giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng - 
làm cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với địa giới chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với địa ĐIỚI 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chắng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với địa 
giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đôi với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với vô minh chắng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đôi với hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 


846 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


não cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với vô minh chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đối với hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng chẳng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với vô 
minh chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với vô minh chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đôi với hành cho đến lão tử, sầu bi khô 
ưu não cũng chăng làm cho rộng, chắng làm cho 
hẹp; đôi với vô minh chắng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng chăng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
đối với Bồ thí ba-la-mật-đa chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với Tịnh giới, An nhẫn, 
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Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng - 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
Bồ thí ba-la-mật-đa chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng: đối với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với Bô thí ba-la-mật-đa chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Tịnh ØIiới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 175 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (4) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp không bên trong chăng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với pháp không bên 
trong chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
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phân tán; đôi với pháp không bên ngoài cho _ 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với pháp không bên trong chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với pháp không bên trong chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với pháp không bên trong chắng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng chắng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với chân như chắng làm cho lớn, chăng làm 


850 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với chân như chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đỗi với chân như chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với chân như chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đôi với chân như chắng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn cũng 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
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học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tinh - 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Thánh để khô chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đối với Thánh để tập, diệt, đạo 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với Thánh đề khô chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với Thánh đề tập, diệt, đạo 
cũng chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với Thánh đề khổ chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với Thánh đề khô chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với Thánh để tập, diệt, 
đạo cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với Thánh đề khổ chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với Thánh để 
tập. diệt, đạo cũng chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
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tân, An nhần, Tịnh giới, Bô thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với bốn Tĩnh lự chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với bốn Tĩnh lự chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc cũng chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với bốn Tĩnh lự 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với bốn 
Tĩnh lự chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp;, đối với 
bốn Tĩnh lự chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đôi với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
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tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa _ 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đôi với tám Giải thoát chắng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với tám Giải thoát 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đôi với tám Giải thoát chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng; đôi với tắm 
Giải thoát chăng làm cho rộng, chắng làm cho 
hẹp; đối với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với tám Giải thoát chắng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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— Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới 
tu học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với bỗn Niệm trụ chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo cũng chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với bốn Niệm trụ chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
cũng chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đôi với bôn Niệm trụ chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đôi với bỗn Niệm trụ 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Niệm trụ chắng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức; đôi với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
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Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên - 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp môn giải thoát Không chăng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn 
giải thoát Không chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đôi với pháp môn 
giải thoát Không chăng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát Không 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không chăng làm cho có 
sức, chắng làm cho không có sức; đôi với pháp 
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_ môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với năm loại mắt chăng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đối với sáu phép thân thông cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
năm loại mặt chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với sáu phép thân thông cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với năm loại mắt chắng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với sáu phép thần thông cũng chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với năm loại mắt chăng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đôi với sáu phép thân thông cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
năm loại mắt chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đôi với sáu phép thần thông 
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cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho - 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với mười lực của Phật chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đôi với bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
mười lực của Phật chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với bỗn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
VỚI mười lực của Phật chắng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với mười 
lực của Phật chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười 
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_ tám pháp Phật bât cộng cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với mười lực của 
Phật chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng chăng làm cho có 
sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp không quên mất chẳng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đôi với tánh luôn luôn xả 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi 
với pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đôi với pháp không quên mất 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn xả 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với pháp không quên 
mất chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
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với tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho - 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với pháp không 
quên mật chắng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức; đôi với tánh luôn luôn xả cũng 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với trí Nhất thiết chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đôi với trí Nhất thiết chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với trí 
Nhất thiết chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với trí Nhất thiết chắng làm cho rộng, 
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_ chăng làm cho hẹp; đôi với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chắng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đôi với trí Nhất thiết chắng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm 
cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với tật cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni chắng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng 
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làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với tật cả - 
pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đả- 
la-ni chắng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Dự lưu chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
Dự lưu chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
cũng chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đôi với Dự lưu chắng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Dự lưu chăng làm cho rộng, chăng 


862 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ làm cho hẹp; đối với Nhật lai, Bất hoàn, A-la- 
hán cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với Dự lưu chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Nhất lai hướng, 
Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A- 
la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với Dự lưu hướng, 
Dự lưu quả chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đôi với Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả cũng chắng làm cho có hạn 
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lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng chắng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với Nhất lai hướng cho đến A- 
la-hán quả cũng chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Độc giác chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác cũng chắng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Độc giác 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với quả vị Độc giác cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với Độc 
giác chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với quả vị Độc giác 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
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- không có hạn lượng; đôi với Độc giác chắng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vị 
Độc giác cũng chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với Độc giác chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc 
giác cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Đại Bô-tát chắng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đôi với hạnh Đại Bồ-tát cũng chắng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Đại Bô-tát 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với Đại 
Bồ-tát chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hạnh Đại Bôồ-tát 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với Đại Bồ-tát chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với hạnh 
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Đại Bô-tát cũng chắng làm cho rộng, chăng - 
làm cho hẹp; đôi với Đại Bô-tát chắng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
hạnh Đại Bồ-tát cũng chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với 
quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật cũng chắng 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đôi với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với chư Như 
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_ Lai Ứng Chánh Đăng Giác chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với quả vị CIác ngộ 
cao tột của chư Phật cũng chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác chăng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật cũng chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với tất cả pháp chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ, chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán, cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng, chắng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp, chắng làm cho có 
sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, Tĩnh lự 
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ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, An nhẫn - 
ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bồ thí ba- 
la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê, đối với sắc làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với sắc làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với sắc làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
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_ với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đôi với nhãn xứ làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
nhãn xứ làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với nhãn xứ làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đôi với nhãn xứ làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với sắc xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đỗi với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với sắc xứ làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
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tán; đôi với sắc xứ làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đôi với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đối với sắc xứ làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
sắc xứ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với sắc ØIớI cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với nhãn 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
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_ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với nhãn 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhãn 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đôi với nhĩ giới làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với nhĩ giới 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đôi với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
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xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đôi với tỷ giới làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với tỷ giới làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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_ duyên sinh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đôi với tỷ giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với tỷ giới làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đôi với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
VỚI VỊ ĐIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đôi với thiệt giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
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lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với 
thiệt giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với thiệt 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với thân giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với thân 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với xúc gIiới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
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_ lượng, làm cho không có hạn lượng; đôi với 
thân giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thân 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đỗi với 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với ý giới làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
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hạn lượng; đôi với ý giới làm cho rộng, làm - 
cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với ý giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có sức, 
làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với địa giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với địa giới làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho 
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_ rộng, làm cho hẹp; đôi với địa giới làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho có sức, 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não cũng làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với vô minh làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với vô minh làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với hành cho 
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đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng làm cho có - 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chắng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đôi với Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Tịnh ØIỚI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Tịnh Ø1ớI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho có 
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_ sức, làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp không bên trong làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đôi với pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
pháp không bên trong làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đôi với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không 
bên trong làm cho có hạn lượng, làm cho không 
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có hạn lượng; đôi với pháp không bên ngoài _ 
cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với pháp không bên trong làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không bên trong 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tảnh tự tánh cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
đối với chân như làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
với pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với chân như làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp giới cho 
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_ đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với chân như làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đôi với chân như làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đôi với chân như làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với Thánh đề khổ làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với Thánh để khổ làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh để tập, 
diệt, đạo cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phần 
tán; đối với Thánh đề khổ làm cho có hạn lượng, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 175 881 


làm cho không có hạn lượng: đôi với Thánh đê 
tập. diệt, đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đôi với Thánh đề khố 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Thánh đề tập. 
diệt, đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với Thánh đề khổ làm cho có sức, làm cho không 
có sức; đối với Thánh đề tập. diệt, đạo cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thi bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với bỗn Tĩnh lự làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đôi với bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với bốn Tĩnh lự làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
bốn Tĩnh lự làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
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_ bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với bốn Tĩnh lự làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với tám Giải thoát làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với 
tám Giải thoát làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với tám Giải thoát làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với tám Giải thoát làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
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đôi với tám Giải thoát làm cho có sức, làm cho - 
không có sức; đôi với tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với bốn Niệm trụ làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với bỗn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn 
Niệm trụ làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi 
với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
bốn Niệm trụ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với bỗn 
Niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với bôn Niệm trụ làm 
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_ cho có sức, làm cho không có sức; đôi với bôn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp môn giải thoát Không làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đôi với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát Không làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
môn giải thoát Không làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không làm cho có sức, làm 
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cho không có sức; đôi với pháp môn giải thoát - 
Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chắng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với sáu phép thần thông cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với năm loại mắt làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thân thông 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
năm loại mắt làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đối với sáu phép thân thông 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với năm loại mắt làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với sáu phép thần thông cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với năm loại mắt 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
sáu phép thân thông cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chẳng phải là tu 
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_ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với mười lực của Phật làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với mười lực của Phật làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
mười lực của Phật làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với mười lực của Phật làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với bốn điêu không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đôi với mười lực của Phật làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
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bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng - 
như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tĩnh 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với pháp không quên mất làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đôi với pháp không quên mất 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với tánh 
luôn luôn xả cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với pháp không quên mất làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với tánh luôn luôn xả cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không quên mất làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với tánh luôn luôn xả cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với pháp không quên mất làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 176 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (5) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với trí Nhât thiết làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí Nhất thiết 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí Nhất thiết 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đỗi với trí Nhất thiết làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
trí Nhất thiết làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đôi với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
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_ cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với tật cả pháp môn Tam-ma- 
địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với tật cả 
pháp môn Đà-la-m làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đôi với tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng: đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-m1 làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
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Đại Bô-tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên - 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đôi với Dự lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với Dự lưu làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với Dự lưu làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất hoản, 
A-la-hán cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với Dự lưu làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
Dự lưu làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
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_ tân, An nhãn, Tịnh giới, Bô thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đôi với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả làm cho có sức, làm cho không có sức; đôi 
với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
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tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa _ 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Độc giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với quả vị Độc giác cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với Độc giác làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đôi với quả vị Độc giác cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Độc giác 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
Độc giác làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với quả 
vị Độc giác cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với Độc giác làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với Đại Bồ-tát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với Đại Bôồ-tát làm cho nhóm tụ, làm 
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_ cho phân tán; đôi với hạnh Đại Bô-tát cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với Đại Bồ- 
tát làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
Đại Bồ-tát làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với Đại Bô-tát làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với hạnh Đại Bô-tát cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với chư Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Ciác làm cho có hạn lượng, 
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làm cho không có hạn lượng; đôi với quả vỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, Tình 
tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
đối với tât cả pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán, cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, làm cho 
rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại 
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_ thừa chắng nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bồ thí 
ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, đỗi với sắc chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với sắc chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc chắng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; 
đối với sắc chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đôi với sắc 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
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học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê đối với nhãn xứ chắng làm cho 
lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chắng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với nhãn xứ chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng 
làm cho phân tán; đối với nhãn xứ chăng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhãn xứ chẳng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đối với nhãn xứ chắng làm cho có 
Sức, chắng làm cho không có sức; đôi với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
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_ Tỉnh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đôi với sắc xứ chăng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với sắc xứ chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đôi với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với sắc xứ chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sắc xứ chẳng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với sắc xứ chẳng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chắng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
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Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- - 
đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đối với nhãn giới chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đôi với nhãn giới chắng làm cho nhóm 
tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với nhãn giới chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới chăng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với nhãn giới chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với nhĩ giới chắng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đôi với thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với nhĩ giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với nhĩ 
giới chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đôi với thanh ØIới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với nhĩ giới chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ 
giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho có 
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sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với tỷ giới chăng làm cho lớn, chắng làm 
cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với tỷ giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đôi với hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với tỷ giới 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đôi với tỷ giới chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chắng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tỷ giới 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
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_ sức; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với thiệt giới chắng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với thiệt ĐIỚI chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đối với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với thiệt ĐIỚI chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với vị ĐIỚớI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
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cũng chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với thiệt giới chăng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức; đôi với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thân giới chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đôi với xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đối với thân ĐIỚớI chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với thân ĐIỚI chẳng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 


904 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ cho không có hạn lượng; đối với thân giới 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với thân giới chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với ý giới chắng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với ý 
giới chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân 
tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với ý giới chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
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lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý - 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với ý gIỚI chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra cũng chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với ý giới chăng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra cũng chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với địa giới chăng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho 
nhỏ; đôi với địa giới chăng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với địa 
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_ ĐIỚI chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; 
đối với địa giới chăng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với địa ĐIỚI chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chắng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đôi với vô minh chăng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đỗi với vô minh chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng chăng làm cho 
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nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với vô _ 
minh chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với vô minh chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đôi với hành cho đến lão tử, sầu bi khô 
ưu não cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với vô minh chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với hành cho 
đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng chăng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đôi với Tịnh giới cho 
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_ đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đôi với Bồ thí 
ba-la-mật-đa chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng: đối với Tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Tịnh Øiới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với Bồ thí ba-la- 
mật-đa chắng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức; đôi với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chăng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đôi với pháp không bên trong chắng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
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nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, - 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với pháp không 
bên trong chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng chăng 
làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đôi 
với pháp không bên trong chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đôi 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đôi 
với pháp không bên trong chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
cũng chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với pháp không bên trong chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp 
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_ không bên ngoài cho đên pháp không không 
tánh tự tánh cũng chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại 
Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chắng phải 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với chân như chăng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đôi với pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với chân như chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đỗi với chân như chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với chân như chăng làm cho rộng, chăng làm cho 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 176 911 
hẹp; đôi với pháp giới cho đên cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn cũng chăng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đôi với chân như chắng làm cho có 
sức, chắng làm cho không có sức; đôi với pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Thánh để khổ chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đôi với Thánh đề tập, diệt, 
đạo cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với Thánh để khổ chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đôi với Thánh để tập, 
diệt, đạo cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với Thánh đề khổ chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đối với Thánh đề tập. diệt, đạo cũng 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với Thánh đề khô chắng 
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_ làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với Thánh để khổ chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 
với Thánh để tập. diệt, đạo cũng chắng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với bốn Tĩnh lự chắng làm cho lớn, chắng 
làm cho nhỏ; đôi với bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với bỗn Tĩnh lự chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng chắng làm cho nhóm tụ, 
chắng làm cho phân tán; đôi với bốn Tĩnh lự 
chắng làm cho có hạn lượng, chẳắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng; đôi với bốn 
Tĩnh lự chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
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đôi với bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Tĩnh lự chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đôi với bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với tám Giải thoát chắng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với tắm Giải thoát 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đôi với tám Giải thoát chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với tắm 
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_ Giải thoát chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với tám Giải thoát chắng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với bốn Niệm trụ chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo cũng chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đối với bốn Niệm trụ chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
cũng chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đôi với bôn Niệm trụ chắng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
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đôi với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh _ 
đạo cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với bốn Niệm trụ 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
bốn Niệm trụ chắng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức; đôi với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng chắng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp môn giải thoát Không chăng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn 
giải thoát Không chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đôi với pháp môn 
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_ giải thoát Không chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với pháp môn giải thoát Không 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng chắng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với năm loại mặt chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với sáu phép thân thông 
cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với năm loại mắt chắng làm cho nhóm tụ, chăng 
làm cho phân tán; đối với sáu phép thân thông 
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cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đôi với năm loại mắt chăng làm cho có 
hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng: 
đối với sáu phép thân thông cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với năm loại mắt chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đôi với sáu phép thân thông 
cũng chắng làm cho Tộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với năm loại mắt chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với sáu phép 
thân thông cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bôỗ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với mười lực của Phật chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đôi với bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
mười lực của Phật chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
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- làm cho phân tán; đôi với bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng 
chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với mười lực của Phật chắng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đôi 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng; đối với mười 
lực của Phật chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với mười lực của 
Phật chăng làm cho có sức, chắng làm cho không 
có sức; đôi với bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bât cộng cũng chắng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp không quên mắt chắng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với tánh luôn luôn 
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xả cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho - 
nhỏ; đôi với pháp không quên mất chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với tánh 
luôn luôn xả cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng 
làm cho phân tán; đối với pháp không quên mật 
chắng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn xả 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không quên 
mất chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với tánh luôn luôn xả cũng chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đôi với pháp không quên mất 
chắng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng chắng làm 
cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với trí Nhất thiết chắng làm cho lớn, 
chắng làm cho nhỏ; đôi với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho lớn, chắng 
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- làm cho nhỏ; đối với trí Nhật thiết chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với trí 
Nhất thiết chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với trí Nhật thiệt chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với trí Nhất thiết chắng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức; đối với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng chăng làm 
cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đôi với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho lớn, chăng 
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làm cho nhỏ; đôi với tất cả pháp môn Đả-la-ni - 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với tât cả pháp môn Đà-la-m chăng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; 
đối với tật cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng 
làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa cũng chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với Dự lưu chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 


922 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


cũng chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với Dự lưu chăng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đôi với Dự lưu chăng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; 
đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng 
làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đôi với Dự lưu chắng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán cũng chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đôi với Dự lưu chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đối với Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chăng làm 
cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Nhất lai 
hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn 
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quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chăng - 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đỗi với Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả chắng 
làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chăng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng làm cho có sức, chắng 
làm cho không có sức; đối với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng chăng làm cho có 
Sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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_ thê đôi với Độc giác chăng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác cũng chắng 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Độc 
giác chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đôi với quả vị Độc giác cũng chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với Độc 
giác chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng: đối với quả vị Độc giác 
cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đôi với Độc giác chắng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đôi với quả vị Độc 
giác cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đôi với Độc giác chắng làm cho có sức, 
chắng làm cho không có sức; đôi với quả vị Độc 
giác cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với Đại Bôồ-tát chắng làm cho lớn, chăng 
làm cho nhỏ; đôi với hạnh Đại Bô-tát cũng chắng 
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làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Đại ˆ 
Bồ-tát chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đôi với hạnh Đại Bồ-tát cũng chắng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi 
với Đại Bồ-tát chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng: đôi với hạnh 
Đại Bồ-tát cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chắng làm cho không có hạn lượng; đối với Đại 
Bồ-tát chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với hạnh Đại Bô-tát cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với Đại Bồ-tát 
chắng làm cho có sức, chắng làm cho không có 
sức; đôi với hạnh Đại Bồ-tát cũng chắng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đôi với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật cũng chắng 
làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với chư 
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- Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chăng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng chắng làm 
cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm 
cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đôi với quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với chư Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm cho rộng, 
chắng làm cho hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật cũng chăng làm cho rộng, chắng 
làm cho hẹp; đôi với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác chăng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức; đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật cũng chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với tất cả pháp chăng làm cho lớn, chắng 
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làm cho nhỏ, chắng làm cho nhóm tụ, chắng 
làm cho phân tán, cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp, chăng làm cho 
CÓ SỨC, chắng làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 177 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHẤ (6) 


Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu học Đại 
thừa chắng nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa, An 
nhẫn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bồ thí 
ba-la-mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, đỗi với sắc làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đỗi với sắc làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng: đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với sắc làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với sắc làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
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thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng - 
như vậy nên chăng phải là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn xứ làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi 
với nhãn xứ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với nhãn xứ làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với nhãn xứ làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đôi với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
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_ học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thê đối với sắc xứ làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc xứ 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với sắc xứ làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với sắc xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với sắc xứ làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đôi với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thế đôi với nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; - 
đối với săc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn ø1ới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với sắc ØIớI cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với nhãn 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với nhãn 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với nhãn 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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_ thê đôi với nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thanh gIỚớI 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
nhĩ giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đôi với thanh gI1ới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thê đôi với tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; ˆ 
đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với tỷ giới làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với tỷ giới làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đôi với tỷ giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với tỷ giới làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đôi với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
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_ đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thiệt giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt 
giới làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đôi với thiệt 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với vị ĐIỚI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thiệt 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đôi 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
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đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc - 
cùng các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với thân giới làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
thân giới làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng: đôi với xúc Ø1ớI cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với thân 
giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với thân 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát ây, 
do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
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_ với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với ý giới làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đôi với ý giới làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với ý giới làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đôi với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm 
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cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với địa giới làm cho _ 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với địa giới làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với địa giới làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đôi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho có sức, 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bỗ- 
tát ấy, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đôi với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với hành cho đến 
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_ lão tử, sâu bi khô ưu não cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với vô minh làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với vô minh làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thể Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Tịnh ØIới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
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làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Tịnh ØI1ỚI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với pháp không bên trong làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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_ tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
pháp không bên trong làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đôi với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với pháp không 
bên trong làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với pháp không bên trong làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đôi với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với pháp không bên trong làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đôi với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
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Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- - 
đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế đôi với chân như làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với chân như làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với chân như làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đôi với chân như làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với chân như làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đôi với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
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_ học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh 
lự, Tinh tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế đối với Thánh để khô làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh để 
khô làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
Thánh để tập. diệt, đạo cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đôi với Thánh đề khô làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với Thánh đề tập. diệt, đạo cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với 
Thánh đề khổ làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
Thánh để tập. diệt, đạo cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với Thánh đề khô làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, 
đạo cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi tưởng 
như vậy nên chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
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thê đôi với bôn Tĩnh lự làm cho lớn, làm cho - 
nhỏ; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh 
lự làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với bôn Tĩnh lự 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đôi với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đôi với bôn Tĩnh lự làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với bỗn 
Tĩnh lự làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đôi với bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với tám Giải thoát làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
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đôi với tám Giải thoát làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đôi với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đôi với tám Giải thoát làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với tám Giải thoát làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với tám Giải thoát làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với bốn Niệm trụ làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với bỗn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với bôn 
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Niệm trụ làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với bốn Niệm trụ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với bốn 
Niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với bôn Niệm trụ làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với pháp môn giải thoát Không làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với pháp môn giải thoát Không làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn 
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_ giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát Không làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đôi với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
môn giải thoát Không làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
pháp môn giải thoát Không làm cho có sức, làm 
cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với năm loại mặt làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với sáu phép thân thông cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đôi với năm loại mặt làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thần 
thông cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
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đôi với năm loại mắt làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đôi với sáu phép 
thân thông cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đối với năm loại mặt làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đôi với sáu phép thần 
thông cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
năm loại mắt làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với mười lực của Phật làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đôi với bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đôi với mười lực của Phật làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
mười lực của Phật làm cho có hạn lượng, làm 
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_ cho không có hạn lượng; đôi với bôn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đối với mười lực của Phật làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đôi với mười lực của Phật 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đôi với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đôi với pháp không quên mất làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không quên 
mất làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
tánh luôn luôn xả cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đôi với pháp không quên mất làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
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với tánh luôn luôn xả cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không quên mất làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với tánh luôn luôn xả cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với pháp không quên mất làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đôi với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy, do khởi 
tưởng như vậy nên chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với trí Nhật thiết làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí Nhất 
thiết làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí Nhất thiết 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đỗi với trí Nhất thiết làm cho rộng, 
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_ làm cho hẹp; đôi với trí Đạo tướng, trí Nhât 
thiết tướng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với trí Nhất thiết làm cho có sức, làm cho không 
có sức; đối với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như 
vậy nên chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đôi với tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với tật cả 
pháp môn Đà-la-m làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đôi với tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng: đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-n1 làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho rộng, 
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làm cho hẹp; đối với tât cả pháp môn Đả-la-ni - 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thê đối với Dự lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự lưu làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với Dự lưu làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đôi với Dự lưu làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với 
Dự lưu làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
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- Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất lai hướng, Nhất 
lai quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng: đôi với Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng: đôi với Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả làm cho có sức, làm cho không có sức; đôi 
với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
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Thê Tôn, Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy - 
nên chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với Độc giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với quả vị Độc giác cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với Độc giác làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đôi với quả vị Độc giác cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Độc giác 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
Độc giác làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi với quả 
vị Độc giác cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với Độc giác làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với quả vị Độc giác cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bô-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
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_ mà khởi tưởng thê này: Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê đối với Đại Bô-tát làm cho lớn, làm cho 
nhỏ; đôi với hạnh Đại Bô-tát cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với Đại Bô-tát làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đôi với hạnh Đại Bô-tát 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với 
Đại Bồ-tát làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng: đối với hạnh Đại Bô-tát cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với Đại Bồ-tát làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với hạnh Đại Bồ-tát cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đôi với Đại Bô-tát làm cho có sức, làm 
cho không có sức; đôi với hạnh Đại Bô-tát cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy 
nên chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đôi với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
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Ciác làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đôi với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đôi với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đôi với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, 
Đại Bôồ-tát ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát mới tu 
học Đại thừa chắng nương vào Bát-nhã, Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế đối với tât cả pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán, cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, 
làm cho rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm 
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_ cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát 
ây, do khởi tưởng như vậy nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát khởi tưởng thế 
này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn 
cho nhỏ; đôi với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với sắc hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với sắc hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với sắc 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc làm cho có sức cho 
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không có sức, chắng làm cho có sức cho không - 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn 
cho nhỏ; đôi với nhãn xứ hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đôi với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với nhãn xứ hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhãn 
xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đôi với nhãn xứ hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
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_ không có sức; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, tật cả như thế đều chăng phải là quả Đắng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bôồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với sắc xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đôi với sắc xứ hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đôi với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với sắc xứ 
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hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhãn giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với nhãn giới hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
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_ cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng 
cho hẹp; đôi với sắc ØI1ới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với nhãn 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh ø1ớ1, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với nhĩ giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với thanh ØIiới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với nhĩ giới hoặc làm cho có 
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hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đối với nhĩ giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với nhĩ 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đôi với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thể đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm 
cho lớn cho nhỏ; đôi với hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho nhóm tụ 
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_ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với tỷ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chăng phải là 
quả Đắng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với thiệt giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
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làm cho lớn cho nhỏ; đôi với vị giới, thiệt thức - 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với thiệt giới hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với thiệt Ø1ới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với thiệt gIớI 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thê 


964 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ Tôn, tật cả như thê đêu chắng phải là quả Đăng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với thân giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với thân giới hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đôi với thân giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với xúc gIiới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đôi với thân giới 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 177 965 


hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, tật cả như thế đều chăng phải là quả Đắng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với ý giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với ý giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
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_ đôi với ý giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với ý giới hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với địa giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với địa giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đỗi với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với 
địa giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
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không có hạn lượng: đôi với thủy, hỏa, phong, - 
không, thức giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đối với địa giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với địa giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với vô minh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
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_ tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi 
với vô minh hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi với vô 
minh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với vô minh hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức; đôi với hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho 
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lớn cho nhỏ; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc _ 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với Tịnh Ø1ớI cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đôi với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức; đối với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
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_ với pháp không bên trong hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với pháp không bên trong hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với pháp không bên trong 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đôi với pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 177 971 


cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với pháp không bên trong hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với pháp không bên trong 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 178 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (7) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với chân như hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với chân như hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với chân như hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
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cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với chân như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bản hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
chân như hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bản 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thi bạch Thế 
Tôn, tật cả như thế đều chăng phải là quả Đắng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Thánh để khổ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để 
tập. diệt, đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh đề khô hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh để tập, diệt, 
đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đề 
khô hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
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_ không có hạn lượng: đôi với Thánh đê tập. diệt, 
đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với Thánh để khô hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Thánh để tập. diệt, đạo hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
Thánh để khổ hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với Thánh để tập. diệt, đạo hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, tật cả như thế 
đều chắng phải là quả Đắng lưu của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với bôn Tĩnh lự hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn 
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Tĩnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đôi với bỗn Tĩnh lự 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đôi với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đôi với bôn Tĩnh lự hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đôi với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tám Giải thoát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với tám Giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
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_ đối với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với tám 
Giải thoát hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi với tám 
Giải thoát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
tám Giải thoát hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, tật cả như thế đều chăng phải là quả Đắng 
lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với bôn Niệm trụ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Chánh 
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đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
bốn Niệm trụ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với 
bốn Chánh đoạn cho đến tắm chi Thánh đạo hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức; đối với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, tật cả như thế 
đều chắng phải là quả Đắng lưu của Bát-nhã ba- 
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_ la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với pháp môn giải thoát Không 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với pháp môn giải 
thoát Không hoặc làm cho có sức cho không có 
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sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; - 
đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, tất cả như thê đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bô-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với năm loại mặt hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép 
thân thông hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với năm loại mắt hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với sáu phép thân thông 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với năm loại mặt 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đôi với năm loại mắt hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với sáu phép 
thân thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng 
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- làm cho rộng cho hẹp; đôi với năm loại mắt 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đôi với sáu 
phép thân thông hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chắng phải 
là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với mười lực của Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đỗi với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đôi với mười lực của Phật hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có hạn lượng 
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cho không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đôi với mười lực 
của Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đôi với bôn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với mười lực của Phật hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức; đôi với bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với pháp không quên mất hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh 
luôn luôn xả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không quên 
mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với tánh luôn 
luôn xả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với 
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_ pháp không quên mất hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với tánh 
luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không 
quên mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm 
cho rộng cho hẹp; đôi với tánh luôn luôn xả hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với pháp không quên mất hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, tất cả 
như thế đêu chăng phải là quả Đắng lưu của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với trí Nhất thiết hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhật thiết tướng hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí Nhất 
thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với trí Đạo 
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tướng, trí Nhật thiết tướng hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đôi với trí Nhất thiết hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với trí 
Nhất thiết hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đôi với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, tất cả như 
thế đều chăng phải là quả Đắng lưu của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho 
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_ nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với tât cả 
pháp môn Đà-la-nIi hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với tất cả pháp môn Đà-la-nI hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chắng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, tật cả như thế đêu chăng phải là 
quả Đắng lưu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
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với Dự lưu hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với Dự lưu hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với Dự lưu 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với Dự lưu hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với Dự lưu 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chăng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 
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— Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
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làm cho có sức cho không có sức; đôi với Nhất - 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, tật cả như thế 
đều chắng phải là quả Đắng lưu của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đỗi với Độc giác hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đôi với quả vị Độc giác hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đôi với Độc giác hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi với quả 
vị Độc giác hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với Độc giác hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với quả vị Độc giác hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
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_ Độc giác hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với quả vị Độc giác hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Đại Bô-tát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đổi với hạnh Đại Bồ-tát 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với Đại Bôồ-tát hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với hạnh Đại Bô-tát hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với Đại Bôồ-tát hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với hạnh Đại Bô-tát hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đôi với Đại Bôỗ- 
tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm 
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cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với Đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức; đôi với hạnh Đại Bồ-tát hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, tật cả như thế 
đều chắng phải là quả Đắng lưu của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đôi với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho 
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_ không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng: đối với chư Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức; đối với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, tất cả như thê đều 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tất cả pháp hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ, hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp, hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 178 901 


có sức, thì bạch Thê Tôn, tât cả như thê đều - 
chắng phải là quả Đăng lưu của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát khởi tưởng thế 
này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với sắc hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với sắc hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với sắc 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc làm cho có sức cho 
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- không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bỗ-tát ây tuy gọi là 
có sở đặc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chắng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn 
cho nhỏ; đôi với nhãn xứ hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đôi với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với nhãn xứ hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với nhãn 
xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
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cho hẹp; đôi với nhãn xứ hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bôồ-tát ây tuy gọi là có sở đặc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với sắc xứ hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
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_ hạn lượng: đôi với sắc xứ hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với sắc xứ hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chắng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhãn giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đỗi với sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
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cho phân tán; đối với nhãn giới hoặc làm cho - 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đối với nhãn giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với sắc Ø1ớI cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bồ-tát ây tuy gọi là có sở đắc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh ø1ớ1, nhĩ thức 
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_ giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với nhĩ giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với nhĩ giới hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đối với nhĩ giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với nhĩ 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đôi với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đặc lớn, 
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nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm 
cho lớn cho nhỏ; đôi với hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với tỷ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
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cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có 
Sức, chắng làm cho có sức cho không có sức, thi 
bạch Thế Tôn, Đại Bỏ-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với thiệt giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với thiệt giới hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
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cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với thiệt Ø1ới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với thiệt ĐIỚI 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bôồ-tát ây tuy gọi là có sở đặc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với thân giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
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_ làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với xúc ØI1ới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với thân giới hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với thân Ø1ớI hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với xúc Ø1ới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đôi với thân giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thê 
Tôn, Đại Bôồ-tát ây tuy gọi là có sở đặc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
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có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao - 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với ý giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với ý giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với ý giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với ý gIới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
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— chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có 
Sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đặc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với địa giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với địa giới hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đỗi với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với 
địa giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đôi với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
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làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với địa giới hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với vô minh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khô ưu não hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với 
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__ vô minh hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với vô minh hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với vô minh hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não hoặc làm cho có sức cho không có 
Sức, chắng làm cho có sức cho không có sức, thi 
bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 
với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với Bồ thí ba-la-mật-đa 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với Bồ thí ba-la-mật-đa hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đôi với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ây tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
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đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với pháp không bên trong hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không bên trong hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tân; đối với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với pháp không bên trong hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 178 1007 


cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không bên trong hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với pháp không bên trong hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức; đối với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bôồ-tát ây tuy gọi là có sở đặc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với chân như hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
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_ tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp 
trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với chân như hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với chân như hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đôi với pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với chân như hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với chân như hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đặc lớn, 
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nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bô-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Thánh để khổ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để 
tập. diệt, đạo hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh đề khô hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với Thánh đề tập, diệt, 
đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đề 
khô hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đối với Thánh để tập. diệt, 
đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với Thánh để khô hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Thánh để tập. diệt, đạo hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với 
Thánh để khổ hoặc làm cho có sức cho không có 
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— sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với Thánh để tập, diệt, đạo hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với bốn Tĩnh lự hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đôi với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn Tĩnh lự hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn 
Tĩnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với bốn Tĩnh lự 
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hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với bỗn Tĩnh lự hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chắng làm cho có 
sức cho không có sức; đôi với bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ây tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đặc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tám Giải thoát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với tám Giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám 


1012 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


Giải thoát hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với tắm Giải thoát hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với tám Giải thoát hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức; đôi với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ hoặc làm cho có sức cho không có 
Sức, chắng làm cho có sức cho không có sức, thi 
bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đắc 
lớn, nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với bôn Niệm trụ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bỗn Chánh 
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đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với 
bốn Niệm trụ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
bốn Chánh đoạn cho đến tắm chi Thánh đạo hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với bốn Niệm trụ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức; đôi với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải tu 
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_ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chắng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỗ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với pháp môn giải thoát Không hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với pháp môn giải thoát Không 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng 
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làm cho rộng cho hẹp; đôi với pháp môn giải - 
thoát Không hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn, Đại Bôồ-tát ây tuy gọi là có sở đặc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột. 
Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với năm loại mặt hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép 
thân thông hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đỗi với năm loại mắt hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với sáu phép thân thông 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với năm loại mặt 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
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lượng; đối với năm loại mặt hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với sáu 
phép thân thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với năm loại 
mắt hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
sáu phép thân thông hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bỗ-tát ây tuy gọi là 
có sở đặc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đặc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 179 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (8) 


Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với mười lực của Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với mười lực của Phật hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đôi với mười lực của Phật hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với bôn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
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_ lượng cho không có hạn lượng; đôi với mười 
lực của Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng 
làm cho rộng cho hẹp; đôi với bốn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với mười lực của Phật hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với pháp không quên mất hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh 
luôn luôn xả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không quên 
mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tánh luôn 
luôn xả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
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chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với ˆ 
pháp không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đôi với tánh luôn 
luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không quên 
mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với tánh luôn luôn xả hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đôi với tánh luôn luôn xả hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chắng làm cho có 
sức cho không có sức, thi bạch Thế Tôn, Đại Bồ- 
tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với trí Nhất thiết hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho lớn cho 
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— nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với trí 
Nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chắng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với trí Nhất thiết hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với trí 
Nhất thiết hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức; đôi với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bồ-tát 
ây tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 
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Lại nữa bạch Thê Tôn, nêu Đại Bô-tát khởi ˆ 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tật cả 
pháp môn Đà-la-nIi hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với tất cả pháp môn Đả-la-ni 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với tật cả pháp môn Tam-ma-địa 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng: đôi với tật cả pháp môn Đà-la-mi hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chắng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho có sức cho không có 
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— sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây tuy gọi là có sở 
đặc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở 
đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Dự lưu hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm 
cho lớn cho nhỏ; đôi với Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho 
lớn cho nhỏ; đôi với Dự lưu hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đôi với Dự lưu hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với Dự lưu hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho rộng cho 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 179 1023 


hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với Dự 
lưu hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát ây tuy gọi là 
có sở đặc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chắng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đặc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đối với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đôi với Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
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__ cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đôi 
với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với Nhất lai hướng cho đến A-la-hán 
quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho 
rộng cho hẹp; đôi với Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với Nhất 
lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây 
tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chắng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với Độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc giác 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đỗi với Độc giác hoặc làm cho nhóm tụ 
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cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với quả vị Độc giác hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với Độc giác hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối 
với quả vị Độc giác hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đôi với Độc giác 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng 
cho hẹp; đôi với quả vị Độc giác hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Độc giác hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đôi 
với quả vị Độc giác hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ây tuy gọi là 
có sở đắc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chắng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đặc quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với các Đại Bồ-tát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
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— chăng làm cho lớn cho nhỏ; đôi với hạnh Đại 
Bồ-tát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với các Đại Bô-tát hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đôi với hạnh Đại Bỗ-tát hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đôi với các Đại Bồ-tát hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: 
đối với hạnh Đại Bô-tát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đôi với các 
Đại Bồ-tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với hạnh Đại Bô-tát hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho 
hẹp; đôi với các Đại Bô-tát hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đôi với hạnh Đại Bô-tát hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bôỗ- 
tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, nhưng chắng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng hữu sở đắc mới có khả năng chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tỘt. 
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Lại nữa bạch Thê Tôn, nêu Đại Bô-tát khởi ˆ 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đôi với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn 
cho nhỏ; đôi với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với quả VỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng: đôi với chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
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__ sức cho không có sức; đôi với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn, Đại Bỗ-tát ây tuy gọi là 
có sở đắc lớn, nhưng chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳắng phải có tưởng 
hữu sở đắc mới có khả năng chứng đặc quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát khởi 
tưởng thế này: Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê đôi 
với tất cả pháp hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng 
làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với tật cả pháp hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng: đối với tất cả pháp hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đôi với tất cả 
pháp hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tuy gọi là có sở đắc lớn, 
nhưng chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì chăng phải có tưởng hữu sở đắc mới 
có khả năng chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tội. 
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Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì hữu tình không sinh, _ 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì hữu tình không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì hữu tình không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì hữu tỉnh không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
hữu tình là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì hữu tình vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hữu tình vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì hữu tình xa lìa, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa lia; vì hữu tình tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì hữu 
tình chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; vì 
hữu tình chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì hữu 
tình dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì hữu 
tình chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thế lực. 
Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
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la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì sắc không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
thọ, tưởng, hành, thức không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì săc không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì thọ, tưởng, hành, thức không diệt, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì sắc 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì thọ, tưởng, hành, thức 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì sắc không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì thọ, tưởng, hành, thức không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì sắc là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không; vì thọ, tưởng, hành, thức là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vì sắc vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì thọ, tưởng, hành, thức 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì săc vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì thọ, tưởng, hành, thức 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
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VÔ nguyện; vì săc là xa lìa, nên biết Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa cũng là xa lìa; vì thọ, tưởng, hành, 
thức là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
là xa lìa; vì sắc tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tính; vì thọ, tưởng, hành, thức 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì sắc chắng thê năm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; 
vì thọ, tưởng, hành, thức chắng thể năm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể năm bắt được; vì sắc chắng thể nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ 
bàn; vì thọ, tưởng, hành, thức chắng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì sắc dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì thọ, tưởng, hành, thức dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì sắc chắng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực; vì thọ, tưởng, hành, thức chắng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
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_ Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát là Đại 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, vì nhãn xứ không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
nhãn xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì nhãn xứ không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; 
vì nhãn xứ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì nhãn xứ là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì nhãn 
xứ vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
nhãn xứ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa cũng vô nguyện; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ýxứ _ 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì nhãn xứ xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
lia; vì nhãn xứ tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tính; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì nhãn xứ chắng thê năm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng thê năm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê nắm bắt được; vì nhãn xứ chẳng thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ 
chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì nhãn xứ dứt mọi 
nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
nhãn xứ chăng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thê 
lực; vì nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chăng thành tựu 
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__ từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì sắc xứ không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì sắc xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì sắc xứ không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì sắc XỨ không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không có 
sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì sắc xứ là không, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì sắc xứ vô 
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tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô _ 
tướng; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì sắc xứ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì sắc xứ xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì sắc xứ tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì sắc Xứ 
chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì thanh, 
hương, vỊ, xúc, pháp xứ chắng thê năm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thế 
nắm bắt được; vì sắc xứ chăng thê nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thê nghĩ 
bàn; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăn Ø thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê nghĩ bàn; vì sắc xứ dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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__ đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì sắc xứ 
chăng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thế lực; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng thành tựu 
từ thê lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì nhãn giới không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì nhãn giới không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì nhãn giới không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì nhãn giới 
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không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 

đa cũng không có sở hữu; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì nhãn giới là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì 
nhãn giới vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng: vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì nhãn 
giới VÔ nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì nhãn 
giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lia; vì nhãn giới tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vi nhãn giới chắng thể năm bắt được, 
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nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thê 
nắm bắt được; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng thế nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng 
thể nắm bắt được; vì nhãn giới chắng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chăng thể nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ 
bàn; vì nhãn giới dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì sắc ØIỚI cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì nhãn ĐIỚI chắng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu 
từ thế lực; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chắng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, vì nhĩ giới không sinh, 
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nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không _ 
sinh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì nhĩ giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không diệt, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; 
vì nhĩ giới không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì nhĩ giới không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
nhĩ giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì nhĩ giới vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ cũng vô tướng; vì nhĩ giới vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì nhĩ giới xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì nhĩ giới 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì nhĩ giới chăng thê 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nắm bắt được; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chăng 
thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể năm bắt được; vì nhĩ giới chăng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì thanh giới cho đên các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng thể nghĩ bản, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn; vì nhĩ giới dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết - 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì nhĩ giới chăng thành tựu từ thê lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu 
từ thế lực; vì thanh ØIới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra chắng thành tựu từ thể lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tỷ giới không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì tỷ 
giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tỷ giới 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
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— có tự tánh; vì tỷ giới không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; 
vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không có sở hữu, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tỷ giới là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra là không, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không; vì tỷ giới vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì tỷ giới vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì tỷ giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa lìa; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra xa lìa, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì tỷ giới tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tỷ giới chăng thể 
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năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa _ 
cũng chăng thể nắm bắt được; vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chăng 
thê nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nắm bắt được; vì tỷ giới chăng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thê nghĩ bàn; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng 
thể nghĩ bàn; vì tỷ giới dứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì tỷ giới chăng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu từ thế lực; vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì thiệt giới không 
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_ sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì thiệt giới không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì thiệt giới không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì thiệt giới 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì thiệt giới là không, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì thiệt giới 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa cũng vô tướng; vì thiệt giới vô - 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thiệt giới xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa 
lia; vì thiệt giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thiệt giới 
chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẳng thê năm bắt được; vì vị ĐIỚI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chẵng thê nắm bắt được; vì thiệt 
giới chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chăng 
thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thể nghĩ bàn; vì thiệt giới dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì vị g1ới cho đến các thọ 
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— do thiệt xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì thiệt giới chắng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thành tựu từ thế lực; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chắng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thành tựu từ thê lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì thân giới không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì thân giới không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì thân giới không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa cũng không có tự tánh; vì thân giới không _ 
có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; 
vì thân giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không: vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì thân giới vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì thân giới vô nguyện, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; 
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì thân giới xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra xa 
lia, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
thân giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tính; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì thân giới 
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— chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; vì thân 
giới chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chắng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì thân giới dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì thân giới chăng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu từ thê lực; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chăng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì ý giới không sinh, 
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nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không _ 
sinh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì ý 
giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì ý giới 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì ý giới không có sở hữu, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì ý giới là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì ý giới vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng: vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì ý 
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__ giới vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì ý giới xa 
lia, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa la; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì ý giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì ý giới 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể năm bắt được; vì ý giới 
chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chăng thê nghĩ bàn; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chăng thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì ý giới dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
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biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì ý giới chăng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thê lực; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra chắng thành tựu từ thế lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì địa giới không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì địa giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không diệt, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không diệt; vì địa giới không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
lamật-đa cũng không có tự tánh; vì địa giới 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì thủy, hỏa, phong, 
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_ không, thức giới không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
địa giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì địa giới vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì địa giới vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì địa giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lia; vì địa giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tính; vì địa giới chắng thể năm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thê năm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chắng thể năm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thể năm 
bắt được; vì địa giới chắng thê nghĩ bàn, nên biết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; _ 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thể nghĩ bàn; vì địa giới dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì địa gIớI 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì vô minh không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì vô minh không diệt, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không diệt; vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não không diệt, nên biết Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì vô minh 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì vô 
minh không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não không có sở hữu, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; 
vì vô minh là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không: vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không; vì vô minh vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não vô tướng, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì vô minh 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì vô minh xa lìa, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì hành cho đến lão 
tử, sầu bi khổ ưu não xa lìa, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa lia; vì vô minh tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì hành 
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cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì vô 
minh chăng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt được; vì 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chắng thế 
năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể năm bắt được; vì vô minh chắng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thế nghĩ bàn; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não chăng thê nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì vô 
minh đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì vô minh chắng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não chăng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 180 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ (9) 


Lại nữa bạch Thể Tôn, vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa không sinh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không sinh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì Bồ thí ba-la-mật-đa không 
có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Tịnh giới 
cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì Bồ thí ba-la-mật-đa là không, nên biết 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì Tịnh giới 
cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng: vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; vì Bồ thí ba-la-mật-đa vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì Bồ thí ba-la-mật-đa là xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa là xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì Bồ 
thí ba-la-mật-đa tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể năm bắt được; vì Tịnh 
giới cho đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa chăng thể năm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thể nắm bắt được; vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì Tịnh giới cho - 
đến Tĩnh lự ba-la-mật-đa chăng thê nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ 
bàn; vì Bồ thí ba-la-mật-đa dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì Tịnh gI1ới cho đến Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Bồ 
thí ba-la-mật-đa chắng thành tựu từ thê lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu 
từ thế lực; vì Tịnh giới cho đến Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa chắng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thê 
lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì pháp không bên 
trong không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì pháp không bên trong không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh không diệt, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp 
không bên trong không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp không 
bên trong không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp không bên 
trong là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là không, nên biết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp ˆ 
không bên trong vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
lamật-đa cũng vô tướng; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì pháp không bên trong vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp không bên 
trong là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là xa lìa, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp không 
bên trong tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh tịch tĩnh, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp 
không bên trong chăng thể nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm 
bắt được; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể năm bắt được; vì pháp không bên trong chắng 
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_ thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nghĩ bàn; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì pháp không bên 
trong dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp 
không bên trong chắng thành tựu từ thê lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu 
từ thế lực; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, vì chân như không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
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không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn không _ 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì chân như không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn không diệt, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
chân như không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì chân như không có sở hữu, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở 
hữu; vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì chân như là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không: vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không: vì chân như vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì chân 
như vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
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— chăng thế nghĩ bàn vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì chân như là 
xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì chân như tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bản tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì chân như 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chắng 
thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nắm bắt được; vì chân như chắng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê nghĩ bàn; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn chăng thê nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ 
bàn; vì chân như dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì chân 
như chăng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thê lực; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn chắng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Thánh để khổ 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì Thánh để tập, diệt, đạo không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì Thánh đế khổ không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Thánh đề 
tập. diệt, đạo không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì Thánh đề khô không 
có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì Thánh để khô không 
có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì Thánh đề tập. diệt, đạo 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì Thánh đề khô là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì 
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__ Thánh để tập, diệt, đạo là không, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì Thánh đế khổ 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; vì Thánh đề tập. diệt, đạo vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì 
Thánh đề khô vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì Thánh đề tập. diệt, 
đạo vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì Thánh để khô là xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì Thánh để khổ tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Thánh đề khổ 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nắm bắt được; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo chắng thê năm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được; vì Thánh đế khô chắng thê nghĩ bàn, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ 
bàn; vì Thánh để tập, diệt, đạo chắng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì Thánh đề khô dứt mọi nẻo nhận 
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biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt ˆ 
mọi nẻo nhận biết; vì Thánh đề tập, diệt, đạo dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Thánh để khổ 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo chăng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì bốn Tĩnh lự không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì bốn Tĩnh lự không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc không diệt, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn Tĩnh lự không 
có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không có tự tánh; vì bốn Tĩnh lự không 
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__ có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không có sở hữu; vì bốn Tĩnh lự là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vi bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vì bốn Tĩnh lự vô tướng, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì bốn Tĩnh lự vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì bốn Tĩnh lự là xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa la; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng xa lìa; vì bốn Tĩnh lự tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc tịch tĩnh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Tĩnh lự 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thê năm bắt được; vì bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng thể năm bắt được, 
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nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thê _ 
năm bắt được; vì bỗn Tĩnh lự chăng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì bỗn Tĩnh lự dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì bôn Tĩnh lự chắng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu từ thế lực; vì bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thê lực. 

Bạch Thê Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, vì tám Giải thoát 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ không sinh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không sinh; vì tắm Giải thoát 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
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_ không diệt; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tám Giải thoát 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; 
vì tám Giải thoát không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không 
có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì tám Giải thoát là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vì tám Giải thoát vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
tám Giải thoát vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; vì tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tám 
Giải thoát là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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cũng xa lìa; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ _ 
đệ, mười Biến xứ là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa lia; vì tắm GIải thoát tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì tám GIải thoát chắng thê nắm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
năm bắt được; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chắng thể năm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm 
bắt được; vì tám Giải thoát chăng thê nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thê nghĩ bản; vì tám 
Giải thoát dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì tám Giải 
thoát chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
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— chăng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì bốn Niệm trụ 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh; vì bốn Niệm trụ không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì bỗn Niệm trụ không có tự 
tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có tự tánh; vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo không có tự tánh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì bốn 
Niệm trụ không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì bỗn Niệm trụ là không, nên biết 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì bốn - 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì bốn Niệm trụ vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì bốn 
Niệm trụ vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; vì bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bỗn Niệm trụ là 
xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; 
vì bôn Niệm trụ tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo tịch tĩnh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bốn Niệm trụ 
chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng 
thê nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể năm bắt được; vì bốn Niệm trụ 
chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng 
thê nghĩ bàn; vì bốn Niệm trụ đứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì bốn Niệm trụ chắng thành tựu từ thế lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu từ thế lực; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chăng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu 
từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thê Tôn, vì pháp môn giải thoát 
Không không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không sinh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì pháp môn giải 
thoát Không không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì pháp môn giải thoát 
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Vô tướng, Vô nguyện không diệt, nên biết _ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp 
môn giải thoát Không không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì pháp môn giải thoát Không 
không sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sở hữu; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sở hữu; vì pháp 
môn giải thoát Không là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp môn giải thoát 
Không là vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là vô tướng, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp môn giải 
thoát Không là vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba- 
lamật-đa cũng vô nguyện; vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
pháp môn giải thoát Không là xa lìa, nên biết 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là xa lìa, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp môn 
giải thoát Không tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì pháp môn giải 
thoát Không chắng thê năm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng thể nắm băt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì 
pháp môn giải thoát Không chăng thể nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thể 
nghĩ bàn; vi pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng thê nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì pháp môn 
giải thoát Không dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì pháp 
môn giải thoát Không chắng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
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tựu từ thê lực; vì pháp môn giải thoát Vô _ 
tướng, Vô nguyện chăng thành tựu từ thê lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì sáu phép thần thông không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì năm 
loại mặt không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không diệt; vì sáu phép thân thông 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì năm loại mắt không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì sáu phép thần thông không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì năm loại mắt không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
sáu phép thần thông không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
năm loại mắt là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không: vì sáu phép thần thông là 


1078 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không; vì năm loại mắt vô tướng, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì sáu phép 
thần thông vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng: vì năm loại mắt vô nguyện, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; 
vì sáu phép thân thông vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì năm loại 
mắt là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa; vì sáu phép thân thông là xa lìa, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì năm loại 
mắt tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
tịch tĩnh; vì sáu phép thần thông tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì năm 
loại mặt chắng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; 
vì sáu phép thân thông chăng thê nắm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nắm bắt được; vì năm loại mặt chắng thê nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì sáu phép thân thông chăng thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê nghĩ bàn; vì năm loại mắt dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
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dứt mọi nẻo nhận biết; vì sáu phép thân thông - 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì năm loại 
mắt chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì 
sáu phép thân thông chăng thành tựu từ thế lực, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì mười lực của Phật 
không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không sinh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
mười lực của Phật không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì mười lực của Phật không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 


1080 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ Phật bât cộng không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì mười 
lực của Phật không có sở hữu, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì mười lực của Phật là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không: vì bốn điêu không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không: vì mười lực của Phật 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng vô tướng, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì mười lực của 
Phật vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
mười lực của Phật là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng xa la; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng là xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì mười 
lực của Phật tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa cũng tịch tĩnh; vì bôn điêu không sợ - 
cho đến mười tắm pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
mười lực của Phật chắng thê nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm 
bắt được; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
năm bắt được; vì mười lực của Phật chắng thê 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng chăng thể nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì mười lực của Phật dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng dứt mọi nẻo 
nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
dứt mọi nẻo nhận biết; vì mười lực của Phật 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thế lực; vì bỗn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng chẳng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực. 
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—— Bạch Thể Tôn, con nương vào ý này mà 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì pháp không quên 
mất không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì tánh luôn luôn xả không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì pháp không quên mất không diệt, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
tánh luôn luôn xả không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì pháp không 
quên mất không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì tánh luôn 
luôn xả không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì pháp không 
quên mất không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tánh luôn 
luôn xả không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì pháp không 
quên mất là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì tánh luôn luôn xả là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp 
không quên mất vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì tánh luôn luôn xả vô 
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tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô _ 
tướng: vì pháp không quên mất vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
tánh luôn luôn xả vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp không 
quên mất là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lia; vì tánh luôn luôn xả là xa lia, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì pháp 
không quên mất tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tính; vì tánh luôn luôn xả tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì pháp không quên mất chắng thể nắm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể năm bắt được; vì tánh luôn luôn xả chắng thê 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể năm bắt được; vì pháp không 
quên mất chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì tánh 
luôn luôn xả chắng thể nghĩ bản, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì 
pháp không quên mắt dứt mọi nẻo nhận biết, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì tánh luôn luôn xả đứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
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thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thành tựu từ thê lực; vì tánh luôn 
luôn xả chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thê 
lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì trí Nhất thiết không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì trí Nhất thiết không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không diệt, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì trí 
Nhất thiết không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không có tự tánh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì trí Nhất thiết không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không có sở 
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hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng ˆ 
không có sở hữu; vì trí Nhất thiết là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là không, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì trí Nhất 
thiết vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì trí Nhất thiết vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì trí 
Nhất thiết là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng xa lìa; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì trí Nhất thiết tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tính; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng tịch tính, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì trí Nhất 
thiết chắng thê nắm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thê năm bắt được; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng thể nắm 
bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thê năm bắt được; vì trí Nhất thiết chẳng 
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_ thê nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể nghĩ bàn; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chăng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thể nghĩ bàn; 
vì trí Nhất thiết đứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì trí Nhất thiết 
chăng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thê lực; vì trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng thành tựu 
từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thê Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không sinh; vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không sinh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
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không diệt, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa - 
cũng không diệt; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không: vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tướng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
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— xa lìa; vì tât cả pháp môn Đà-la-ni tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa tịch tĩnh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chăng thê nắm bắt được, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm 
bắt được; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng 
thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thê nắm bắt được; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni chăng thê nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chắng thê nghĩ bàn; vì tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa chăng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni dứt mọi nẻo nhận biết, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo 
nhận biết; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì tật cả pháp môn 
Đà-la-n1 chắng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thê 
lực; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng thành 
tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bô-tát là Đại ˆ 
Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thể Tôn, vì Dự lưu không sinh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; 
vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không sinh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì 
Dự lưu không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không diệt; vì Dự lưu không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán không có tự tánh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự 
tánh; vì Dự lưu không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
Dự lưu là không, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không; vì Dự lưu vô tướng, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì Dự lưu vô nguyện, nên biết 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Nhât 
lai, Bất hoàn, A-la-hán vô nguyện, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Dự lưu là 
xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; 
vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là xa lìa, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì Dự lưu tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tịch tĩnh, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì 
Dự lưu chắng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chắng thể năm bắt 
được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nắm bắt được; vì Dự lưu chắng thê nghĩ bàn, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể 
nghĩ bàn; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thể nghĩ bàn; vì Dự lưu dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán dứt 
mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Dự lưu chắng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì Nhất lai, 
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Bất hoàn, A-la-hán chắng thành tựu từ thể lực, - 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành 
tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 181 


Phẩm 32: KHEN NGỢI BÁT-NHẤ (10) 


Lại nữa bạch Thê Tôn, vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không sinh; vì Nhất lai hướng, Nhất lai 
quả, Bất hoàn hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả không diệt, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả không có 
tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có tự tánh; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì Nhất lai hướng cho đến 
A-la-hán quả không có sở hữu, nên biết Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì Dự lưu - 
hướng, Dự lưu quả là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không: vì Nhất lai hướng cho 
đến A-la-hán quả là không, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không; vì Dự lưu hướng, Dự lưu 
quả vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì Nhất lai hướng cho đến A-la- 
hán quả vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả là xa 
lia, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả là xa lìa, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì Dự 
lưu hướng, Dự lưu quả tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Nhất lai hướng 
cho đến A-la-hán quả tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Dự lưu hướng, Dự 
lưu quả chắng thể nắm bắt được, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể năm bắt được; 
vì Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chắng 
thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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— cũng chắng thể năm bắt được; vì Dự lưu 
hướng, Dự lưu quả chắng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chăng thể 
nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chắng thể nghĩ bàn; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Nhất lai 
hướng cho đến A-la-hán quả dứt mọi nẻo nhận 
biết, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi 
nẻo nhận biết; vì Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì 
Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả chẳng 
thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng chăng thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Độc giác không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì quả vị Độc giác không sinh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Độc giác 
không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
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không diệt; vì quả vị Độc giác không diệt, nên _ 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì 
Độc giác không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì quả vị Độc 
giác không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì Độc giác không 
có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì quả vị Độc giác không có sở 
hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
có sở hữu; vì Độc giác là không, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không; vì quả vị Độc giác là 
không, nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa cũng 
không: vì Độc giác vô tướng, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì quả vị Độc giác 
vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì Độc giác vô nguyện, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì quả vị Độc giác 
vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì Độc giác là xa lìa, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng xa lia; vì quả vị Độc giác là xa 
lia, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
Độc giác tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì quả vị Độc giác tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Độc 
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— giác chăng thê năm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì 
quả vị Độc giác chắng thê năm bắt được, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nắm bắt 
được; vì Độc giác chắng thể nghĩ bàn, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì 
quả vị Độc giác chắng thể nghĩ bàn, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thể nghĩ bản; vì 
Độc giác dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì quả 
vị Độc giác dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì 
Độc giác chắng thành tựu từ thế lực, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ 
thế lực; vì quả vị Độc giác chắng thành tựu từ thê 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ-tát không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì hạnh Đại Bồ-tát không sinh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì Đại 
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Bô-tát không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa cũng không diệt; vì hạnh Đại Bô-tát không 
diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
diệt; vì Đại Bô-tát không có tự tánh, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì 
hạnh Đại Bồ-tát không có tự tánh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có tự tánh; vì Đại 
Bồ-tát không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có sở hữu; vì hạnh Đại Bồ-tát 
không có sở hữu, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có sở hữu; vì Đại Bô-tát là không, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì 
hạnh Đại Bô-tát là không, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không: vì Đại Bồ-tát vô tướng, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì hạnh 
Đại Bồ-tát vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng: vì Đại Bô-tát vô nguyện, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
hạnh Đại Bô-tát vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Đại Bồ-tát là xa 
lia, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì 
hạnh Đại Bồ-tát là xa la, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lia; vì Đại Bồ-tát tịch tĩnh, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì hạnh 
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— Đại Bô-tát tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng tịch tĩnh; vì Đại Bồ-tát chẳng thê 
nắm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chắng thể năm bắt được; vì hạnh Đại Bồ-tát 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể năm bắt được; vì Đại Bồ- 
tát chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thể nghĩ bàn; vì hạnh Đại Bồ- 
tát chăng thể nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì Đại Bồ-tát 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì hạnh Đại 
Bồ-tát dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì Đại 
Bỏ-tát chăng thành tựu từ thê lực, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu từ thê 
lực; vì hạnh Đại Bô-tát chắng thành tựu từ thế 
lực, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thành tựu từ thế lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không sinh, nên biết Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng không sinh; vì quả vị Giác - 
ngộ cao tột không sinh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh; vì Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không diệt; vì quả vị Giác ngộ cao 
tột không diệt, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không diệt; vì Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì quả vị Giác ngộ 
cao tột không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có tự tánh; vì Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác không có sở hữu, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì quả 
vị Giác ngộ cao tột không có sở hữu, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không có sở hữu; vì 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không: vì quả vị 
Ciác ngộ cao tột là không, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng không: vì Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì quả vị CIác ngộ cao tột vô 
tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác vô 
nguyện, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô 
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_ nguyện; vì quả vị Giác ngộ cao tột vô nguyện, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; 
vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là xa lìa, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; vì quả vị 
Các ngộ cao tột là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng xa lìa; vì Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác tịch tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng tịch tĩnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột tịch 
tĩnh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng tịch 
tĩnh; vì Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chắng 
thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng chăng thể nắm bắt được; vì quả vị Giác ngộ 
cao tột chắng thể nắm bắt được, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng chắng thể nắm bắt được; vì 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chắng thê nghĩ 
bàn, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chắng 
thể nghĩ bàn; vì quả vị Giác ngộ cao tột chắng 
thể nghĩ bản, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
chăng thể nghĩ bàn; vì Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết; vì quả vỊ 
Các ngộ cao tột dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết 
Bát nhã ba-la-mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận 
biết; vì Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng 
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thành tựu từ thê lực, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chắng thành tựu từ thế lực; vì quả vị 
Các ngộ cao tột chắng thành tựu từ thế lực, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu 
từ thê lực. 

Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp không 
sinh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
sinh; vì tất cả pháp không diệt, nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không diệt; vì tất cả pháp 
không có tự tánh, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không có tự tánh; vì tất cả pháp không có 
sở hữu, nên biết Bátnhã ba-la-mật-đa cũng 
không có sở hữu; vì tật cả pháp là không, nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; vì tất cả 
pháp vô tướng, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì tất cả pháp vô nguyện, nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả 
pháp là xa lìa, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng xa lìa; vì tất cả pháp tịch tĩnh, nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng tịch tĩnh; vì tất cả pháp 
chắng thể năm bắt được, nên biết Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa cũng chắng thê năm bắt được; vì tât cả 
pháp chăng thê nghĩ bàn, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chăng thể nghĩ bàn; vì tất cả pháp 
dứt mọi nẻo nhận biết, nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng dứt mọi nẻo nhận biết vì tất cả pháp 
chắng thành tựu từ thế lực, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng chăng thành tựu từ thê lực. 

Bạch Thê Tôn, con nương vào ý này mà nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát là Đại Ba- 
la-mật-đa. 


M 


Phẩm 33: HỦY BÁNG BÁT-NHÃ 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thê Tôn, nếu Đại Bồ-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thầm diệu này có khả năng tin 
hiểu thì vị ấy đã ở từ cõi nào mà sinh vào cõi 
này? 

Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây phát tâm hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột đã trải qua thời gian 
ra Sao? 

Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ấy đã từng gân gũi 
cúng dường bao nhiêu Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác? 
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Bạch Thê Tôn, Đại Bô-tát ây tu tập các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đã trải qua bao lâu? 

Bạch Thế Tôn, Đại Bô-tát ấy tin hiểu nghĩa lý 
cao xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ấy 
như thê nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này có khả năng tin 
hiểu là vị ây đã từ trong pháp hội của vô số, vô 
lượng, vô biên chư Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác ở mười phương thế giới mà sinh vào cõi 
này. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ây phát tâm hướng 
đến quả vị Giác ngộ cao tột đã trải qua vô sô, vô 
lượng, vô biên trăm ngàn ức vô, số kiếp. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây đã từng gần gũi 
cúng dường vô số, vô lượng, vô biên chư Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, chăng thể nghĩ bản, 
chăng thể lường tính. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát ây từ lúc mới phát 
tâm thường xuyên tu tập Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tắn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã 
trải qua vô SỐ, VÔ lượng, vô biên trăm ngàn ức vô 
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sô kiẾp. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát ấy thây Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này thì liền nghĩ là ta được thây 
Phật; nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì liên nghĩ 
là ta được nghe Phật nói. 

Này Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ây dùng không 
tướng, không hai, không sở đắc làm phương tiện 
nên có khả năng tin hiểu nghĩa lý sâu xa của Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này. 

Lúc này, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
điệu như vậy có thể nghe, có thể thây chăng? 

Phật dạy: 

“Này Thiện Hiện, Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế thật không có chủ thê nghe, thấy. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, cũng chăng phải là đối tượng 
được nghe, thây. Vì sao? Thiện Hiện, sắc không 
nghe không thây vì các pháp vôn ân mật; thọ, 
tưởng, hành, thức không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ không nghe không 
thây vì các pháp vốn ân mật; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ không nghe không thây vì các pháp vốn ấn 
mật. Sắc xứ không nghe không thấy vì các pháp 
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vôn ân mật; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không nghe không thây vì các pháp vốn ấn mật. 
Này Thiện Hiện, nhãn giới không nghe không 
thây vì các pháp vốn ấn mật; sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không nghe không thấy vì các pháp 
vốn ân mật; nhĩ giới không nghe không thây vì 
các pháp vôn ân mật; thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra không nghe không thấy vì các pháp vốn ân 
mật; tỷ giới không nghe không thây vì các pháp 
vốn ấn mật; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra không 
nghe không thấy vì các pháp vôn ân mật; thiệt 
giới không nghe không thây vì các pháp vốn ấn 
mật; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không nghe 
không thây vì các pháp vốn ấn mật; thân giới 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ân mật; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra không nghe không 
thây vì các pháp vốn ân mật; ý giới không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ân mật; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
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— đuyên sinh ra không nghe không thây vì các 
pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, địa giới không nghe không 
thây vì các pháp vốn ân mật; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không nghe không thây vì các 
pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, vô minh không nghe không 
thấy vì các pháp vốn ấn mật; hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não không nghe không thấy vì các 
pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, Bồ thí ba- la-mật-đa không 
nghe không. thây vì các pháp vốn ấn mật; Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- la- 
mật-đa không nghe không thấy vì các pháp vốn 
ân mật. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong không 
nghe không thây vì các pháp vốn ấn mật; pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
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pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh không nghe không 
thây vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, chân như không nghe không 
thây vì các pháp vốn ấn mật; pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn không nghe không thấy vì các pháp vốn 
ân mật. 

Này Thiện Hiện, Thánh đế khỗ không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ân mật; Thánh để 
tập, diệt, đạo không nghe không thấy vì các pháp 
vôn ân mật. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ấn mật; bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không nghe không thấy 
vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, tám Giải thoát không nghe 
không thây vì các pháp vôn ấn mật; tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ân mật. 


1108 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


a Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ không nghe 
không thây vì các pháp vốn ấn mật; bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo không nghe không 
thây vì các pháp vôn ân mật. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ân mật; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
nghe không thấy vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt không nghe 
không thây vì các pháp vốn ân mật; sáu phép 
thân thông không nghe không thây vì các pháp 
vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật không 
nghe không thây vì các pháp vốn ân mật; bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng không nghe không thây vì các pháp vốn 
ân mật. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất không 
nehe không thấy vì các pháp vôn ấn mật; tánh 
luôn luôn xả không nghe không thây vì các pháp 
vôn ân mật. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết không nghe 
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không thây vì các pháp vôn ấn mật; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không nghe không 
thây vì các pháp vốn ấn mật. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-m 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ân mật; 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa không nghe không 
thây vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, Dự lưu không nghe không 
thây vì các pháp vốn ấn mật; Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán không nghe không thấy vì các pháp vốn 
ân mật. 

Này Thiện Hiện, Dự lưu hướng, Dự lưu quả 
không nghe không thấy vì các pháp vốn ân mật; 
Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả 
không nghe không thây vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, Độc giác không nghe không 
thây vì các pháp vôn ân mật; quả vị Độc giác 
không nghe không thây vì các pháp vốn ấn mật. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát không nghe 
không thấy vì các pháp vốn ân mật; hạnh Đại Bồ- 
tát không nghe không thấy vì các pháp vốn ấn 
mật. 

Này Thiện Hiện, Như Lai Ứng Chánh Đắng 
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— Giác không nghe không thây vì các pháp vốn 
ân mật; quả vị Giác ngộ cao tột không nghe 
không thây vì các pháp vốn ân mật. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp không nghe 
không thây vì các pháp vốn ấn mật. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tích chứa 
công hạnh bao lâu mới có khả năng tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, đối với việc ấy cần phải 
phân biệt mà nói. 

Này Thiện Hiện, có Đại Bồ-tát từ lúc mới 
phát tâm liền có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu; cũng có khả năng tu học Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, An nhẫn 
ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, Đại Bô-tát ấy vì có phương 
tiện thiện xảo, nên chăng hủy báng các pháp. Đôi 
với tất cả pháp chắng tăng chăng giảm, Đại Bồ- 
tát ấy thường chắng xa lìa hạnh tương ưng với 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; cũng thường chăng xa lìa 
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chư Phật Thể Tôn và các chúng Đại Bô-tát. 
Đại Bô-tát ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác 
muốn đem các thứ ngọc báu, vật dụng thượng 
hạng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
chư Phật Thế Tôn và các Đại Bồ-tát... thành tựu 
như ý, cũng có khả năng ở chỗ các Đức Như Lai 
kia vun trồng các căn lành. Đại Bồ-tát Ấy tùy 
theo chỗ thọ thân chăng vào bào thai mẹ để sinh 
ra. Đại Bô-tát ấy tâm thường chắng lẫn lộn với 
phiên não cũng chăng từng khởi tâm Nhị thừa. 
Đại Bôồ-tát ấy thường chăng xa lìa các pháp thân 
thông thù thăng, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác đem lại mọi thành tựu cho các hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật. 

Này Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ây đúng là có khả 
năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu. 

Này Thiện Hiện, có các thiện nam, thiện nữ ở 
Bỏ-tát thừa tuy đã từng thấy nhiều Đức Phật, 
hoặc nhiều trăm Đức Phật, hoặc nhiều ngàn Đức 
Phật, hoặc nhiêu trăm ngàn Đức Phật, hoặc nhiều 
ức Đức Phật, hoặc nhiều trăm ức Đức Phật, hoặc 
nhiều ngàn ức Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn 
ức Đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số Đức 
Phật, ở chỗ các Đức Phật cũng đã tu tập nhiều về 
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__ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã, nhưng vì lấy hữu sở đắc làm phương 
tiện, nên chắng có khả năng tu học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu; cũng chắng có khả năng tu 
học Tĩnh lự ba-la-mật-đa, Tinh tân ba-la-mật-đa, 
An nhãn ba-la-mật-đa, Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện, thiện nam, thiện nữ ây nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như thế, liền 
từ chỗ ngôi đức dậy, rời chúng mà đi. 

Này Thiện Hiện, các thiện nam, thiện nữ ây 
chắng kính Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này, 
cũng chăng kính Phật, đã lìa bỏ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thầm diệu này, cũng rời bỏ các Đức Phật, 
hiện nay trong chúng nảy, cũng có hạng như thê, 
nghe ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu ây 
thì tâm chăng vui thích, rời chúng bỏ đi. Vì sao? 
Vì thiện nam, thiện nữ ây đời trước nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu đã từng bỏ đi; 
đời này nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, 
do tập khí đời trước, nên cũng bỏ đi; Thiện nam, 
thiện nữ ây đối với việc nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu này, thân, ngữ và tâm đêu chẳng 
hòa hợp; do việc làm ấy, càng tăng trưởng ngu 
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si, ác tuệ, tạo tác tội lỗi nên nghe nói Bát-nhã - 
ba-la-mật-đa thâm diệu như thê liên hủy báng, 
gây chướng ngại, hoặc lìa bỏ. Người ấy đã hủy 
báng, gây chướng ngại, lia bỏ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế tức là đã hủy báng, gây chướng 
ngại, lìa bỏ trí Nhất thiết tướng của chư Phật 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Người ây do hủy 
báng, gây chướng ngại, la bỏ trí Nhất thiết 
tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
nên liên tạo tác làm tăng trưởng nẻo nghiệp xấu 
xa lìa chánh pháp. Người ấy do tạo tác, làm tăng 
trưởng nẻo nghiệp xâu xa lìa chánh pháp, nên bị 
đọa vào địa ngục lớn trải qua nhiêu năm, hoặc 
nhiêu trăm năm, hoặc nhiễu ngàn năm, hoặc 
nhiêu trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc 
nhiêu trăm ức năm, hoặc nhiêu ngàn ức năm, 
hoặc nhiêu trăm ngàn ức năm, hoặc nhiễu trăm 
ngàn ức vô số năm, ở trong địa ngục lớn chịu 
các nỗi khô độc hại dữ dội; vì người ây bị trọng 
tội, nên ở thế giới này, từ đại địa ngục nọ tới đại 
địa ngục kia, cho đến thời kỳ hỏa "kiếp, thủy 
kiếp, phong kiếp chưa khởi tới nay, vần còn phải 
chịu các khô não độc hại đữ đội; hoặc ở thế ĐIỚI 
này, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi 
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lên, nghiệp xâu xa lìa chánh pháp ây vẫn còn; 
sau khi chết rồi chuyên sinh vào thê giới phương 
khác, cùng với đông loại ấy ở trong đại địa ngục 
trải qua nhiều năm, hoặc nhiêu trăm năm, hoặc 
nhiêu ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, 
hoặc nhiêu ức năm, hoặc nhiêu trăm ức năm, 
hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiêu trắm ngàn 
ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở 
trong đại địa ngục chịu các nôi khổ não độc hại 
to lớn dữ dội. Vì người ây bị trọng tội, nên ở thê 
giới này, từ đại địa ngục nọ tới đại địa ngục kia, 
cho đến thời kỳ hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp 
chưa khởi đến nay chịu các nỗi khổ não độc hại 
kịch liệt; hoặc ở thế giới này, khi hỏa kiếp, thủy 
kiếp, phong kiếp dấy khởi, nghiệp xâu xa lìa 
chánh pháp của người ây văn còn, khi chết 
chuyên sinh vào thế giới phương khác, cùng với 
đồng loại ấy ở trong đại địa ngục trải qua nhiều 
năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn 
năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức 
năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn 
ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc 
nhiễu trăm ngàn ức vô số năm, ở trong đại địa 
ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; vì 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 181 1115 


n"ĐØƯỜI ây bị trọng tội, nên ở thể g1ới khác, từ 

đại địa ngục này đến đại địa ngục nọ, cho tới hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, 
chịu các nỗi khổ não độc hại hết sức dữ dội. Lần 
lượt như thê, trải qua các thê giới khác nơi 
phương Đông, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi 
khổ não độc hại hết sức kịch liệt; lần lượt như 
thế, trải qua các thế giới khác nơi phương Nam, 
ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc 
hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các thế 
giới khác nơi phương Tây, ở trong đại địa ngục 
chịu các nỗi khô não độc hại kịch liệt; lần lượt 
như thê, trải qua các thê giới khác nơi phương 
Bắc, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khô não 
độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các 
thế giới khác nơi hướng đông bắc, ở trong đại 
địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt; 
lần lượt như thé, trải qua các thê giới khác nơi 
hướng Đông nam, ở trong đại địa ngục chịu các 
nỗi khô não độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, 
trải qua các thế giới khác nơi hướng Tây nam, ở 
trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não độc hại 
kịch liệt; lần lượt như thể, trải qua các thê giới 
khác nơi hướng Tây bắc, ở trong đại địa ngục 
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__ chịu các nỗi khô não độc hại kịch liệt; lần lượt 
như thê, trải qua các thê giới khác nơi phương 
Dưới, ở trong đại địa ngục chịu các nỗi khổ não 
độc hại kịch liệt; lần lượt như thế, trải qua các 
thê giới khác nơi phương Trên, ở trong đại địa 
ngục chịu các nỗi khổ não độc hại kịch liệt. 
Hoặc các thê giới khác trong mười phương kia, 
khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, vì 
nghiệp xấu xa lìa chánh pháp của kẻ ấy chưa hết, 
nên sau khi chết sinh vào trong đại địa ngục ở 
thế gian này, từ đại địa ngục nọ tới đại địa ngục 
kia, cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp 
chưa khởi đến nay, chịu các nỗi khô não độc hại 
kịch liệt; hoặc ở thế giới này khi hỏa kiếp, thủy 
kiếp, phong kiếp khởi, vì nghiệp xâu xa lia 
chánh pháp của kẻ ây chưa hết, sau khi chết lại 
sinh vào thế giới khác nữa, trải qua khắp các đại 
địa ngục trong mười phương, chịu các nỗi khô 
não độc hại hết sức dữ dội. Cứ luân hôi như vậy 
trải qua vô số kiếp, nghiệp dữ xa lìa chánh pháp 
của người kia giảm dân, từ đại địa ngục thoát ra, 
đọa vào bàng sinh, trải qua nhiêu năm, hoặc 
nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc 
nhiễu trăm ngàn năm, hoặc nhiêu ức năm, hoặc 
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nhiêu trăm ức năm, hoặc nhiêu ngàn ức năm, ˆ 
hoặc nhiêu trăm ngàn ức năm, hoặc nhiêu trăm 
ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sinh, chịu đủ 
các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, 
nên ở thế gian này, từ nơi hiểm ác này đến nơi 
hiểm ác kia, tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong 
kiếp chưa khởi cho đến nay, chịu đủ các thứ khổ 
tàn hại bức bách. Hoặc ở thế giới này khi tam tai 
hết, nghiệp lực xâu xa lìa chánh pháp của kẻ ấy 
còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết, chuyển 
sinh vào thế giới phương khác, cùng với đông 
loại trong loài bàng sinh này, trải qua nhiều 
năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến hoặc nhiều 
trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sinh chịu 
đủ các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, 
còn ở thê giới khác từ nơi hiểm ác này đến nơi 
hiểm ác khác, cho tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các thứ 
khô tàn hại bức bách; hoặc ở thế giới khác, khi 
tam tai hết, nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của 
kẻ ây còn sót lại chưa hết, cho nên sau khi chết, 
chuyên sinh vào thế giới phương khác, cùng với 
đồng loại trong loài bàng sinh này, trải qua 
nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến hoặc 
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nhiều trăm ngàn ức vô sô năm thọ thân bàng 
sinh chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức bách, vì tội 
chưa hết, nên ở thê giới khác, từ nơi hiểm ác này 
đến nơi hiểm ác nọ, cho tới khi hỏa kiếp, thủy 
kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các 
thứ khổ tàn hại bức bách. Lần lượt như vậy, trải 
khắp các thê giới khác trong mười phương, thọ 
thân bàng sinh, chịu đủ các thứ khổ tàn hại bức 
bách; hoặc ở thế giới khác trong mười phương 
kia, khi tam tai hoại, nghiệp lực xấu xa lìa chánh 
pháp của người kia chưa hết, sau khi chết sinh 
lại trong loài bàng sinh ở thế giới này, từ nơi 
hiểm ác nọ đến nơi hiểm ác kia, cho tới khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, 
chịu đủ các thứ khô tàn hại bức bách; hoặc ở thê 
giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực xấu xa lìa 
chánh pháp của người kia chưa hết, sau khi chết 
lại sinh vào thê giới khác nữa, trải qua khắp loài 
bàng sinh trong mười phương, chịu đủ các thứ 
khô. Xoay vân như vậy, trải qua vô số kiếp, 
nghiệp lực xâu xa lìa chánh pháp của người kia 
mỏng dần, thoát khỏi bàng sinh, đọa vào loài 
quỷ, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, 
hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiêu trăm ngàn 
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năm, hoặc nhiêu ức năm, hoặc nhiêu trăm ức 
năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô sỐ 
năm ở trong loài quý, chịu đủ các thứ khô về gây 
ốm đói khát; vì tội chưa hết, nên ở thê giới này, 
từ chốn ngạ quỷ nọ đến chôn ngạ quỷ kia, cho 
tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa 
khởi đến nay, chịu đủ các thứ khô về gây ôm đói 
khát; hoặc ở thế giới này, khi tam tai hoại, 
nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của kẻ ấy còn 
sót lại chưa hết, nên sau khi chết, chuyên sinh 
vào thế giới phương khác cùng với đồng loại 
trong loài ngạ quỷ này, trải qua nhiêu năm, hoặc 
nhiêu trăm năm cho đến hoặc nhiêu trăm ngàn 
ức vô số năm ở trong loải ngạ quý chịu đủ các 
thứ khô về gây ốm đói khát; vì tội chưa hết, nên 
ở thê giới khác, từ chỗn ngạ quỷ này đến chốn 
ngạ quý kia, cho tới khi hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay chịu đủ các thứ 
khô về gầy ốm đói khát; hoặc ở thế giới khác, 
khi tam tai hoại, nghiệp lực xấu xa lìa chánh 
pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, nên sau 
khi chết, chuyển sinh vào thê giới phương khác, 
cùng với đồng loại trong loài ngạ quỷ này, trải 
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— qUa nhiêu năm, hoặc nhiêu trăm năm cho đên 
hoặc nhiêu trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài 
nøaạ quỷ, chịu đủ các thứ khô về gầy ốm đói 
khát; vì tội chưa hết, nên ở thế giới khác, từ 
chỗn ngạ quỷ này đến chỗn ngạ quỷ nọ, cho tới 
khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi 
đến nay, chịu đủ các thứ khô về gây ôm đói 
khát. Lần lượt như thế, trải qua khắp các thê giới 
khác trong mười phương, ở nơi loài nøạ quỷ, 
chịu đủ các thứ khổ về gây ôm đói khát; hoặc ở 
thế giới khác trong mười phương kia, khi tam tai 
hoại, nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp của 
người ấy còn sót lại chưa hết, sau khi chết lại 
sinh trong loài ngạ quỷ ở thế gian này, từ chốn 
ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ kia, cho tới khi 
hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiệp chưa khởi đến 
nay, chịu đủ các thứ khổ về gây ốm đói khát; 
hoặc ở thế giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực 
xấu xa lìa chánh pháp của người kia còn sót lại 
chưa hết, sau khi chết lại sinh vào thế giới khác, 
trải khắp loài ngạ quỷ trong mười phương, chịu 
đủ các khô. Xoay vân như vậy, trải qua vô sỐ 
kiếp, nghiệp lực xấu xa lìa chánh pháp còn sót lại 
của người kia sắp hết, tuy được làm người nhưng 
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mù bẩm sinh, hoặc gia đình Chiên-đà-la, hoặc 
nhà lo việc khiêng thây người, hoặc vào nhà 
chuyên giết hại súc vật, hoặc nhà đánh cá, đi săn, 
hoặc nhà lao công, hoặc nhà làm trò vuI, hoặc 
nhà theo tà kiến, hoặc nhà giữ các luật nghi xâu 
ác tạp nhạp; hoặc thọ thân người không có mắt, 
không có tai, không có mũi, không có lưỡi, 
không có. đâu, không có chân, ung thư, ghẻ lở, 
phong cuông, điên khùng, vai gù, lưng cong, lùn 
xấu, tay co, chân khẻo, các căn khiêm khuyết, 
bần cùng khốn khô, bướng bỉnh không hiểu biết; 
phàm làm việc gì đều bị người khinh chê; hoặc 
tại chỗ sinh ra, hoặc chắng nghe danh hiệu Phật, 
danh hiệu Pháp, danh hiệu Tăng, danh hiệu Bồ- 
tát, danh hiệu Độc giác; hoặc sinh vào thế ĐIỚI 
tối tăm, thường không có ngày đêm, chăng thấy 
ánh sáng; vì nghiệp xa lìa chánh pháp của người 
kia đã tạo tác, tăng trưởng quá thâm trọng, nên 
luôn chịu đủ bao thứ khô như thế, chăng được an 
VUI. 

Bây giờ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

—Bạch Thế Tôn, nghiệp xấu xa lìa chánh pháp 
mà người kia đã tạo tác luôn tăng trưởng và mãi 


1122 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ bị trôi lăn như thê cùng với nghiệp ngũ vô gián 
có thê nói là tương tợ chăng? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử, nghiệp xa lìa chánh pháp 
của người kia rất là lớn nặng, chăng thê đem so 
sánh với nghiệp ngũ vô gián! Đó là người kia 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu chăng 
tin, lại phỉ báng, chê bai, nói là pháp ây chắng 
phải do chư Như Lai Đi Chánh Đắng Giác diễn 
thuyết, chắng phải pháp, chăng phải luật, chắng 
phải lời giáo huân của đại sư, chúng ta đối với 
pháp ấy chăng nên tu học. Người hủy báng chánh 
pháp ây, tự hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
chỉ bày cho vô lượng hữu tình khác hủy báng, tự 
làm hại minh, cũng khiến người khác tự hại; tự 
uống thuốc độc, cũng khiến người khác uống: tự 
làm mất quả an vui giải thoát sinh Thiên, cũng 
khiến người khác làm mất; tự gieo thân mình vào 
lửa địa ngục, cũng khiến người khác gieo thân 
mình vào lửa địa ngục; tự chắng tin hiểu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu, cũng dạy người khác 
khiến chắng tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu; tự hãm thân minh chìm trong biển khổ, 
cũng khiến người khác hãm mình đăm chìm 
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trong biên khô. 

Này Xá-lợi Tử, Ta đôi với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu ấy, hãy còn chăng khiến cho kẻ hủy 
báng chánh pháp kia được nghe tới danh tự, 
huống là vì họ mà thuyết giảng. 

Này Xá-lợi Tử, đôi với người hủy báng chánh 
pháp kia, Ta còn chẳng cho các thiện nam, thiện 
nữ trụ Bô-tát thừa, nghe tên của họ, huống là cho 
tận mắt thấy và cho ở chung. Vì sao? Xá-lợi Tử, 
vì các người hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu nên biết họ là những kẻ phá hoại 
chánh pháp, đọa vào loài đen tối như loài ôc sên, 
tự làm ô uế và làm ô uê kẻ khác, như đống rác 
thối. Nêu có người tin dùng lời nói của kẻ phá 
hoại chánh pháp thì cũng phải chịu các nỗi khố 
lớn dữ như đã nói ở trước. 

Này Xá-lợi Tử, các người phá hoại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu, nên biết hạng người ây 
chính là địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ. Vì vậy mà 
người trí chăng nên hủy báng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà chỉ nói về 
những kẻ phá hoại chánh pháp ấy bị đọa vào đại 


1124 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


địa ngục, bàng sinh, quý thú, chịu khô lâu dài, 
mà chắng nói đến thân hình tướng mạo của họ? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi Tử, thôi thôi! Chăng nên nói về 
hình dáng và nẻo ác mà kẻ phá hoại chánh pháp 
ây phải chịu trong tương lai. Vì sao? Vì nếu ta 
nói đầy đủ về hình dáng và nẻo ác mà kẻ phá 
hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai, thì kẻ 
ây nøhe rồi sẽ kinh hoàng sợ hãi tột cùng, đến 
nỗi phải chết, hoặc suýt bỏ mạng, tâm luôn bối 
rôi lo lắng như bị trúng tên độc, thân khô héo dân 
như mâm bị cắt. Sợ người kia nghe nói kẻ hủy 
báng chánh pháp phải chịu thân rất khổ đau, xâu 
xí như thê, tự chuốc lấy sự kinh hoàng, làm mật 
thân mạng, ta vì thương xót họ, nên chẳng nói 
cho người nghe, về thân hình dung mạo của kẻ 
mắc tội phá hoại chánh pháp. 

Xá-lợi Tử bạch: 

-Cúi xin Thế Tôn nói về hình dáng và cõi ác 
mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương 
lai, để răn dạy đời sau biết phá hoại chánh pháp 
sẽ bị khô báo to lớn dữ dội như vậy, để họ chắng 
còn dám tạo tội ây. 

Phật dạy: 
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“Này Xá-lợi Tử, những lời Ta nói ở trước 
đã đủ để làm lời khuyên rõ ràng, nghĩa là các 
thiện nam, thiện nữ ở đời vị lai, nghe những điều 
ta đã nói về nghiệp dữ phá hoại chánh pháp, kẻ 
tạo tác, làm tăng trưởng đến cùng thì bị đọa vào 
trong các đường dữ: địa ngục, bảng sinh, quỷ 
giới, chịu khổ lâu dài, như thế là đủ để tự cần 
thận giữ gìn, chăng nên hủy báng chánh pháp. 

Xá-lợi Tử liền bạch Phật: 

—Thưa vâng, bạch Thê Tôn! Thưa vâng, bạch 
Thiện Thệ! Các thiện nam, thiện nữ ở đời vị lai 
có lòng tin thanh tịnh nghe Phật trước đã nói về 
nghiệp dữ phá hủy chánh pháp, phải chịu lây quả 
báo khổ não lâu dài, đủ để làm lời rán dạy rõ 
ràng, nên thả bỏ thân mạng, quyết trọn đời chăng 
hủy báng chánh pháp, như thê mình khỏi phải 
chịu khổ ấy, trong đời vị lai. 

Bây giờ Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, nếu có các hàng thiện nam, 
thiện nữ thông minh lanh lợi đã nghe Phật giảng 
nói về kẻ hủy báng chánh pháp, ở đời vị lai sẽ 
chịu bao thứ khổ báo lâu dài dữ dội, nên khéo 
giữ gìn các nghiệp về thân, ngữ, ý, đôi với chánh 
pháp chớ phỉ báng, hủy hoại mà bị đọa vào ba 
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— đường ác chịu khô lâu dài, ở trong một thời 
gian lâu xa, các kẻ ây chăng được thây chư Phật, 
chắng được nghe chánh pháp, chắng được gặp 
chúng tăng, chăng được sinh vào quốc độ có 
Phật; tuy sinh vào loài người nhưng là hạng bân 
cùng hạ tiện, xấu xí ngu s1, các căn nơi thân 
chăng đủ, những điêu nói ra chăng ai tin theo. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch: 

-Bạch Thế Tôn, sự tạo tác, làm tăng trưởng, 
dẫn dắt của nghiệp dữ lìa bỏ chánh pháp há 
chăng phải là do nguyên nhân từ nghiệp ác ngữ? 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Vì 
chính là do thói quen mê lâm của nghiệp ác ngữ, 
nên đã tạo tác, làm tăng trưởng, dẫn dắt đưa tới 
nghiệp dữ lìa bỏ chánh pháp. Trong Chánh pháp 
luật tạng của Ta, sẽ có những người xuất gia ngu 
si, tuy họ tôn xưng Ta là Đại Sư, nhưng đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu mà Ta đã nói thì 
lại phi báng, hủy hoại. 

Này Thiện Hiện, nên biết, nễu có người hủy 
báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, tức là hủy 
báng quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu 
có người hủy báng quả vị GIác ngộ cao tột của 
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chư Phật tức là hủy báng trí Nhật thiết tướng - 
của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
có người hủy báng trí Nhất thiết tướng tức là hủy 
báng Phật. Nêu hủy báng Phật tức là hủy báng 
Pháp. Nếu hủy báng Pháp tức là hủy báng Tăng. 
Nếu hủy báng Tăng thi sẽ hủy báng chánh kiến 
nơi thế gian. Nếu hủy báng hủy báng chánh kiến 
nơi thê gian thì sẽ hủy báng Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
cũng sẽ hủy báng pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; cũng sẽ hủy báng 
chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ. thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn; cũng sẽ hủy 
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_ báng Thánh để khố, Thánh để tập, Thánh đê 
diệt, Thánh để đạo: cũng sẽ hủy bảng, bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; cũng sẽ hủy 
báng tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; cũng sẽ hủy báng bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; cũng sẽ hủy báng pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, pháp môn 
giải thoát Vô nguyện; cũng sẽ hủy báng năm loại 
mắt, sáu phép thân thông: cũng sẽ hủy báng 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng sẽ hủy 
báng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; 
cũng sẽ hủy báng trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: cũng sẽ hủy báng tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Kẻ 
ây do hủy báng các công đức nên phải nhận chịu 
vô số, vô lượng, vô biên tội lỗi nên phải nhận 
chịu khổ báo nơi các đại địa ngục, bàng sinh, quỷ 
giới và vô số, vô lượng, vô biên thống khổ trong 
loài người. 
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn, các người ngu sĩ ây do - 
những nhân duyên gì mà hủy báng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thâm diệu như vậy? 

Phật dạy: 

-Này Thiện Hiện, do bốn nhân duyên: Một là 
bị các thứ tà ma mê hoặc, khiến kẻ ngu s1 hủy 
báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; hai là đôi 
với pháp thâm diệu chăng tin hiểu, khiến người 
ngu si hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; 
ba là chăng siêng năng tinh tân, kiên trì găn bó 
với thật tướng của năm uân, bị các hàng tri thức 
xâu ác chi phối, khiến người ngu si hủy báng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu; bốn là tâm ý 
chật chứa nhiều sân hận, thích làm việc ác, hay 
tự cao, khinh mạn chê bai kẻ khác, khiến người 
ngu s1 hủy báng Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu 
như vậy. 

Này Thiện Hiện, do gồm đủ bốn thứ nhân 
duyên như thế, nên những kẻ ngu s¡ đã hủy báng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 182 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (1) 


Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, do chăng siêng năng tinh tấn, 
chưa vun trồng căn lành, đủ căn bất thiện, bị 
hàng tri thức xấu ác chi phôi, nên đôi với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu mà Phật đã giảng nói 
này, thật khó tin hiểu. 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Như 
ông đã nói, chắng siêng năng tinh tân, chưa vun 
trông căn lành, đủ căn bắt thiện, bị hàng tri thức 
xấu ác chi phôi, nên đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thâm diệu mà Phật đã giảng nói này, thật khó 
tin hiểu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa ây thâm diệu như thê 
nào mà khó tin, khó hiểu? 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, sắc chăng phải buộc, 
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chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc không có tánh - 
sở hữu, đó là tự tánh của sắc. Thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì thọ, tưởng, hành, thức không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức. 

Nhãn xứ chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì nhãn xứ không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của nhãn xứ. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. 

Sắc xứ chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì sắc xứ không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của sắc xứ. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. 

Nhãn giới chắng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì nhãn giới không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
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— duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra. 

Nhĩ giới chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì nhĩ giới không có tánh sở hữu, đó là tự 
táảnh của nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Tý giới chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì ty giới không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Thiệt giới chắng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì thiệt giới không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của thiệt giới. VỊ giới, thiệt thức giới và 
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thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
Ta. 

Thân giới chăng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì thần giới không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của thân giới. Xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra. 

Ý giới chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì ý giới không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. 

Địa giới chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
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tánh của địa giới. Thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. 

Vô minh chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì vô minh không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của vô minh. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
hành, thức cho đến sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não. 

Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Pháp không bên trong chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên trong 
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không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp _ 
không bên trong. Pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh. 

Chân như chăng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì chân như không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
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— không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Thánh để khổ chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì Thánh để khổ không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của Thánh để khổ. Thánh để 
tập. diệt, đạo chắng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì Thánh đề tập. diệt, đạo không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của Thánh để tập, diệt, đạo. 

Bốn Tĩnh lự chắng phải buộc, chăng phải mở. 
Vì sao? Vì bỗn Tĩnh lự không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của bốn Tĩnh lự. Bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc. 

Tám Giải thoát chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì tám Giải thoát không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tám Giải thoát. Tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. 

Bốn Niệm trụ chăng phải buộc, chăng phải 
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mở. Vì sao? Vì bôn Niệm trụ không có tánh sở _ 
hữu, đó là tự tánh của bôn Niệm trụ. Bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo. 

Pháp môn giải thoát Không chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Không không có tánh sở hữu, đó là tự tảnh của 
pháp môn giải thoát Không. Pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Mười địa Bồ-tát chắng phải buộc, chắng phải 
mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của mười địa Bồ-tát. 

Năm loại mắt chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì năm loại mặt không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của năm loại mắt. Sáu phép 
thân thông chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
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— sao? Vì sáu phép thân thông không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của sáu phép thần thông. 

Mười lực Phật chắng phải buộc, chắng phải 
mở. Vì sao? Vì mười lực của Phật không có tảnh 
sở hữu, đó là tự tánh của mười lực của Phật. Bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng chắng phải buộc, chẳắng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Pháp không quên mắt chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp không quên mắt không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp không 
quên mất; tánh luôn luôn xả chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh luôn 
luôn xả. 

Trí Nhất thiết chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì trí Nhất thiết không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của trí Nhất thiết. Trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 182 1139 


Nhất thiết tướng không có tánh sở hữu, đó là - 
tự tánh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đàả- 
la-ni không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất 
cả pháp môn Đả-la-ni. Tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

Quả Dự lưu chăng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì quả Dự lưu không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của quả Dự lưu. 

Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán. 

Quả vị Độc giác chẳng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì quả vị Độc giác không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của quả vị Độc giác. 

Tất cả hạnh Đại Bỏ-tát chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại Bô-tát 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát. 
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—— Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời trước chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc đời 
trước. Thọ, tưởng, hành, thức đời trước chắng 
phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, 
hành, thức đời trước không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời trước. 

Nhãn xứ đời trước chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ đời trước. 
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đời trước không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước. 

Sắc xứ đời trước chăng phải buộc, chắng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc xứ đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời trước. 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ đời trước. 

Nhãn giới đời trước chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời trước không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn giới đời 
trước. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời trước 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đời trước. 

Nhĩ giới đời trước chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới đời trước. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời trước chắng 
phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đời trước. 

Tỷ giới đời trước chắng phải buộc, chăng 
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—_ phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời trước. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời trước chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đời trước. 

Thiệt giới đời trước chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt giới đời 
trước. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời trước 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đời trước. 

Thân giới đời trước chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì thân giới đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân giới đời trước. 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đời trước chắng 
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phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra đời trước. 

Ý giới đời trước chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì ý giới đời trước không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của ý giới đời trước. Pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đời trước chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời trước. 

Địa giới đời trước chẳng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì địa giới đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới đời trước. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đời trước. 

Vô minh đời trước chẳng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì vô minh đời trước không có 
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— tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh đời 
trước. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não đời trước 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
hành, thức cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đời trước. 

Bồ thí ba-la-mật-đa đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa đời trước. Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời 
trước. 

Pháp không bên trong đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp không bên trong đời trước. Pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
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vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên _ 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh đời trước. 

Chân như đời trước chăng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì chân như đời trước không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân như đời 
trước. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đời trước 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chàng thể nghĩ bàn 
đời trước. 
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—— Thánh đê khô đời trước chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì Thánh để khố đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
Thánh để khô đời trước. Thánh đề tập, diệt, đạo 
đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh để tập. diệt, đạo đời trước không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo đời trước. 

Bốn Tĩnh lự đời trước chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Tĩnh 
lự đời trước. Bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc đời trước. 

Tám Giải thoát đời trước chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì tám Giải thoát đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
tám Giải thoát đời trước. Tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ đời trước không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám Thăng XỨ, 
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chín Định thứ đệ, mười Biên xứ đời trước. 

Bốn Niệm trụ đời trước chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
bốn Niệm trụ đời trước. Bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo đời trước chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo đời trước. 

Pháp môn giải thoát Không đời trước chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không đời trước không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không đời 
trước. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? VỊ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời trước. 

Mười địa Bô-tát đời trước chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
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_ mười địa Bô-tát đời trước. 

Năm loại mắt đời trước chẳng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì năm loại mắt đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
năm loại mắt đời trước. Sáu phép thân thông đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì sáu phép thần thông đời trước không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của sáu phép thân thông đời 
trước. 

Mười lực Phật đời trước chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười lực của Phật đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
mười lực của Phật đời trước. Bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng đời trước không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của bốn điêu không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng đời trước. 

Pháp không quên mất đời trước chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất đời trước không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của pháp không quên mất đời trước. Tánh 
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luôn luôn xả đời trước chăng phải buộc, chăng - 
phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh luôn 
luôn xả đời trước. 

Trí Nhất thiết đời trước chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì trí Nhất thiết đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí 
Nhất thiết đời trước. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng đời trước chắng phải buộc, chăng phải mở. 
Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời trước. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước chẳng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-mI đời trước không có tánh sở hữu, đó 
là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước. 
Tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời trước chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đời trước không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa đời trước. 

Quả Dự lưu đời trước chẳng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì quả Dự lưu đời trước không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Dự lưu đời 
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— trước. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời trước 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán đời trước. 

Quả vị Độc giác đời trước chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Độc giác đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
vị Độc giác đời trước. 

Tất cả hạnh Đại Bô-tát đời trước chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát đời trước không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời trước. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? 
Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời 
trước không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời trước. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời sau chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc đời 
sau. Thọ, tưởng, hành, thức đời sau chắng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, 
hành, thức đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
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tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời sau. 

Nhãn xứ đời sau chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ đời sau. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ đời sau chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau. 

Sắc xứ đời sau chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc xứ đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời sau. Thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ đời sau. 

Nhãn giới đời sau chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn giới đời sau. 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời sau chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
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sinh ra đời sau. 

Nhĩ giới đời sau chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì nhĩ giới đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới đời sau. Thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra đời sau chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đời sau. 

Tỷ giới đời sau chắng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời sau. Hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra đời sau chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đời sau. 

Thiệt giới đời sau chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt giới đời sau. 
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VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các _ 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời sau chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đời sau. 

Thân giới đời sau chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì thân giới đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân giới đời sau. 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đời sau chắng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra đời sau. 

Ý giới đời sau chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì ý giới đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của ý giới đời sau. Pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đời sau chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đời sau không có tánh sở 


1154 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đên các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời sau. 

Địa giới đời sau chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì địa giới đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của địa giới đời sau. Thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đời sau chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới đời sau. 

Vô minh đời sau chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì vô minh đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của vô minh đời sau. Hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não đời sau chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì hành cho đến 
lão tử, sầu bi khô ưu não đời sau không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não đời sau. 

Bồ thí ba-la-mật-đa đời sau chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa đời sau. Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau 
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chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì - 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời sau. 

Pháp không bên trong đời sau chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong đời sau không có táảnh sở hữu, đó là tự tánh 
của pháp không bên trong đời sau. Pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cọng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh đời sau chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đời sau. 

Chân như đời sau chẳng phải buộc, chắng 
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— phải mở. Vì sao? Vì chân như đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân như đời 
sau. Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đời sau 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
đời sau. 

Thánh đề khô đời sau chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì Thánh đề khô đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh để khổ 
đời sau. Thánh để tập. diệt, đạo đời sau chắng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì Thánh để 
tập. diệt, đạo đời sau không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo đời sau. 

Bốn Tĩnh lự đời sau chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bôn Tĩnh lự đời 
sau. Bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời sau 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc đời sau không có 
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tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc đời sau. 

Tám Giải thoát đời sau chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tám Giải thoát đời sau 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám Cải 
thoát đời sau. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ đời sau chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ đời sau không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ đời sau. 

Bốn Niệm trụ đời sau chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Niệm trụ 
đời sau. Bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo đời sau chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
đời sau. 

Pháp môn giải thoát Không đời sau chăng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không đời sau không có tánh sở hữu, 
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— đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không 
đời sau. Pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện đời sau chăng phải buộc, chắng phải mở. 
Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời sau. 

Mười địa Bôồ-tát đời sau chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của mười 
địa Bô-tát đời sau. 

Năm loại mắt đời sau chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì năm loại mắt đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của năm loại mắt 
đời sau. sáu phép thần thông đời sau chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thân 
thông đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của sáu phép thân thông đời sau. 

Mười lực Phật đời sau chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười lực của Phật đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của mười 
lực của Phật đời sau. Bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng đời sau chắng 
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phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn điều _ 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đời sau. 

Pháp không quên mất đời sau chẳng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp không quên mất đời sau. Tánh 
luôn luôn xả đời sau chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh luôn luôn 
xả đời sau. 

Trí Nhất thiết đời sau chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì trí Nhất thiết đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí Nhật thiết 
đời sau. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
sau chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng đời sau. 

Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau chắng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tật cả pháp môn 
Đà-la-n1 đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
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__ tánh của tât cả pháp môn Đà-la-ni đời sau. Tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa đời sau chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đời sau không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời sau. 

Quả Dự lưu đời sau chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì quả Dự lưu đời sau không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Dự lưu đời 
sau. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời sau 
chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời sau không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán đời sau. 

Quả vị Độc giác đời sau chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Độc giác đời 
sau không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả 
vị Độc giác đời sau. 

Tất cả hạnh Đại Bỏ-tát đời sau chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát đời sau không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tất cả hạnh Đại Bô-tát đời sau. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời sau 
chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời sau không 
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có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị Giác _ 
ngộ cao tột của chư Phật đời sau. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc đời giữa chắng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì sắc đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của sắc đời 
giữa. Thọ, tưởng, hành, thức đời giữa chắng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, 
hành, thức đời giữa không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời giữa. 

Nhãn xứ đời giữa chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn xứ đời giữa. 
Nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đời giữa không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa. 

Sắc xứ đời giữa chăng phải buộc, chắng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc xứ đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của sắc xứ đời giữa. Thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ đời giữa không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
đời giữa. 
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— Nhãn giới đời giữa chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của nhãn giới đời giữa. 
Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đời giữa 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra đời giữa. 

Nhĩ giới đời giữa chắng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới đời giữa không có 
táảnh sở hữu, đó là tự tánh của nhĩ giới đời giữa. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời giữa chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời 
giữa không có tảnh sở hữu, đó là tự tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra đời giữa. 

Tỷ giới đời giữa chắng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của tỷ giới đời giữa. Hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
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xúc làm duyên sinh ra đời giữa chắng phải ˆ 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
đời giữa. 

Thiệt giới đời giữa chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thiệt giới đời giữa. 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời giữa chắng 
phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra đời g1ữa. 

Thân giới đời giữa chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì thần giới đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của thân giới đời g1ữa. 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra đời giữa chắng 
phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
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xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra đời giữa. 

Ý giới đời giữa chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì ý giới đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của ý giới đời giữa. Pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra đời giữa chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra đời giữa không có tánh 
sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đời g1ữa. 

Địa giới đời giữa chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì địa giới đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của địa giới đời giữa. 
Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới đời giữa. 

Vô minh đời giữa chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì vô minh đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của vô minh đời giữa. 
Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não đời giữa 
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hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não đời giữa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 183 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (2) 

Bồ thí ba-la-mật-đa đời giữa chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa đời giữa. Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa đời giữa 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-lamật-đa đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa đời giữa. 

Pháp không bên trong đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong đời giữa không có tảnh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp không bên trong đời giữa. Pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
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khác, pháp không bản tánh, pháp không tự _ 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh đời giữa chăng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đời giữa. 

Chân như đời giữa chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì chân như đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của chân như đời giữa. 
Pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đời giữa không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn đời giữa. 

Thánh để khổ đời giữa chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì Thánh để khổ đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
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__ Thánh đê khô đời giữa. Thánh để tập, diệt, đạo 
đời giữa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì Thánh đề tập, diệt, đạo đời giữa không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo đời giữa. 

Bốn Tĩnh lự đời giữa chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự đời giữa không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Tĩnh lự đời 
giữa. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đời giữa 
chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc đời giữa. 

Tám Giải thoát đời giữa chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì tám Giải thoát đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám 
Giải thoát đời giữa. Tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ đời giữa chắng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ đời giữa. 

Bốn Niệm trụ đời giữa chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bôn Niệm trụ đời giữa 
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không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của bôn - 
Niệm trụ đời giữa. Bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo đời giữa chắng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo đời giữa không có tánh sở 
hữu, đó là tự tánh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo đời g1ữa. 

Pháp môn giải thoát Không đời giữa chăng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không đời giữa không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của pháp môn giải thoát Không đời 
giữa. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
đời giữa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? VỊ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đời giữa. 

Mười địa Bồ-tát đời giữa chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
mười địa Bô-tát đời giữa. 

Năm loại mặt đời giữa chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì năm loại mắt đời giữa 
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— không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của năm 
loại mắt đời giữa. Sáu phép thân thông đời giữa 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sáu 
phép thân thông đời giữa không có tánh sở hữu, 
đó là tự tánh của sáu phép thần thông đời giữa. 

Mười lực Phật đời giữa chăng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì mười lực của Phật đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của 
mười lực của Phật đời giữa. Bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng đời 
giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của bỗn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng đời giữa. 

Pháp không quên mất đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của pháp không quên mất đời giữa. Tánh 
luôn luôn xả đời giữa chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của tánh luôn 
luôn xả đời giữa. 
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Trí Nhật thiết đời giữa chắng phải buộc, ˆ 
chăng phải mở. Vì sao? Vì trí Nhất thiết đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí Nhất 
thiết đời giữa. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
đời giữa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đời giữa. 

Tât cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tật cả pháp môn 
Đà-la-n1 đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa. Tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tật cả pháp môn 
Tam-ma-đla đời giữa không có tánh sở hữu, đó là 
tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời 
giữa. 

Quả Dự lưu đời giữa chăng phải buộc, chắng 
phải mở. Vì sao? Vì quả Dự lưu đời giữa không 
có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Dự lưu đời 
giữa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời giữa 
chắng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán đời giữa không có 
tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả Nhất lai, Bất 
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_ hoàn, A-la-hán đời giữa. 

Quả vị Độc giác đời giữa chẳng phải buộc, 
chắng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Độc giác đời 
giữa không có tánh sở hữu, đó là tự táảnh của quả 
vị Độc giác đời giữa. 

Tât cả hạnh Đại Bồ-tát đời giữa chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát đời giữa không có tánh sở hữu, đó là tự 
tánh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát đời giữa. 

Quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật đời 
giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật đời giữa 
không có tánh sở hữu, đó là tự tánh của quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật đời giữa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, do chưa vun trồng căn lành, 
đủ căn bắt thiện, bị bạn xấu ác chi phối, làm theo 
sức dẫn dụ của ma, biếng nhác tăng lên, tính tấn 
øiảm xuống, thất niệm, ác tuệ, Bồ-đặc-già-la như 
thế nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật 
khó tin hiểu. 

Phật dạy: 

Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy! Như 
ông đã nói! Bồ-đặc-già-la chăng siêng tỉnh tấn, 
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chưa vun trông căn lành, đủ căn bất thiện, bị 
bạn xấu ác chi phối, làm theo sức dẫn dụ của ma, 
biếng nhác tăng lên, tinh tân giảm xuống, thất 
niệm, ác tuệ, nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thật khó tin hiểu. Vì sao? Thiện Hiện, vì sắc 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh ây 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ây cùng với 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh ây cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
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tịnh là không hai, không hai phân, không phân _ 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là nhĩ giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng 
với quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ây cùng với 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? 
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— Vị hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. VỊ giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì 
sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là quả 
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thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh ây cùng với 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thủy, hỏa, 
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_ phong, không, thức giới thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh ây 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không bên trong thanh tịnh ây cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không bên _ 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh ây 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh. Vì sao? Vì chân như thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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__ pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bản thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đề khô thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là Thánh để 
khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để khổ thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh ây cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn Vô 
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lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh ây cùng VỚI 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tắm Giải thoát thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bôn Niệm 
trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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__ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bôồ-tát thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là mười 
địa Bô-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sáu phép thân thông thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười 
lực của Phật thanh tịnh ây cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bồn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 
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_ mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
pháp không quên mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh ây cùng với quả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Dự lưu thanh tịnh ây 
cùng với quả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Nhật 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh ấy cùng với 
quả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả vị 
Độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn xứ thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ sắc xứ thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhẫn giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tỷ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
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— mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa thanh tịnh tức là thần giới thanh tịnh. 
Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ây cùng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp 
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— giới cho đên các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh. Vì sao? Vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
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__ pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
lamật-đa thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh. Vì 
sao? Vì chân như thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh chăng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đề khô thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Thánh để khô thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là bôn Tĩnh lự thanh tịnh. 
Vì sao? Vì bôn Tĩnh lự thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh ây cùng VỚI 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, tắm Giải thoát thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tám Giải thoát thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-lamật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh ấy 
cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là bôn Niệm trụ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh ấy cùng 
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với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không - 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bôồ-tát thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh 
ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 184 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (3) 


Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sáu phép thân thông thanh tịnh tức là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thân thông thanh tịnh 
ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 


1200 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ây cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba- 
lamật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. só 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì trí Nhất thiết thanh tịnh ây cùng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh ây cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, tất cả pháp môn Đà-la-n 
thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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__ thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì quả Dự lưu thanh tịnh ây cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? Vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc giác thanh tịnh 
ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. 
Vì sao? Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
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__ thiết trí thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhẫn xứ thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn 
xứ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhĩ, tý, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sắc xứ thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thanh, hương, - 
vị, Xúc, pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh ây cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nhãn giới thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sắc ø1ớI, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Này Thiện Hiện, nhĩ giới thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ 
giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, tỷ giới thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thiệt giới thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. VỊ giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, thân giới thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thân giới thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
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__ thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý giới thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý giới 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh ây cùng với trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, địa giới thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì sao? Vì địa giới 
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thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết trí thanh _ 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh ây 
cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vô minh thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì sao? Vì vô 
minh thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, pháp không bên trong 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bên 
trong thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh ây cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, chân như thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là chân như thanh tịnh. Vì sao? Vì chân 
như thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh. Vì sao? 
Vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Thánh đề khô thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Thánh đề khô thanh tịnh ây cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
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— Thánh đê tập. diệt, đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh ây cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là bỗn Tĩnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? 
Vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh ây 
cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, tắm Giải thoát thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tám Giải thoát thanh tịnh ây cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
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tịnh tức là trí Nhật thiết trí thanh tịnh; trí Nhất _ 
thiết trí thanh tịnh tức là tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là trí Nhật thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì bốn Niệm trụ thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh ây cùng 
với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, mười địa Bôồ-tát thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh. Vì 
sao? Vì mười địa Bôồ-tát thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, năm loại mắt thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? 
Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Sáu phép _ 
thân thông thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, mười lực của Phật thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng 
với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, pháp không quên mất thanh 
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__ tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất 
thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh ây cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì trí Nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, tât cả pháp môn Đà-lani - 
thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ây cùng 
với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là quả Dự lưu thanh tịnh. Vì sao? Vì quả 
Dự lưu thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh. Vì sao? 
Vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh ây 
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cùng với trí Nhật thiết trí thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì quả vị Độc giác thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết trí thanh tịnh; trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí Nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? 
Vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết trí thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc 
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thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. - 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tỉnh thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tỉnh thanh tịnh ây cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
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_ sinh mạng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
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ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— Ý sinh thanh tịnh tức là săc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với sắc 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? VI sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh 
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— tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 184 1225 


Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, _ 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ 
thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

S1 phu thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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_ Y sinh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với nhãn xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
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tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. V1 sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 185 1231 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 185 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (4) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc 
xứ thanh tịnh; săc xứ thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với sắc 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
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—_ hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với sắc xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
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ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ _ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng VỚI sắc xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
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__ tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
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tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ây 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; sắc g1ới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
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_ nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với nhãn giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
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_ tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là nho đông 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc ØIới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ây cùng với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc ØIới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ây cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
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__ làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc GIỚI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
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với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai _ 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ giới 
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__ thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
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__ ginh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
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là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
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— nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh _ 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
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__ tịnh ây cùng với thanh giới cho đên các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với 
tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
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hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm _ 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với tỷ giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

ST phu thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
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giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bỗ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Y sinh thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với tỷ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
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_ thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với vị 
ØI1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
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_ tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
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—_ tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ây cùng với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bổố-đặc-già-la thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vị giới, 
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thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do - 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ây cùng với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
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_ thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
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_ thanh tịnh ây cùng với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 186 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (5) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
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_ tình thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thần giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là thần giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với thân 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 


1270 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là thần giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với thân giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là xúc giới, thần thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thân giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là xúc giới, thần thức giới và thần xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đông thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đông thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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__ sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thần giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với xúc giới cho đên các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thần giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Sự nhận thức thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thần giới thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
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xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ây cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các 
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__ thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với ý giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
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dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức _ 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đên các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
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— Với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là Bỗ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với ý giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Y sinh thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đông thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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— Sự thọ nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
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duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là địa 
giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
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— giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với địa giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với địa giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với địa giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là Bỗ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bố-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Ÿ sinh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; - 
địa giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với địa giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh 
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__ tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
VỚI địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
VỊ sao? VI sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là địa giới thanh 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 186 1287 


tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết _ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là vô 
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__ minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với vô minh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vô minh - 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với vô minh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
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— sâu bi khô ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với vô minh 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
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tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với vô minh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; 
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— hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
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xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
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_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khỗ ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
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thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì _ 
ngã thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh thanh 
tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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——— Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng với 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới 
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cho đên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là ˆ 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây 
cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đông thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
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— là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức 
là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bỗ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la- _ 
mật-đa thanh tịnh; Bỗ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ây cùng với Tịnh giới cho đến 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phần biệt, không đoạn 


diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 187 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (6) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
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— ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh 
tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
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tịnh ây cùng với pháp không bên ngoài cho _ 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
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__ với pháp không bên ngoài cho đên pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ây cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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_ không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

ST phu thanh tịnh tức là pháp không bên trong 
thanh tịnh; pháp không bên trong thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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——Ý sinh thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ây cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Y sinh thanh tịnh tức 
là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không bên 
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trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đông thanh tịnh ây cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
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— tinh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
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thọ nhận thanh tịnh ây cùng với pháp không _ 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận thanh tịnh ây củng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên 
trong thanh tịnh; pháp không bên trong thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 


1314 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ hiểu biết thanh tịnh ây cùng với pháp không 
bên trong thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp 
không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tảnh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không 
bên trong thanh tịnh; pháp không bên trong 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
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cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tảnh không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
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cho đên cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh - 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với chân như 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
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_ tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bản thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với chân như 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là chân như 
thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
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_ đôi khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
gIỚI chắng thê nghĩ bản thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc- -ølà-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh; 
chân như thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với chân như 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Nho đông thanh tịnh tức là chân như thanh _ 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với 
chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đông thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
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_ thanh tịnh; pháp giới cho đên cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh _ 
ây cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là chân như thanh 
tịnh; chân như thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
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_ cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bản thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đế khố thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là Thánh để khổ 
thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đề khô thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo 
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thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh để 
khô thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ây cùng với Thánh đề khô thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ây cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với Thánh để khổ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
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__ tịnh ây cùng với Thánh đê tập, diệt, đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đề khô 
thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây 
cùng với Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh để khô thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đề khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Thánh đề khổ 
thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây 
cùng với Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đề khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là Thánh để khô 
thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với Thánh để khổ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh để khổ 
thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với Thánh đề khô thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh đề khổ 
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thanh tịnh; Thánh đê khô thanh tịnh tức là sự - 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận thanh tịnh ây củng 
với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là Thánh để khô 
thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diỆt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là Thánh đề khô 


1330 BÁT-NHÃ - BỘ 4 
_ thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ây cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây cùng 
với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
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__ bên Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ ˆ 
phu thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là Bố-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
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_ thanh tịnh tức là bỗn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc thanh tịnh; bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là nho đông 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
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bôn Định vô sắc thanh tịnh; bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, 
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_ bôn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tắm 
Cải thoát thanh tịnh; tắm Giải thoát thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tắm Thắng XỨ, 
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chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
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__ tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám Giải 
thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là 
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sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
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_ thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bỗ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ thanh tịnh tức là Bố-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tám Giải thoát thanh 
tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với 
tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 187 1341 


Nho đông thanh tịnh tức là tám Giải thoát _ 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tắm Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh _ 
ây cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tám Giải thoát 
thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh 
ây cùng với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 188 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (7) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh â ây cùng với bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với bỗn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bỗn Niệm 
trụ thanh tịnh; bổn Niệm trụ thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ây cùng với bôn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bổn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Sự sinh thanh tịnh tức là bổn Niệm trụ 
thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là bôn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chỉ Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bỗn Niệm trụ 
thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với bốn 
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Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh _ 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với 
bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bỗn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
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_ tĩnh; bên Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ thanh 
tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với 
bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là bốn ˆ 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với bỗn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bỗn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự thọ 
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— nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn Niệm trụ 
thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
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_ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vị hữu tỉnh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
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là không hai, không hai phân, không phân biệt, - 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
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tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ây cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Y sinh thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp ˆ 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
VỊ sao? VI sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng VỚI 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với 
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_ pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bô-tát 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. V1 sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với mười địa Bô-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bôồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với mười địa Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bô-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng 
với mười địa Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Nho đông thanh tịnh tức là mười địa Bô-tát 
thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bôồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười địa Bô-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười địa Bô-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Sự nhận thức thanh tịnh tức là mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bô-tát thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ây cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là sáu phép thân 
thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh 
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tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? V1 hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh; năm loại mặt thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu 
phép thần thông thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là sáu phép thân thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
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— với sáu phép thân thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là sáu phép thân thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với 
sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là sáu phép thân thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sáu phép 
thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đông thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mặt 
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thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với sáu 
phép thân thông thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sáu phép 
thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thân 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
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__ thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
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thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười lực 
của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phần biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là bỗn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
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— cộng thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bắt cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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__ không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bỗ-đặc- 
già-la thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là bốn điều không sợ, bôn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là mười lực của Phật 
thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
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thanh tịnh; bôn điêu không sợ cho đến mười ˆ 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đông thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh 
tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông 
thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? VÌ sự tạo tác 
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_ thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ây cùng với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. V1 sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ 
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cho đên mười tám pháp Phật bât cộng thanh - 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với bôn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là mười lực của 
Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
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__ tịnh tức là bỗôn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât cộng 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
tảnh luôn luôn xả thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với pháp không 
quên mật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tánh 
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luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là Bố-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Y sinh thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
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__ tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Nho đông thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh 
tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh 
tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với tánh 
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luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
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— không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận 
thức thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 189 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (8) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là trí Nhật thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
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__ Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí Nhất 
thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
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thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết - 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ sự sinh thanh tịnh ây cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
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— thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là trí Nhất thiết thanh 
tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với trí 
Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
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thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhật thiết - 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là nho đông thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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__ diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí Nhật thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí Đạo _ 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là trí Nhất thiết 
thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tật 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-n1 thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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_ không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh 
tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tỉnh 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ây cùng với tât cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la- 
nI thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. V1 sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la- 
nI thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất 
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__ cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 189 1393 


sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là tật cả pháp môn Đả- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tật cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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__ thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ây cùng với tật cả pháp môn 
Tam-ma-đla thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
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thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tât cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tật cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tật cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp 
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_ môn Đà-la-ni thanh tịnh; tât cả pháp môn Đả- 
la-n1 thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây củng với tất 
cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả 
Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
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tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
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_ tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

ST phu thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
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tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với 
quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ây 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả Dự lưu thanh 
tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
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cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, ˆ 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
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— ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả Dự lưu 
thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả 
vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
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tịnh ây cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là _ 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
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— dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh 
tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Độc giác thanh 
tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
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ây cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là - 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Độc giác 
thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Độc 
giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
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_ thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tật 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ây cùng với tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bô- 
tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
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tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất 
cả hạnh Đại Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Ý sinh thanh tịnh tức là tât cả hạnh Đại Bô- 
tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ây cùng với tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ây cùng với tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Sự hiêu biết thanh tịnh tức là tât cả hạnh _ 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; tật cả hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh Đại Bô-tát thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
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_ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị CGIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

S1 phu thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
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tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Ý sinh thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị CIác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
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__ cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 190 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (9) 


Lại nữa Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là sắc xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với sắc 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhãn 
giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
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_ ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với 
nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tỷ 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
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Vì ngã thanh tịnh ây cùng với hương giới cho _ 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là thần 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với 
thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
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— thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là ý giới 
thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với ý giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với địa 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
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tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh _ 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là Tịnh 
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— giới, An nhần, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là chân 
như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với 
chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là Thánh 
đề khổ thanh tịnh; Thánh để khô thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
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_ với Thánh để khố thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là Thánh đề tập. diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng VỚI bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tám 
Cải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng với tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với bỗn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với pháp môn 
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_ giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười 
địa Bô-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với mười địa Bô-tát thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là năm 
loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là sáu phép thân thông 
thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng 
với sáu phép thân thông thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là mười 
lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ây cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là pháp 
không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
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__ thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ngã thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
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tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả Dự 
lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã 
thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị 
Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ây cùng với hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không 
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— hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ngã thanh tịnh tức là quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức 
là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. - 
Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 


1430 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc ĐIỚI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
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cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không _ 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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— Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ây cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 190 1433 


cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc - 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là 
địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ây cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
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— Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây cùng với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
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pháp không cả trong ngoài, pháp không - 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đối khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tỉnh thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi 
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— khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ây cùng với Thánh để khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề 
tập. diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là bôn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh thanh 
tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
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— thanh tịnh ây cùng VỚI bôn Niệm trụ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 190 1439 


Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với sáu phép thân 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với mười lực của 
Phật thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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_ biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là hữu tỉnh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tình thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-n1 thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-n thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức 
là hữu tinh thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 


1442 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ tình ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tỉnh thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, hữu tỉnh thanh tịnh tức là 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
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tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ây cùng với sắc thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với nhãn xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ây cùng với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ây 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
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__ mạng thanh tịnh ây cùng với tỷ giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không _ 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thân giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các thọ do 
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ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với địa giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với vô minh thanh 
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biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 191 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (10) 


Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp 
không bên trong thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
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thanh tịnh ây cùng với pháp không bên trong _ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng với chân như 
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_ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng với 
Thánh đề khổ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tám Giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám 
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_ Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn Niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh _ 
mạng thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với mười địa Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là sáu phép thân thông 
thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh tức là 
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— dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của 
Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp 
không quên mất thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
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ây cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là - 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức 
là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vi dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh tức là dòng sinh 
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_ mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tật cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ây cùng với quả Dự 
lưu thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phần biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc 
giác thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với quả vị Độc giác thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ- 
tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với 
sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh 
tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là sắc 
xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự - 
sinh thanh tịnh tức là thanh, hương, vỊ, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là sắc ø1ớ1, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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sinh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng 
VỚI tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
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sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? V1 sự sinh thanh 
tịnh ây cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
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Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là địa 
giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
VỚI địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. V1 sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sinh 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với chân như thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp 
tảnh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đên cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng 
với pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là Thánh 
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—_ đê tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đê tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với bôn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tắm 
Cải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
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tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười _ 
Biển xứ thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với 
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_ pháp môn giải thoát Không thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thân thông 
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thanh tịnh là không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh 
tức là bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điêu không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sinh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
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— tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. V1 sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh 
tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự 
sinh thanh tịnh. V1 sao? Vì sự sinh thanh tịnh ây 
cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa thanh tịnh; tât cả pháp môn Tam- _ 
ma-địa thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ sự sinh thanh tịnh ây cùng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả 
Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sinh thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh ấy cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả 
vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh 
tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bôồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sinh thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự sinh thanh tịnh tức là quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
sự sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sinh thanh tịnh 
ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây CÙng VỚI VỊ 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
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là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự - 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
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— Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với Thánh đê 
khô thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là bỗn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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__ sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với tám Giải 
thoát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với bốn Niệm 
trụ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ây cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. có 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
ây cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với 
mười địa Bô-tát thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 192 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (11) 


Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là năm loại mặt thanh tịnh; năm loại mắt thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với năm loại 
mắt thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là sáu phép thân thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với sáu phép thân thông thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của 
Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
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dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn điêu không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh 
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__ tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 
thiết thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; tật 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ây cùng với tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với quả Dự lưu 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả 
vị Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không hai, không 
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__ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
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thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là sắc 
xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn 
giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 


1492 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
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thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là thân 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
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— với thân giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là địa 
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giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sĩ - 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đối khác, pháp không bản _ 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là chân 
như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng 
với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
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tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 192 1499 


hai phân, không phân biệt, không đoạn diệ. — - 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tắm 
Cải thoát thanh tịnh; tắm Giải thoát thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ây cùng với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
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_ thanh tịnh ây cùng với bên Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là năm 
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loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 5ï phu thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thân thông 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ây cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
không quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức 
là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là tất - 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ây cùng với tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là quả 
Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sĩ phu thanh tịnh tức là quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thọ, - 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ây cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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- đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
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la thanh tịnh ây cùng với nhĩ giới thanh tịnh là - 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ây cùng với tỷ giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là thân giới thanh tịnh; thần giới thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. - 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ây cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh 
tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là Bổ-đặc- già-la thanh tịnh. 
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Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng _ 
với Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đối 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
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__ pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức 
là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
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cho đên cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh - 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là Thánh để khô thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề 
khô thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là bỗn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
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_ đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với tám Giải 
thoát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh; tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bổn Niệm trụ thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với bốn Niệm 
trụ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc-già-la 
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thanh tịnh tức là bỗn Chánh đoạn, bôn Thân _ 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ây cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
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sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
mười địa Bô-tát thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với năm loại 
mắt thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là sáu phép thân thông thanh tịnh; 
sáu phép thân thông thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với sáu phép thân thông thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của 
Phật thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng với 
mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
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Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng - 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ây cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất 


1518 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ thiết thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
ây cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh 
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tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- ˆ 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả 
vị Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là Bồố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
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_ là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 193 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (12) 


Lại nữa Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
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cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là sắc 
xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhãn 
giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với sắc 
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giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên - 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
VỚI fŸý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
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_ làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với vị 
Ø1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là thân 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là xúc giới, thần thức giới và thân 
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xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
VỚI ý giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là địa 
giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
VỚI địa giới thanh tịnh là không hai, không hai 


1526 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý 
sinh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là vô 
minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
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sinh thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la-mật- - 
đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp 
không bên trong thanh tịnh; pháp không bên 
trong thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với pháp không bên 
trong thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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— chăng thế năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây 
cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là chân 
như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là ý sinh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng 
với chân như thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khổ thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Y sinh thanh tịnh tức là Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là bôn 
Tĩnh lự thanh tịnh; bỗn Tĩnh lự thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây 
cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tắm 
Cải thoát thanh tịnh; tắm Giải thoát thanh tịnh 
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_ tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; bỗn Niệm trụ thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
thanh tịnh ây cùng với bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Không thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Võ nguyện thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là năm 
loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thân thông thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với sáu phép thân thông thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sinh thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bỗn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là pháp 
không quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất 
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thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì 

ý sinh thanh tịnh ây cùng với pháp không quên 
mất thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sinh thanh 
tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là trí 
Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh tức 
là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh 
ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
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— sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây cùng với tât cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả 
Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức là ý 
sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy 
cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sinh thanh tịnh tức là quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là ý sinh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ấy cùng với 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả 
vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác thanh 
tịnh tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh 
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thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc giác thanh _ 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là hạnh 
Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh 
tức là ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh 
tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, ý sinh thanh tịnh tức là quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là 
ý sinh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sinh thanh tịnh ây 
cùng với quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức 
là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức 
là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 


1536 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đông thanh tịnh tức là nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đông thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ây cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các 
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_ thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là ý 
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— giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ây cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đông thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là - 
vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, 
sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ây cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đông thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đông thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, 
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__ diệt, đạo thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ây cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
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thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, _ 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là nho đông thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh tức là nho đông 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy 
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_ cùng với pháp môn giải thoát Không thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ây cùng với pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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nho đông thanh tịnh ây cùng với sáu phép thân _ 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với mười lực của 
Phật thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
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__ đông thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhật thiết thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh 
tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
tật cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; tât cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là nho đông thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. Nho đông thanh tịnh tức là tât cả pháp - 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức 
là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là nho 
đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đông thanh tịnh 
ây cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bỏ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đông thanh tịnh ấy cùng với hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, nho đồng thanh tịnh tức là 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức 
là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức 
là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc gIớI 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng VỚI sắc ØI1ớI cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
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thanh tịnh ây cùng với thanh giới cho đến các _ 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
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—_ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ây cùng với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


L] 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 194 1555 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 194 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (13) 


Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ây cùng với thân giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là ý 
giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không 
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_ hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
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tịnh ây cùng với vô minh thanh tịnh là không _ 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; Tịnh 
Ø1ới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
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__ pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không bên trong thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 194 1559 


sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp 
giới cho đên cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ây cùng với Thánh để khổ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
VỊ sao? VI sự tạo tác thanh tịnh ây cùng VỚI 
Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh là không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh; tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
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tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên ˆ 
xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ây củng với bốn Niệm trụ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng VỚI bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. VI sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
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_ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
là không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sáu 
phép thân thông thanh tịnh; sáu phép thân thông 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức 
là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của 
Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây Cùng VỚI „mười 
lực của Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
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__ cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhật thiết thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
tật cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; tât cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tật cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với tât cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? VÌ sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc giác 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 


1566 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. V1 sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với sắc thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 194 1567 


thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
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—_ sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? VI sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng VỚI sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, _ 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với tý giới thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới 
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— cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? VI sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với Xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. V1 sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự 
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_ thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây củng với Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ây cùng với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không 
đối khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
tật cả pháp, pháp không chăng thể nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ây cùng với Thánh đế khổ 
thanh tịnh là không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
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Thánh đê tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự thọ - 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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—_ Biên xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ây cùng với tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là bỗn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
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cùng với pháp môn giải thoát Không thanh _ 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
VỊ sao? VI sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng VỚI 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với mười địa 
Bô-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
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__ sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với sáu 
phép thân thông thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây củng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 194 1579 


đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. V1 sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
tật cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; tật cả pháp 
môn Đà-la-nI thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. V1 sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
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—_ đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. V1 sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? V1 sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc 
giác thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bỏ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ây cùng với quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
hiểu biết thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là 
sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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__ ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với tỷ giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiệu biết thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ây cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Sự hiệu biết thanh tịnh tức là _ 
vỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng với xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
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— ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh là không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. có 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu 
biết thanh tịnh tức là Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
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_ hiểu biết thanh tịnh ây cùng với Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng 
với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp 
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không bên ngoài cho đên pháp không không _ 
tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức là 
sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khố 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh 
tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
ây cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; bỗn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tám Giải thoát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
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phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh - 
tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây 
cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; bốn Niệm trụ thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ây cùng với bỗn Niệm trụ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiệu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp môn 
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__ giải thoát Không thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát Không thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
mười địa Bô-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 195 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (14) 


Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thân 
thông thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sáu 
phép thân thông thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của Phật 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với mười lực 
của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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_ biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhật thiết thanh tịnh 
tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu 
biết thanh tịnh ấy cùng với trí Nhất thiết thanh 
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tịnh là không hai, không hai phân, không phân _ 
biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự hiểu biết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh tức 
là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
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là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; quả 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh tức là sự 
hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết 
thanh tịnh ấy cùng với quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc 
giác thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự hiểu biết thanh tịnh ây cùng với hạnh Đại 
Bỏ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức 
là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
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tịnh tức là sự hiệu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì _ 
sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
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_ tĩnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ây cùng với nhãn giới thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; sắc 
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giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên - 
sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ây cùng với tỷ giới thanh tịnh là không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
vỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây CỦng VỚI VỊ ĐIỚI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh 
tức là thần giới thanh tịnh; thần giới thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với thân giới thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh 
tức là xúc giới, thần thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
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__ thức thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là 
sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; 
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hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là Bố thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bố thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh là 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp không bên trong thanh tịnh; pháp không 
bên trong thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? V1 sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
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—_ với pháp không bên trong thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là chân như thanh tịnh; chân như thanh tịnh tức 
là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận 
thức thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
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không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh 
là không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là Thánh để khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với Thánh đề khổ 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ây cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh là không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
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_ là bên Tĩnh lự thanh tịnh; bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh 
tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? V1 sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là tám Giải thoát thanh tịnh; tám Giải thoát thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tắm Giải thoát 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh 
tức là bốn Niệm trụ thanh tịnh; bỗn Niệm trụ 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với bỗn Niệm 
trụ thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức 
thanh tịnh tức là bốn Chánh đoạn, bôn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh tức là sự nhận thức 
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—_ thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh 
ây cùng với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là năm loại mặt thanh tịnh; năm loại mắt thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu 
phép thân thông thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là mười lực của Phật thanh tịnh; mười lực của 
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Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với 
mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
nhận thức thanh tịnh tức là bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; bốn điêu không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự nhận thức 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không 
quên mất thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn 
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— xả thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là trí Nhất thiết thanh tịnh; trí Nhất thiết thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với trí Nhất thiết 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh là không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; tât cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự nhận 
thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh là không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Tam-ma-đ1a thanh tịnh tức là sự 
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nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức 
thanh tịnh ấy cùng với tât cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là quả Dự lưu thanh tịnh; quả Dự lưu thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả Dự lưu 
thanh tịnh là không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh 
tịnh tức là quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh 
tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ây cùng với quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là quả vị Độc giác thanh tịnh; quả vị Độc giác 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
VỊ sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với quả vị 
Độc giác thanh tịnh là không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
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__ là hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; hạnh Đại Bô-tát 
thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự nhận thức thanh tịnh ây cùng với hạnh Đại 
Bôồ-tát thanh tịnh là không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức 
là quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì sắc Øiới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc sắc ØIới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh 
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tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc _ 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 195 1617 


xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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— trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh 
tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên Bồ thí 
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ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật-đa _ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp 
không bên trong thanh tịnh; vì pháp không bên 
trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
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__ vi, pháp không rôt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên chân 
như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
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thanh tịnh; vì pháp giới cho đên cảnh giới ˆ 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên Thánh 
để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập. diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
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__ Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
ngã thanh tịnh nên bôn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tám 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên bốn 
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tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 


1624 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên mười 
địa Bôồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thân thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên mười 
lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười lực của 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên 
mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tánh 
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_ luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ngã thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả 
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pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả vị 
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__ Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ngã thanh tịnh nên quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
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thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhật _ 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 


1630 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— săc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
hữu tình thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ớI cho đến các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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QUYÊN 196 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (15) 


Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
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tình thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
hữu tình thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
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__ thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
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tình thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
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__ Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
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hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, _ 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
hữu tỉnh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
binh đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
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nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, 
hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh _ 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VI hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
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_ không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc năm loại mặt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
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_ thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? V1 hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
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quên mật thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh - 
tịnh. Vì sao? VI hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
tình thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì hữu tỉnh thanh tịnh nên trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh 
tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tỉnh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
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— cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 196 1647 


thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí ˆ 
thanh tịnh. Vi sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì sắc ØIỚI cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
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thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
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_ thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
VỊ ĐIỚớI Cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thần giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thần xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
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xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm _ 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vi dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vi pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên võ minh thanh tịnh; vì vô minh thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. có 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Tình giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì 
pháp không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để 
khô thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo 
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— thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải 
thoát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
tám Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
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thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên 
trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
bốn Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; 
vì pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
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tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại _ 
mắt thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
năm loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười 
lực của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bôn điều không sợ cho đến mười 
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__ tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì 
pháp không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc - 
trí Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị 
Độc giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
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tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh - 
Đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
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__ thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì _ 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự sinh thanh tịnh nên sắc ø1ớI, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc ØI1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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_ trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, - 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự sinh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc thần giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự sinh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
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_ thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên địa 
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giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí ˆ 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vi thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 197 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (16) 


Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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— tinh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
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sinh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chắng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc Thánh để 
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__ tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tám Cải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên tám 
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Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
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__ pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sinh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VI hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? VI hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự sinh thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
sinh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sinh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
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trí thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn dIỆt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sinh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự sinh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sinh thanh tịnh, 
hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? V1 hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự sinh thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sinh thanh tịnh, hoặc quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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— sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
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__ làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hương gI1ới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị 
Ø1ớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thần giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 


1686 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


_ thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 


1688 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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thanh tịnh. Vì sao? Vị hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc chân như 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bản thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
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vì Thánh đê tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí ˆ 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tám 
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— Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chỉ Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
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Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí - 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
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đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh - 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vi sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
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_ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu - 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 
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— — Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh nên hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thọ, 
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tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhật - 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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__ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, _ 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
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không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
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thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên địa 
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— giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
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Nhất thiệt trí thanh tịnh đều không hai, không _ 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 


1706 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 198 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (17) 


Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
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__ phu thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tảnh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
Thánh để khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Thánh đề 
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tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhât thiết trí - 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên bôn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
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_ Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc bỗn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
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môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhât _ 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhật thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sĩ phu thanh tịnh nên trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sĩ 
phu thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sĩ phu thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sĩ phu thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
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— quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì _ 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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__ Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc vị 
g1ới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc _ 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
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__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 198 1723 


không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-già-la thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bố-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- -ølà-la thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
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_ Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc chân như thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
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đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tảnh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bố-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc 
Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên bôn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thăng xứ, chín _ 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chỉ Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
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— nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
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thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì _ 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc năm 
loại mặt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bố- 
đặc-g1à-la thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
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— tịnh, hoặc bôn điêu không sợ cho đên mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Bố-đặc-già-la thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- 
già-la thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh - 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
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— nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả 
Dự lưu thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bố-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc hạnh 
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Đại Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí ˆ 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
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__ nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. só 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc sắc ØI1ỚI cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
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_ ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý _ 
sinh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
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_ thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
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không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh - 
thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí Nhât 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên Bồ 
thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la-mật- 
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__ đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh 
nên Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
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pháp không không biên giới, pháp không tản _ 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chắng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bàn 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
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_ thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên bốn 
Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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không hai phân, không phân biệt, không đoạn _ 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tắm 
Cải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sinh thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh; vì tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc tắm Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biển xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên bốn 
Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh tịnh 
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_ nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh 
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thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Vô _ 
tướng, Vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 199 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIẾU (18) 


Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên năm 
loại mặt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sinh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc sáu phép thân thông 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc mười lực 
của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không _ 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý sinh thanh tịnh 
nên bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sinh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì ý sinh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
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tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì _ 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả 
Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sinh thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý 
sinh thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc quả Nhất 
lai, Bât hoàn, A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả 
vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc giác 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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_ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sinh thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì ý sinh thanh tịnh nên quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sinh thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đồng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho _ 
đồng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nho đồng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
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đông thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nho đồng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc sắc Ø1ới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho _ 
đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đông thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đông thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
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__ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nho đồng thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đông thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
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hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì _ 
nho đông thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đồng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
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__ phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đông thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nho đồng thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
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khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí ˆ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
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_ tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đông thanh tịnh, 
hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đông thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đông thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
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trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc _ 
nho đồng thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đông thanh tịnh, hoặc Thánh đế khố 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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_ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đông thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc bỗn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. VI nho đồng thanh tịnh nên bỗn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
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không hai, không hai phân, không phân biệt, ˆ 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đông thanh tịnh, hoặc 
tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bỗn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VI hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
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_ hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thân 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? VỊ hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho đông thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
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_ không sợ cho đên mười tám pháp Phật bât 
cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bỗn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nho 
đồng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh _ 
đêu không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên trí 
đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì nho đông thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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—— Này Thiện Hiện, vì nho đông thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì nho đồng thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc hạnh _ 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì nho đồng thanh tịnh nên 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
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__ không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc g1ớI, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc Ø1ới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc sắc ØIỚớI cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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__ phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. có 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự tạo tác thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự tạo tác thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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__ sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí 
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Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự - 
tạo tác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự tạo tác thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? VỊ hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh 
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_ tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Bồ thí 
ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh 
tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp không 
bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
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phân, không phân biệt, không đoạn diệt. có 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bỗn Tĩnh lự thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí Nhật 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tám Giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ thanh 
tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
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__ Biên xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn Niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thanh tịnh; 
vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì pháp 
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môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí Nhất _ 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
mười địa Bôồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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_ hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên sáu 
phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thân thông thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực của 
Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? V1 hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười 
lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bỗn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
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thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh _ 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết thanh 
tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên trí 
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— đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 199 1783 


sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc giác 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
hạnh Đại Bô-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc hạnh Đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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Này Thiện Hiện, vì sự tạo tác thanh tịnh nên 
quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; 
vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 200 


Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (19) 


Lại nữa Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
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_ không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. VI sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
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nên trí Nhât thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
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__ tỉnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên xúc giới, thần 
thức giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
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—_ sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đên 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
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hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không bên 
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ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, 
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__ pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Thánh 
để khổ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
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Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên tám Giải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhật thiết trí 


1796 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. VI sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
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thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
Không thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên mười địa Bô-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VI hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? VỊ hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc năm 
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_ loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
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trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh tịnh; 


1800 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


— vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. V1 sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
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hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc hạnh 
Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
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__ biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự thọ nhận thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh 
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nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
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diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không 
Tn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thanh ĐIỚI, 
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nhĩ thức giới và nhĩ xúc củng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
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làm duyên sinh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xÚC 
làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
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— nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh; vì hành cho đên 
lão tử, sâu bi khô ưu não thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
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thanh tịnh, hoặc hảnh cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc Tịnh ØI1ớI cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên pháp không bên trong thanh tịnh; vì pháp 
không bên trong thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc pháp không bên trong thanh tịnh, hoặc 
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_ trí Nhât thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên chân như thanh tịnh; vì chân như thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, 


SÓ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 200 1811 


hoặc trí Nhật thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khố 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc Thánh 
đế khô thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập. diệt, đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh, 


1812 BÁT-NHÃ - BỘ 4 


__ hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên bốn Tĩnh lự thanh tịnh; vì bốn Tĩnh lự thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bốn Tĩnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biệt thanh tịnh nên 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh 
đêu không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên tám Giiải thoát thanh tịnh; vì tám Giải thoát 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc tám 
Giải thoát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
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nên tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ thanh tịnh nên trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết 
thanh tịnh, hoặc tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên bốn Niệm trụ thanh tịnh; vì bốn Niệm trụ 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc bỗn 
Niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát Không thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát Không thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát Không 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
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nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mặt 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên sáu phép thân thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thân thông thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên mười lực của Phật thanh tịnh; vì mười lực 
của Phật thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, 
hoặc mười lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí Nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự 
hiểu biết thanh tịnh nên bốn điêu không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đên mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
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— thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp 
không quên mất thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
sự hiểu biết thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu 
biết thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên trí Nhất thiết thanh tịnh; vì trí Nhất thiết 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
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tịnh đêu không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh 
tịnh nên trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí Nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-n1 thanh tịnh, 
hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 
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— Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên quả Dự lưu thanh tịnh; vì quả Dự lưu thanh 
tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu 
thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì sự hiểu biết thanh tịnh nên 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh; vì 
quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán thanh tịnh nên 
trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí thanh 
tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên quả vị Độc giác thanh tịnh; vì quả vị Độc 
giác thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc giác thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh; vì hạnh Đại Bỗ- 
tát thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
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sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc 
hạnh Đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí Nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện, vì sự hiểu biết thanh tịnh 
nên quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự hiểu biết thanh tịnh, hoặc quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
Nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 
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